
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XẢ Hộĩ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 209/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 28 thảng 12 năm 2015 

THÔNG Tư 
aHuớng dẫn kế toán áp dụng đối với 

Quỹ đầu tư phát triển địa phương 

Căn cứ Luật Ke toán số 03/2003/QH11 ngày ỉ 7 tháng 06 năm 2003; 

Căn cứ Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31 tháng 5 năm 2004 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điển của Luật Kê toán trong 
hoạt động kinh doanh; 

Cân cứ Nghị định sổ 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 của Chính 
phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương và Nghị định số 
37/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 sửa đôi, bổ sung một sô điêu của Nghị 
định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 về tổ chức và hoạt động của 
Quỹ đầu tư phát triển địa phương; 

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 12 năm 2013 của 
Chỉnh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ câu tô chức của Bộ Tài 
chính; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán, 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hưởng dân kế toán áp dụng đôi 
với Quỹ đầu tư phát triên địa phương. 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Đối tượng áp dụng 

1. Thông tư này hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Quỳ đầu tư phát triển địa 
phương (sau đây gọi là Quỹ). 

2. Những nội dung kể toán không hướng dẫn trong Thông tư này, Quỹ thực 
hiện theo Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành kèm theo Thôn^ tư số 
200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính (sau đây gọi là Thông tư 
200/2014/TT-BTC); các Thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kể toán và các 
Thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kể toán doanh nghiệp (nếu có). 



Điều 2ẻ Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này hướng dẫn việc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài 
chính, không áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế của Quỹ đối với ngân sách 
Nhà nước. 

Điều 3. Tài khoản kế toán 

1. Quỹ thực hiện tài khoản kế toán theo danh mục hệ thống tài khoản kế toán 
theo quy định tại Thông tư này. Quỳ có thể mở thêm các tài khoản từ cấp 2 trở đi 
đổi với những tài khoản không có quy định tài khoản câp 2, câp 3 nhằm phục vụ 
yêu cầu quản lý của Quỹ mà không phải đề nghị Bộ Tài chính châp thuận. 

Trường hợp Quỳ được đầu tư vào chứng khoán kinh doanh theo quy định của 
pháp luật thì Quỹ sử dụng tài khoản 121 "Chứng khoán kinh doanh" theo quy định 
của Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành. 

2. Danh mục hệ thống tài khoản kế toán của Quỹ như sau: 

Sô 
T 
T 

SO HIEU TAI KHC AN 
TEN TAI KHOAN 

GHI 
CHÚ 

Sô 
T 
T 

Cấp 
1 

Cấp 2 
Cấp 3 Cấp 4 TEN TAI KHOAN 

GHI 
CHÚ 

1 2 3 4 5 7 8 

LOAI TÀI KHOẢN TÀI SẢN 

01 111 Tiên măt 
1111 Tiên ViêtNam 
1112 Ngoại tệ 
1113 Vàng tiên tệ 

02 112 Tiền gửi Ngân hàng 
Chi tiêt 

theo 

1121 Tiền Việt Nam 
từng ngân 

hàng 
1122 Ngoại tệ 
1123 Vàng tiên tệ 

03 113 Tiền đang chuyển 
1131 Tiên Việt Nam 
1132 Ngoại tệ 

04 128 Đâu tư năm giũ' đên ngày đáo han 
1281 Tiên gửi có kỳ hạn 
1282 Trái phiêu 

1283 Cho vay 

Chi tiết 
nọ- trung 
hạn, dài 

hạn 
12831 Quỹ trực tiếp cho vay 
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12832 - - ' Ị "•"] 
Quỹ ùv thác cho vay 

12833 Quỹ hợp vốn cho vay 
Phân vôn 
cùa Quỹ 

1288 
Các khoản đâu tư khác năm giữ đên 
ngày đáo hạn 

05 131 Phải thu của khách hàng 
Chi tiêt 
theo đối 
tượng 

1311 Phải thu lãi tiên gửi, lãi cho vay Chi tiêt 
Quỹ trực 
tiếp, giao 
ủy thác, 
tham gia 
họp vốn 
cho vay 

1312 Phải thu từ hoạt động đâu tư trực tiêp 
1313 Phải thu từ thanh lý, nhượng bán các 

khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị 
khác 

1314 Phải thu phí hoạt động nhận uỷ thác, 
phí quản lý họp vốn 

1318 Phải thu từ các hoạt động nghiệp vụ 
khác 

06 132 
Phai thu về co tức, lọi nhuận Chi tiêt 

theo đối 
tượng 

07 133 Thuể GTGT đươc khấu trừ 

1331 
Thuê GTGT được khâu trừ của hàng 
hóa, dịch vụ 

1332 
Thuê GTGT được khâu trừ của 
TSCĐ 

08 134 
Phải thu vốn đưa đi uỷ thác cho 
vay, tham gia họp vốn cho vay 

Chi tiêt 
theo đối 
tưọng 

1341 Phải thu VÔI1 đưa đi ủy thác cho vay 
1342 Phải thu tham gia hợp vôn cho vay 

09 136 Phải thu nội bộ 
Chi tiêt 
theo đối 
tượng 

1361 
Vôn kinh doanh ở các đơn vị trực 
thuôc 

1362 Phải thu nội bộ vê chênh lệch tỷ giá 

1363 
Phải thu nội bộ vê lãi vay đủ điêu 
kiên đươc vốn hóa 

1368 Phải thu nôi bô khác 

10 138 Phải thu khác 
Chi tíểt 
theo đối 
tượng 

1381 Tài sản thiêu chờ xử lý 
1388 Phải thu khác 

11 141 Tạm ứng 
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12 151 Hàng mua đang đi đường 
13 152 Nguyên liệu, vật licu 
14 153 Công cụ, dụng cụ 

1531 Công cụ, dụng cụ 
1532 Bao bì luân chuyên 
1533 Dồ dùng cho thuê 
1534 Thiêt bị. phụ tùng thay thê 

15 154 Chi phí sản xuất kinh doanh dở 
dang 

1541 Hoạt động đâu tư trực tiêp 
1548 Hoạt động dịch vụ khác 

16 155 Thành phâm 
1557 Thành phâm bât độtiíỉ, sản 
1558 Dư án đâu tư khác 

17 157 Hàng gửi đi bán 
18 161 Chi sự nghiêp 

1611 Chi sự nghiệp năm trước 
1612 Chi sự nghiệp năm nay 

19 171 Giao dịch mua bán lại trái phiêu 
chính phủ 

20 211 Tài sấn cổ đinh hữu hình 
2111 Nhà cửa, vật kiên trúc 
2112 Máy móc, thiêt bị 
2113 Phương tiện vận tải, truyên dân 
2114 Thiêt bị, dụng cụ quản lý 
2118 TSCĐ khác 

21 212 Tài sản co định thuê tài chính 
2121 TSCĐ hữu hình thuê tài chính 
2122 TSCĐ vô hình thuê tài chính 

22 213 Tài sản cô đinh vô hình 
2131 Quyên sử dụng đât 
2132 Quyên phát hành 
2133 Bàn quyên, băng sáng chê 
2134 Nhãn hiệu, tên thương mại 
2135 Chương trình phân tncm 

2136 
Giây phép và giây phép nhượng 
quyền 

2138 TSCĐ vô hình khác 
23 214 Hao mòn tài sản cố định 

2141 Hao mòn TSCĐ hữu hình 
2142 Hao mòn TSCĐ thuê tài chính 
2143 Hao mòn TSCĐ vô hình 
2147 Hao mòn bât động sản đâu tư 

24 217 Bất đông sản đâu tư 
25 221 Dâu tu- vào công ty con 

26 222 
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên 
kết 

27 228 Đâu tư khác 
2281 Đâu tư góp vốn vào dơn vị khác 
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2288 Đầu tư khác 
28 229 Dư phòng tôn thât tài sản 

2291 Dự phòng rủi ro cho vay 
22911 Dự phỏng chung 
22912 Dự phòng cụ thê 

2292 
Dự phòng tôn thât đâu tư vào đơn vị 
khác 

2293 Dự phòng phải thu khó dòi 
2294 Dự phòng giảm giá hàng tôn kho 

29 241 Xây dựng cơ bản dở dang 
2411 Mua săm TSCĐ 
2412 Xây dựng cơ bản 
2413 Sửa chữa lớn TSCĐ 

30 242 Chi phí trả trước 
31 243 Tài sản thuê thu nhập hoãn lại 
32 244 Cầm cố, thề chấp, ký quỹ, ký cược 

33 245 
Tài sản gán nợ đã chuyển quyển sở 
hữu chờ xử lý 

LOẠI TÀI KHOẢN 
NỢ PHẢI TRẢ 

Chi tiết 
theo đối 
tượng 

34 331 Phải trả cho người bán 

3311 
Phải trả phí giao ủy thác, phí quản lý 
hợp vốn 

3318 Phải trả cho các hoạt dộng khác 
35 332 Phải trả lãi, chi phí huy động vôn 

3321 Phải trả lãi huy động vôn 
3322 Phải trả chi phí huy động vôn 

36 333 
Thuế và các khoản phải Iiộp Nhà 
nước 

3331 Thuê giá trị gia tăng phải nộp 
33311 Thuê GTGT đâu ra 
33312 Thuế GTGT hàng nhập khẩu 

3332 Thuê tiêu thu đăc biêt 
3333 Thuê xuât, nhập khâu 
3334 Thuê thu nhập doanh nghiệp 
3335 Thuê thu nhập cá nhân 
3336 Thuê tài nguyên 
3337 Thuê nhà đât, tiên thuê đât 

3338 
Thuế bảo vệ môi trường và các loại 
thuế khác 

3339 
Phí, lệ phí và các khoản phải nộp 
khác 

37 334 Phải trả ngưòi lao động 
3341 Phải Irả công nhân viên 
3348 Phải trà người lao động khác 

38 335 1 Chi phí phải trả 
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39 336 Phải trả nôi bô 
3361 Phải trả nôi bô vê vôn kinh doanh 
3362 Phải trả nội bộ vê chênh lệch tỷ giá 

3363 
Phải trả nội bộ vê lãi vay đủ điêu 
kiên đươc vốn hóa 

3368 Phải trả nôi bô khác 
40 338 Phải trả, phải nộp khác 

3381 Tài sản thừa chờ giải quyêt 
3382 Kinh phí công đoàn 
3383 Bảo hiêm xã hội 
3384 Bảo hiêm y tê 
3386 Bảo hiêm thât nghiệp 
3387 Doanh thu chưa thực hiện 
3388 Phải trả, phải nộp khác 

33881 Phải trá hoạt động nhận ủy thác, 
nhận hợp von 

Chi tiêt 
theo từng 
hoạt động 

33882 Phải trả tiền thu từ việc bán tài sản 
bảo đảm nợ 

33883 Phải trả tiền thu từ huy động von cho 
ngân sách địa phương 

33888 Phải trả, phải nộp khác 
41 341 Vay và nợ thuê tài chính 

3411 Các khoản đi vay 
3412 Nơ thuê tài chính 

42 343 Trái phiếu phát hành 
3431 Trái phiêu thường 

34311 Mệnh giá trái phiếu 
34312 Chiêt khâu trái phiêu 
34313 Phụ trội trái phiêu 

43 344 Nhận ky quỷ, ký cược 
44 347 Thuc thu nhập hoãn lại phải trả 
45 352 Dự phòng phải trả 

3522 
Dự phòng bào hành sản phâm, hàng 
hóa 

3523 Dự phòng tái cơ câu doanh nghiệp 
3524 Dự phòng phải trả khác 

46 353 Quỹ khen thưởng phúc lọi 
3531 Quỹ khen thưởng 
3532 Quỹ phúc lợi 
3533 Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ 

3534 
Quỹ thưởng ban quản lý điêu hành 
công ty 

47 356 
Quỹ phát triển khoa học và công 
nghệ 

3561 
Quỹ phát triên khoa học và công 
nghệ 

3562 
Quỹ phát triên khoa học và công 
nghệ đã hình thành TSCĐ 
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48 361 
Vốn nhận uỷ thác cấp phát của 
ngân sách 

3611 Vân nhận uỷ thác câp phát đâu tu 
3612 Vôn nhận uỷ thác hô trợ lài suàt 

49 362 Vốn nhân uỷ thác cho vay đầu tư 
50 363 Vốn nhân ủy thác ú ng vốn 
51 364 Nhận họp vốn cho vay dâu tư 

LOẠI TAI KHOAN 
VÓN CHỦ SỞ HỮU 

52 411 Vôn đâu tư của chủ sở hữu 
4111 Vôn góp của chủ sở hữu 
4118 Vôn khác 

53 412 Chcnh lệch đánh giá lại tài sản 
54 413 Chênh lệch tỷ giá hôi đoái 
55 414 Quỹ đầu tư phát triến 

56 418 
Các quỹ khác thuộc vôn chủ sở 
hữu 

57 421 
Lợi nhuận sau thuế chua phân 
phối 

4211 
Lợi nhuận sau thuê chưa phân phôi 
năm trước 

4212 
Lợi nhuận sau thuê chưa phân phôi 
năm nay 

58 441 Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 
59 461 Nguồn kinh phí sự nghiệp 

4611 Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước 

4612 Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay 

60 466 
Nguồn kinh phí đã hình thành 
TSCĐ 

LOẠI TAI KHOAN 
DOANH THU 

61 511 Doanh thu hoạt động nghiệp vụ 

5111 
Doanh thu lãi tiên gửi, lãi cho vay 
đầu tư 

5112 Doanh thu hoạt động đâu tư trực tiêp 

5113 
Doanh thu hoạt động đâu tư góp vôn 
vào đơn vị khác 

51131 Doanh thu cô tức, lợi nhuận được 
chia 

51132 Doanh thu thanh lý, nhượng bán các 
khoản đầu tư góp von vào đơn vị 
khác 

5114 , 
Doanh thu phí nhận ủy thác, nhận 
hợp vốn 
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5118 Doanh thu hoạt động nghiệp vụ khác 
62 515 Doanh thu hoạt đông tài chính 
63 521 Các khoản giảm trừ doanh thu 

5211 Chiêt khâu thương mại 
5212 Giảm giá hàng bán 
5213 Hàng bán bị trả lại 

LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ 
SẢN XUẤT, KINH DOANH 

64 631 Chi phí hoat động nghiêp vụ 
6311 Chi phí lãi vay và hoạt động cho vay 

63111 Chi phí lãi vay 
63112 Chi phí hoạt động cho vay 

6312 Giá vôn hoạt động đâu tư trực tiêp 

6313 
Chi phí hoạt động góp vôn đâu tư 
vào đơn vi khác 

6314 
Chi phí hoạt động nhận ủy thác, nhận 
hợp vốn 

6315 Chi phí dự phòng 
63151 Dự phòng rủi ro cho vay 
63152 Dự phòng tôn thát đâu tư vào đơn vị 

khác 
63153 Dự phòng giảm giá hàng íôn kho 

6318 Chi phí hoạt động nghiệp vụ khác 
65 635 Chi phí tài chính 
66 641 Chi phí bán hàng 

6411 Chi phí nhân viên 
6412 Chi phí nguyên vật liệu, bao bì 
6413 Chi phí dụng cụ đô dùng 
6414 Chi phí khâu hao TSCĐ 
6415 Chi phí bảo hành 
6417 Chi phí dịch vụ mua ngoài 
6418 Chi phí bán hàng khác 

67 642 Chi phí quản lý doanh nghiệp 
6421 Chi phí nhân viên quản lý 
6422 Chi phí vật liệu quản lý 
6423 Chi phí đô dùng văn phòng 
6424 Chi phí khâu hao TSCĐ 
6425 Thuê, phí và lệ phí 
6426 Chi phí dự phòng 
6427 Chi phí dịch vụ mua ngoài 
6428 Chi phí quản lý doanh nghiệp khác 

LOẠI TAI KHOAN 
THỨ NHẬP KHÁC 

68 711 Thu nhâp khác 
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LOẠI TAI KHOAN 
CHI PHÍ KHÁC 

69 811 Chi phí khác 

70 821 
Chi phí thuê thu nhập doanh 
nghiệp 

8211 Chi phí thuê TNDN hiện hành 
8212 Chi phí thuê TNDN hoãn lại 

LOẠI TÀI KHOẢN 
XÁC ĐỊNH KÉT QUẢ 

KINH DOANH 

71 911 Xác định kêt quả kinh doanh 

Chương II 

TÀI KHOẢN KÉ TOÁN ĐẶC THÙ 

Điều 4. Tài khoản 112 - "Tiền gửi ngân hàng" 

Bổ sung nguyên tắc kế toán 

a) Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, 
giảm của các khoản tiền gửi không kỳ hạn tại Ngân hàng bao gồm: tiền gửi ngân 
hàng của Quỹ; tiền gửi ngân hàng von nhận ủy thác; tiền gửi ngân hàng hoạt động 
hợp vốn. 

b) Tiền gửi ngân hàng vốn nhận ủy thác, bao gồm: tiền gửi mà Quỹ nhận ủy 
thác cấp phát đầu tư, nhận ủy thác hồ trợ lãi suất, nhận ủy thác cho vay đầu tư, nhận 
ủy thác ứng vốn và nhận ủy thác khác. 

c) Tiền gửi ngân hàng hoạt động hợp vốn là tiền Quỹ nhận được của các bên 
tham gia hợp vốn. 

d) Quỹ phải tổ chức thực hiện việc theo dõi riêng từng loại tiền gửi tại ngân 
hàng theo từng loại: Tiền gửi ngân hàng của Quỳ, tiền gửi ngân hàng vốn nhận uỷ 
thác, tiền gửi ngân hàng hoạt động hợp vốn và thuyết minh chi tiết từng loại tiền 
gửi ngân hàng. 

Định kỳ phải kiểm tra, đối chiếu nhằm đảm bảo sổ liệu tiền gửi vào, rút ra và 
tồn cuối kỳ khớp đúng với số liệu của ngân hàng. Neu có chênh lệch phải báo ngay 
cho ngân hàng nơi mở tài khoản để đổi chiếu, xác nhận và điều chỉnh kịp thời. 

đ) Quỹ phải theo dõi riêng biệt và chi tiết tiền Việt Nam, ngoại tệ và vàng tiền 
tệ. 
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Điều 5. Tài khoản 128 - "Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn" 

1. Bổ sung nguyên tắc kế toán 

a) Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, 
giảm của các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (ngoài các khoản chứna, 
khoán kinh doanh) như: Các khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn (bao gồm cả các 
loại tín phiếu, kỳ phiếu), trái phiếu, các khoản cho vay từ vốn hoạt động (Quỹ trực 
tiếp cho vay, Quỳ ủy thác cho vay và Quỹ hợp vốn cho vay - phần vốn của Quỹ) và 
các khoản chứng khoán đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn khác như cổ phiếu ưu đãi 
bên phát hành bắt buộc phải mua lại tại một thời điểm nhất định trong tương laiế 

Tài khoản này không phản ánh các khoản cho vay từ vốn nhận ủy thác, nhận 
hợp vốn. Trường hợp Quỹ là bến giao ủy thác, tham gia hoạt động họp vốn thì chỉ 
phản ánh vào tài khoản này khi số tiền cho vay đã được giải ngân cho đối tượng đi 
vay. Nếu vốn giao ủy thác, tham gia hợp vốn chưa được giải ngân cho đối tượng đi 
vay thì phản ánh ở TK 134 "Phải thu vốn đưa đi ủy thác cho vay, tham gia hợp vốn 
cho vay". 

b) Quỳ phải mở sổ chi tiết theo dõi từng khoản cho vay íừ vốn hoạt động theo 
từng hợp đồng hoặc khế ước vay, theo kỳ hạn vay (trung hạn, dài hạn), thời hạn trả 
nợ, theo từng đối tượng, từng loại nguyên tệ, tiền cho vay, lãi suất phải trả, số đã 
trả,... 

c) Quỹ phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật đổi với tố chức tín 
dụng trong hoạt động cho vay như đối tượng cho vay, thời hạn cho vay, tài sản bảo 
đảm tiền vay,...; 

d) Quỹ phải hạch toán đầy đủ, kịp thời doanh thu hoạt động nghiệp vụ phát 
sinh từ các khoản đầu tư như lãi tiền gửi; lãi trái phiếu; lãi cho vay từ vốn hoạt 
động; lãi, lỗ khi thanh lý, nhượng bán các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn; 

đ) Tùy theo từng họp đồng, các khoản gốc và lãi cho vay theo hợp đồng/khế 
ước có thể được thu hồi một lần tại thời điểm đáo hạn hoặc thu hồi dần từng kỳ; 

e) Các khoản cho vay từ vốn hoạt động phản ánh ở TK 128 là các khoản cho 
vay theo hợp đồng/khế ước của Quỹ với khách hàng nhưng không được giao dịch 
mua, bán trên thị trường như chứng khoán. 

2. Bổ sung, sửa đổi kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 128 -
"Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn" như sau: 

- Tài khoản 1283 - "Cho vay".ể Phản ánh số hiện có và tình hình biến động 
tăng, giảm của các khoản cho vay của Quỹ theo quy định của pháp luật, bao gồm: 
Quỹ trực tiếp cho vay, Quỳ ủy thác cho vay và Quỹ hợp vốn cho vay. 

Tài khoản 1283 - "Cho vay", có 3 tài khoản cấp 3 như sau: 

+ Tài khoản 12831 - "Quỹ trực tiếp cho vay": Phản ánh tình hình tăng, giảm 
và số hiện có của các khoản do Quỹ trực tiếp cho vay. 
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+ Tài khoản 12832 - "Ouỹ ủy thác cho vay": Phản ánh tình hình tăng, giảm 
và số hiện có của các khoản do Quỹ giao ủy thác cho vay. 

+ Tài khoản ỉ2833 - "Ouỹ hợp vốn cho vay": Phản ánh tình hình tăng, giảm 
và số hiện có của các khoản Quỹ tham gia hợp vốn cho vay. 

3. Phương pháp kế toán một sổ giao dịch kinh tế chủ yếu 

Phương pháp kế toán của Tài khoản 128 - "Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn" 
được hướng dẫn tại các Điều 6, 7, 8 Thông tư này. 

Điều 6Ể Phương pháp kế toán Quỹ trực tiếp cho vay 

1. Trường hợp Quỹ cho khách hàng vay nhận lãi trước: 

- Khi Ọuỹ cho khách hàng vay từ vốn hoạt động, ghi: 

Nợ TK 12831 - Quỹ trực tiếp cho vay (Chi tiết số tiền gốc cho vay theo 
kỳ hạn vay và khách hàng vay) 

Có TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện (Số tiền lãi nhận trước) 

Có TK 112 - Tiền gửi ngân hàng (Số tiền thực tế cho vay). 

- Định kỳ, tính và phân bổ số lãi cho vay nhận trước, ghi: 

Nợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện (Số tiền lãi nhận trước) 

Có TK 511- Doanh thu hoạt động nghiệp vụ (5111). 

- Khi khoản cho vay đáo hạn được khách hàng vay thanh toán, ghi: 

Nợ TK 112- Tiền gửi ngân hàng 

Có TK 12831 - Quỹ trực tiếp cho vay (Chi tiết số tiền gốc cho vay 
theo kỳ hạn vay và khách hàng vay). 

2. Trường họp Quỹ cho khách hàng vay nhận lãi sau: 

- Khi Quỹ cho khách hàng vay từ vốn hoạt động, ghi: 

Nợ TK 12831 - Quỹ trực tiếp cho vay (Chi tiết số tiền gốc cho vay theo kỳ 
hạn vay và khách hàng vay) 

Có TK 112 - Tiền gửi ngân hàng. 

- Định kỳ, tính và xác định số lãi cho vay phải thu từng kỳ, ghi: 

Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng (1311) (sổ lãi phải thu của kỳ này) 

Có TK 511- Doanh thu hoạt động nghiệp vụ (5111) 

Khi thu được tiền lãi vay ghi: 

Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng 

Có TK 131- Phải thu của khách hàng (1311). 

- Khi khoản cho vay đáo hạn được khách hàng vay thanh toán, ghi: 
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Nợ TK 112 - Tiền gửi ngân hàng (Sổ tiền gốc và lãi thu được) 

Có TK 131 - Phải thu của khách hàng (1311) (Chi tiết số lãi vay phải 
thu của các kỳ trước) 

Có TK 511 - Doanh thu hoạt động nghiệp vụ (51121) (Số lãi của kỳ 

đáo hạn) 

Có TK 12831 - Quỹ trực tiếp cho vay (Chi tiết số tiền gốc cho vay) 

3. Khi khách hàng không trả được nợ đến hạn theo Họp đồng tín dụng, 
khoản nợ gốc trong hạn trở thành nợ quá hạn, kế toán phải theo dõi chi tiết trong hệ 
thống quản trị và thuyết minh trên báo cáo tài chính, đồng thời ghi giảm nợ lãi cho 
vay phải thu, ghi: 

Nợ TK 511 - Doanh thu hoạt động nghiệp vụ (5111) (nợ lãi phải thu đã ghi 

nhận doanh thu hoạt động nghiệp vụ trong cùng kỳ), hoặc 

Nợ TK 631 - Chi phí hoạt động nghiệp vụ (63112) (nếu nợ lãi phải thu đã 

ghi nhận trong các kỳ trước được tính vào chi phí) 

Có TK 131 - Phải thu của khách hàng (1311). 

Đồng thời, kế toán phải tiếp tục theo dõi chi tiết số nợ lãi cho vay phải thu ở 
ngoài Bảng cân đối kế toán để đôn đốc thu hồi và phải thuyết minh chi tiết trên báo 
cáo tài chính. 

4. Trường họp khoản nợ gốc cho vay được phân loại từ nhóm nợ nghi ngờ 
(nhóm 4) sang nhóm nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5): Xem hướng dẫn tại Điều 9 
Thông tư này. 

Điều 7. Phương pháp kế toán Quỹ ủy thác và nhận ủy thác cho vay 

1. Trường hợp Quỹ là bên giao ủy thác cho vay 

a) Căn cứ vào hợp đồng ủy thác cho vay đầu tư giữa Quỹ với bên nhận ủy 
thác cho vay, khi Quỹ đưa tiền cho bên nhận ủy thác, ghi: 

Nợ TK 1341 - Phải thu vốn đưa đi ủy thác cho vay (Chi tiết bên nhận ủy thác 
cho vay) 

Có TK 112 - Tiền gửi ngân hàng. 

b) Khi nhận được thông báo về các khoản giao ủy thác đã giải ngân cho đối 
tượng đi vay kèm theo hồ sơ cho vay vốn của bên nhận ủy thác, ghi: 

Nợ TK 12832 - Quỳ ủy thác cho vay (Chi tiết số tiền gốc cho vay theo kỳ 
hạn vay và đối tượng vay) 

Có TK 1341 - Phải thu vốn đưa đi ủy thác cho vay (Chi tiết bên 

nhận ủy thác cho vay). 
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c) Căn cử vào hợp đồng ủy thác cho vay đầu tư, thông báo của bên nhận ủy 
thác, chứng từ thu tiền và các chứng từ có liên quan về tiền lãi cho vay phải thu 
định kỳ, ghi: 

Nợ TK 1311 - Phải thu lãi tiền gửi, lãi cho vay (Chi tiết bên nhận ủy thác) 

Có TK 5111 - Doanh thu lãi tiền gửi, lãi cho vay đầu tư. 

Trường hợp nhận lãi trước, kế toán phản ánh tương tự như hướng dẫn tại 
khoản 1 Điều 6 Thôiạg.íư^oậỵ. 

d) Định kỳ, phản ánh phí ủy thác cho vay phải trả cho bên nhận ủy thác, ghi: 

Nợ TK 631 - Chi phí hoạt động nghiệp vụ (6312) (Phí giao ủy thác cho vay) 

Có TK 112 - Tiền gửi ngân hàng, hoặc 

Có TK 331 - Phải trả cho người bán (3311) (Chi tiết cho bên nhận ủy 
thác). 

đ) Khi nhận lại vốn đưa đi ủy thác cho vay từ bên nhận ủy thác do khách hàng 
trả nợ gốc vay đến hạn cho bên nhận ủy thác, ghi: 

Nợ TK 112 - Tiền gửi ngân hàng (1121) 

Có TK 12832 - Quỹ ủy thác cho vay. 

e) Khi khách hàng không trả được nợ gốc đến hạn theo Hợp đồng tín dụng 
theo thông báo của bên nhận ủy thác: Khoản nợ gốc trong hạn được phân loại thành 
nợ quá hạn, kế toán phải theo dõi chi tiết trong hệ thống quản trị và thuyết minh 
trên báo cáo tài chính, đồng thời ghi giảm nợ lãi cho vay phải thu, ghi: 

Nợ TK 511- Doanh thu hoạt động nghiệp vụ (5111) (nợ lãi phải thu đã ghi 
nhận doanh thu hoạt động nghiệp vụ trong cùng kỳ), hoặc 

Nợ TK 631 - Chi phí hoạt động nghiệp vụ (63112) (nếu nợ lãi phải thu đã 
ghi nhận trong các kỳ trước được tính vào chi phí) 

Có TK 131 - Phải thu của khách hàng (1311) (Chi tiết số lãi phải 
thu từ bên nhận ủy thác)ệ 

Đồng thời, kế toán phải tiếp tục theo dõi chi tiết số nợ lãi cho vay phải thu ở 
ngoài Bảng cân đối kế toán để đôn đốc thu hồi và phải thuyết minh chi tiết trên báo 
cáo tài chính (chi tiết Quỹ giao ủy thác cho vay). 

g) Trường họp khoản nợ gốc cho vay được phân loại từ nhóm nợ nghi ngờ 
(nhóm 4) sang nhóm nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5): Xem hướng dẫn tại Điều 9 
Thông tư này. 

2. Trường họp Quỹ là bên nhận ủy thác cho vay 

a) Đối với phần nợ gốc nhận của bên giao ủy thác: 

- Căn cứ vào hợp đồng nhận ủy thác cho vay đã ký với bên giao ủy thác, khi 
Quỹ nhận tiền của bên giao ủy thác cho vay, ghi: 

Nợ TK 112 - Tiền gửi ngân hàng 
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Có TK 362 - Vốn nhận ủy thác cho vay đầu tư (Chi tiết bên giao ủy 
thác cho vay). 

- Khi Quỹ cho các đối tượng vay theo yêu cầu cùa bên giao ủy thác, ghi: 

Nợ TK 362 - Vốn nhận ủy thác cho vay đầu tư (Chi tiết bên giao ủy thác) 

Có TK 112- Tiền gửi ngân hàng. 

Đồng thời, kể toán phải tiếp tục theo dõi số vốn nhận ủy thác đã cho vay ở 
ngoài Bảng cân đối kế toán chi tiết theo từng đổi tượng vay, kỳ hạn vay, theo dõi 
nợ trong hạn, quá hạn và thuyết minh chi tiết trên báo cáo tài chính. 

- Khi khoản cho vay đáo hạn được đổi tượng đi vay thanh toán, ghi: 

Nợ TK 112 - Tiền gửi ngân hàng (nợ gốc, nợ lãi cho vay các kỳ trước và 
kỳ đáo hạn) 

Có TK 33881 - Phải trả hoạt động nhận ủy thác, nhận họp vốn. 

b) Đối với phần nợ lãi phải trả bên giao ủy thác: 

- Định kỳ, kế toán tính, xác định, theo dõi ở ngoài Bảng cân đối kế toán số lãi 
cho vay từng kỳ phải thu hộ bên giao ủy thác và thuyết minh chi tiết trên báo cáo 
tài chính. 

- Khi Quỹ nhận được tiền lãi cho vay từ các đối tượng đi vay, ghi: 

Nợ TK 112 - Tiền gửi ngân hàng (Chi tiết TGNH vón nhận ủy thác) 

Có TK 33881 - Phải trả hoạt động nhận ủy thác, nhận hợp vốn 
(Chi tiết phải trả tiền lãi cho bên giao ủy thác). 

- Khi Quỹ trả tiền lãi thu hộ cho bên giao ủy thác, ghi: 

Nợ TK 33881 - Phải trả hoạt động nhận ủy thác, nhận hợp vốn (Chi tiết phải 
trả tiền lãi cho bên giao ủy thác) 

Có TK 112 - Tiền gửi ngân hàng (Chi tiết TGNH vốn nhận ủy thác). 

c) Khi phát sinh doanh thu phí nhận ủy thác cho vay phải thu từ bên giao ủy 
thác, ghi: 

Nợ TK 112 - Tiền gửi ngân hàng, hoặc 

Nợ TK 1314 - Phải thu phí hoạt động nhận uỷ thác, phí quản lý hợp vốn 

(Chi tiết bên giao ủy thác) 

Có TK 511- Doanh thu hoạt động nghiệp vụ (5114). 

d) Khi Quỳ trả lại sổ tiền gốc và lãi cho bên giao ủy thác do đã thu hồi được 
của đối tượng đi vay, ghi: 

Nợ TK 33881 - Phải trả hoạt động nhận ủy thác, nhận hợp vốn (Chi tiết 
gốc và lãi phải trả cho bên giao ủy thác) 

Có TK 112- Tiền gửi ngân hàng. 
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đ) Khi Quỳ trả lại số tiền vốn nhận ủy thác cho bên giao ủy thác do không cho 
vay được, ghi: 

Nợ TK 362 - Vốn nhận ủy thác cho vay đầu tư (Chi tiết số tiền nhận từ bên 

giao ủy thác chưa cho vay được) 

Có TK 112 - Tiền gửi ngân hàng. 

e) Khi bên giao ủy thác cho vay có quyết định của cấp có thẩm quyền xóa nợ 
gốc và nợ lãi cho vay đang theo dõi ngoài Bảng cân đối kế toán do Quỹ không thu 
hồi được từ đối tượng đi vay, kể toán không phải tiếp tục theo dõi số nợ gốc và nợ 
lãi này ngoài Bảng cân đối kế toán nữa. 

Điều 8. Phương pháp kế toán Quỹ hợp vốn cho vay 

1. Trường hợp Quỹ làm đầu mối hợp vốn cho vay 

a) Căn cứ vào họp đồng đã ký với các bên tham gia hợp vốn cho vay, khi nhận 
tiền của các bên tham gia Quỹ phải mở tài khoản tiền gửi thanh toán riêng tại Ngân 
hàng cho hoạt động hợp vốn, ghi: 

Nợ TK 112 - Tiền gửi ngân hàng (Chi tiết tài khoản tiền gửi thanh toán tại 
ngân hàng của từng hợp đồng họp vốn cho vay) 

Có TK 364 - Nhận hợp vốn cho vay đầu tư (Chi tiết các bên tham 
gia hợp vốn). 

b) Căn cứ vào Họp đồng tín dụng đã ký với đối tượng đi vay, khi Quỹ cho 
vay, ghi: 

Nợ TK 12833 - Quỹ hợp vốn cho vay (Chi tiết kỳ hạn vay và đối tượng đi 
vay) (Phần vốn của Quỹ) 

Nợ TK 364 - Nhận hợp vốn cho vay đầu tư (Chi tiết phần vốn của các bcn 
tham gia hợp vốn) 

Có TK 112 - Tiền gửi ngân hàng (Chi tiết tài khoản tiền gửi thanh 
toán tại ngân hàng của từng họp đồng họp vốn cho vay). 

Đồng thời, kế toán phải tiếp tục theo dõi số vốn nhận từ các bên tham gia hợp 
vốn đã cho vay ở ngoài Bảng cân đối kế toán chi tiết theo từng đối tượng đi vay, kỳ 
hạn vay, theo dõi nợ trong hạn, quá hạn và thuyết minh chi tiết trên báo cáo tài 
chính. 

c) Đối với phần vốn nhận của các bên tham gia họp vốn nhưng không cho vay 
được phải trả lại các bên tham gia hợp vốn (nếu có), ghi: 

Nợ TK 364 - Nhận hợp vốn cho vay đầu tư (Chi tiết số tiền vốn không cho vay 
được phải trả bên tham gia họp vốn) 

Có TK 112 - Tiền gửi ngân hàng. 

d) Kế toán tiền lãi cho vay phải thu của hợp đồng hợp vốn: 
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dl) Đối với phần lãi phải thu của Quỹ: Ke toán phản ánh tương tự như hướng 
dẫn tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư này. 

d2) Đổi với phần lãi phải thu hộ các bên tham gia hợp vốn: 

- Trường hợp chưa thu được tiền lãi ngay: Ke toán theo dõi ngoài Bảng cân 
đối kế toán số tiền lãi chưa thu được chi tiết cho từng đối tượng đi vay và thuyết 
minh chi tiết trên báo cáo tài chính. 

- Khi thu được tiền lãi, ghi: 

Nợ TK 112 - Tiền gửi ngân hàng 

Có TK 33881 - Phải trả hoạt động nhận ủy thác, nhận họp vốn (Chi 
tiết sổ tiền lãi phải trả cho các bên tham gia họp vốn). 

- Khi thanh toán tiền lãi cho các bên tham gia họp vốn ghi bút toán đảo với 
bút toán trên. 

đ) Ke toán doanh thu phí quản lý hoạt động họp vốn: 

- Định kỳ, Quỹ ghi nhận doanh thu phí quản lý hoạt động hợp vốn phải thu từ 
các bên tham gia hợp vốn, ghi: 

Nợ TK 112 - Tiền gửi ngân hàng, hoặc 

Nợ TK 1314 - Phải thu phí hoạt động nhận uỷ thác, phí quản lý hợp vốn 
(Chi tiết từng bên tham gia họp vốn) 

Có TK 511- Doanh thu hoạt động nghiệp vụ (5114) (Chi tiết cho từng 
họp đồng). 

- Khi Quỹ thu được tiền phí quản lý hoạt động hợp vốn: 

Nợ TK 112 - Tiền gửi ngân hàng 

Có TK 1314 - Phải thu phí hoạt động nhận uỷ thác, phí quản lý hợp 
vốn (Chi tiết từng bên tham gia hợp vốn). 

e) Khi khoản cho vay đến kỳ đáo hạn được đối tượng đi vay thanh toán, ghi: 

Nợ TK 112 - Tiền gửi ngân hàng 

Có TK 12833 - Quỹ hợp vốn cho vay (Phần vốn của Quỹ) 

Có TK 33881 - Phải trả hoạt động nhận ủy thác, nhận họp vốn (Chi 
tiết số tiền gốc phải trả cho các bên tham gia cho từng hợp 
đồng) (Phần vốn của các bên tham gia hợp vốn). 

g) Khi Quỳ trả lại cho các bên tham gia hợp vốn nợ gốc đã thu hồi được của 
đối tượng đi vay, ghi: 

Nợ TK 33881 - Phải trả hoạt động nhận ủy thác, nhận hợp vốn (Chi tiết số 
tiền gốc phải trả cho các bên tham gia hợp vốn) 

Có TK 112 - Tiền gửi ngân hàng. 
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h) Khi khách hàng không trả được nợ đến hạn theo Họp đồng tín dụng, khoản 
nợ gốc trong hạn được phân loại thành nợ quá hạn. Quỹ phải thông báo kịp thời với 
các bên tham gia họp vốn: 

- Đối với phần nợ gốc và nợ lãi của Quỳ: kế toán phản ánh tương tự như 
Khoản 1 Điều 6 Thông tư này. 

- Đối với phần nợ gốc và nợ lãi của các bên tham gia hợp vốn: Quỹ tiêp tục 
theo dõi chi tiết ngoài Bảng cân đối kế toán, thuyết minh trên báo cáo tài chính đối 
với phần nợ gốc và nợ lãi quá hạn. 

2. Trường hợp Quỹ là bên tham gia hợp vốn cho vay 

a) Khi Quỹ chuyển tiền cho bên đầu mối theo hợp đồng hợp vốn cho vay đã 
ký, ghi: 

Nợ TK 1342 - Phải thu tham gia hợp vốn cho vay 

Có TK 112 - Tiền gửi ngân hàng. 

b) Khi nhận được thông báo của bên đầu mối họp vốn về số tiền đã cho vay 
kèm theo hồ sơ cho vay, ghi: 

Nợ TK 12833 - Quỹ họp vốn cho vay (Chi tiết kỳ hạn vay và đối tượng đi 
vay) 

Có TK 1342 - Phải thu tham gia họp vốn cho vay. 

c) Căn cứ vào họp đồng hợp vốn cho vay, thông báo của bên đầu mối họp 
vốn, chứng từ thu tiền và các chúng từ có liên quan về tiền lãi cho vay phải thu 
định kỳ, ghi: 

Nợ TK 1311- Phải thu lãi tiền gửi, lãi cho vay (chi tiết tiền lãi phải thu từ bên 
đầu mối họp vốn) 

Có TK 5111 - Doanh thu lãi tiền gửi, lãi cho vay đầu tư. 

d) Khi Quỹ nhận được tiền lãi từ bên đầu mối họp vốn thanh toán, ghi: 

Nợ TK 112 - Tiền gửi ngân hàng 

Có TK 1311- Phải thu lãi tiền gửi, lãi cho vay (Chi tiết tiền lãi phải 
thu từ bên đầu mối hợp vốn). 

đ) Định kỳ, Quỳ phản ánh phí quản lý hợp vốn phải trả bên đầu mối hợp vốn, 
ghi: 

Nợ TK 6311 - Chi phí lãi vay và hoạt động cho vay 

Có TK 3311- Phải trả phí giao ủy thác, phí quản lý họp vốn (Chi tiết 
bên đầu mối họp vốn). 

e) Trường họp tiền lãi phải thu được thanh toán bù trừ với phí quản lý phải trả 
cho bên đầu mối hợp vốn, ghi: 

Nợ TK 3311 - Phải trả phí giao ủy thác, phí quản lý hợp vốn (Chi tiết cho 
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bên đầu mối họp vốn) 

Nợ TK 112 - Tiền gửi ngân hàng (Số tiền lãi cho vay nhận từ bên đầu mối 
họp vốn sau khi bù trừ với phí quản lý họp vốn) 

Có TK 1311 - Phải thu lãi tiền gửi, lãi cho vay (chi tiết bên đầu mối 
họp vốn và chi tiết theo đối tượng vay). 

g) Khi khách hàng không trả được nọ' gốc đên hạn theo Hợp đồng tín cỉụng, 
khoản nợ gốc trong hạn được phân loại thành nọ' quá hạn: Ke toán phản ánh tương 
tự như quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư này. 

h) Trường hợp khoản nợ gốc cho vay được phân loại từ nhóm nợ nghi ngờ 
(nhóm 4) sang nhóm nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5): Xem hướng dẫn tại Điều 9 
Thông tư này. 

i) Khi nhận lại vốn đưa đi tham gia họp vốn từ bên đầu mối họp vốn, ghi: 

Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng 

Có TK 12833 - Quỹ họp vốn cho vay. 

Điều 9. Phương pháp kế toán khi nọ" gốc cho vay được phân loại là nọ quá 
hạn 

lề Nguyên tắc kế toán 

a) Quỹ không được ghi nhận doanh thu tiền lãi khi khoản nợ gốc cho vay 
được phân loại là nợ quá hạn cần phải trích lập dự phòng rủi ro cho vay. Trường 
hợp các khoản lãi cho vay phải thu đã ghi nhận doanh thu hoạt động nghiệp vụ 
nhưng sau đó nợ gốc phải chuvến từ trong hạn sang quá hạn: 

- Ghi giảm doanh thu hoạt động nghiệp vụ sổ tiền lãi phải thu đã ghi nhận 
trong cùng kỳ; 

- Ghi vào chi phí hoạt động nghiệp vụ đối với tiền lãi phải thu đã ghi nhận từ 
các kỳ trước theo quy định của pháp luật. 

Đồng thời theo dõi ở ngoài Bảng cân đối kế toán và thuyết minh trên Báo cáo 
tài chính để đôn đốc thu hồi các khoản tiền lãi phải thu này. Khi thu được tiền lãi 
Quỳ hạch toán vào doanh thu hoạt động nghiệp vụ. 

b) Khi khoản nợ gốc cho vay được phân loại từ nhóm nợ nghi ngờ (nhóm 4) 
sang nhóm nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5), Quỹ xử lý rủi ro cho vay theo quy 
định của pháp luật: Sử dụng dự phòng cụ thể để xử lý rủi ro cho vay; sử dụng tài 
san bảo đảm (nếu Quỹ nhận tài sản bảo đảm của đối tượng đi vay); sử dụng dự 
phòng chung (khi dự phòng cụ thể và tài sản đảm bảo không đủ bù đắp). Sau khi sử 
dụng dự phòng chung vẫn không đủ bù đắp thì được ghi nhận vào chi phí hoạt động 
nghiệp vụ. Quỹ vẫn phai tiếp tục theo dõi nợ gổc cho vay đã xử lý rủi ro ở ngoài 
Bảng cân đối kế toán đè đôn đốc thu hôi; 

Khi thu hồi được các khoản nợ gốc và nợ lãi đang trong thời gian theo dõi ỏ' 
ngoài Bảng cân đối kế toán (Nợ gốc đã được xử lý rủi ro), Quỹ ghi tăng thu nhập 
khác; 

18 



d) Hết thời gian theo dõi theo quy định của pháp luật, Quỹ được phép xóa nợ 
gốc, nợ lãi và không phải theo dõi ở ngoài Bảng cân đối kế toán; 

đ) Các khoản cho vay từ vốn nhận của các tổ chức khác (Quỹ làm đầu mối 
hợp vốn cho vay hoặc nhận ủy thác cho vay) thì các bên tham gia hợp vốn hoặc bên 
giao ủy thác cho vay sẽ chịu rủi ro và sẽ theo dõi xử lý nợ gốc, nợ lãi theo quy định 
hiện hành. Quỹ phải theo dõi và thông báo về tình hình cho vay, thanh toán, thu hồi 
các khoản cho vay đó cho các bên tham gia hợp vốn hoặc bên giao ủy thác cho vay. 

2. Phương pTiãplĩếtoãti niột số giao dịch kinh tế chủ yếu 

2.1. Khi khoản nợ gốc cho vay được phân loại từ nhóm nợ nghi ngờ (nhóm 4) 
sang nhóm nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5): 

- Khi sử dụng dự phòng cụ thể để xử lý rủi ro cho vay, ghi: 

Nợ TK 22912 - Dự phòng cụ thể 

Có TK 1283 - Cho vay (Chi tiết cho từng đối tượng đi vay). 

Đồng thời, theo dõi số nợ gốc cho vay đã xử lý rủi ro ở ngoài Bảng cân đối kế 
toán trong thời gian quy định và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. 

- Sử dụng tài sản bảo đảm của đối tượng đi vay để bù đắp rủi ro thực hiện theo 
hướng dẫn tại Điều 16 Thông tư này. 

- Khi sử dụng dự phòng chung để xử lý rủi ro cho vay, ghi: 

Nợ TK 22911 - Dự phòng chung 

Có TK 1283 - Cho vay (Chi tiết cho từng đối tượng đi vay). 

Đồng thời, theo dõi số nợ gốc cho vay đã xử lý rủi ro ở ngoài Bảng cân đối kế 
toán trong thời gian quy định và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. 

- Khi dự phòng chung không đủ bù đắp tổn thất, ghi: 

Nợ TK 631 - Chi phí hoạt động nghiệp vụ (6318) 

Có TK 1283 - Cho vay (Chi tiết cho từng đối tượng đi vay). 

Đồng thời, theo dõi số nợ gốc cho vay đã xử lý rủi ro ở ngoài bảng cân đối kế 
toán trong thời gian quy định và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. 

2.2. Trường hợp nợ gốc cho vay từ vốn hoạt động đã được xử lý rủi ro hoặc đã 
được xóa sổ sau đó Quỹ thu hồi được, ghi: 

Nợ các TK 111, 112 

Có TK 711- Thu nhập khác. 

Điều 10. Tài khoản 131 - "Phải thu của khách hàng" 

1. Bổ sung nguyên tắc kế toán 
a) Tài khoản này dùng để phản ánh số phải thu và tình hình thu nợ phát sinh 

từ các hoạt động nghiệp vụ của Quỹ, gồm: phải thu lãi cho vay, lãi tiền gửi, phải 



thu từ hoạt động đầu tư trực tiếp, phải thu phí hoạt động nhận ủy thác, phải thu phí 
quản lý hợp vốn, phải thu từ các hoạt động nghiệp vụ khác,.... 

b) Nợ phải thu càn được hạch toán chi tiết cho từng đối tượng phải thu, cho 
từng nội dung phải thu và ghi chép theo từng lần thanh toán. Ke toán phải tiến hành 
phân loại các khoản nợ trả đúng hạn, khoản khó đòi hoặc không có khả năng thu 
hồi để có căn cứ xác định số trích lập dự phòng phải thu khó đòi hoặc có biện pháp 
xử lý đối với khoản nợ phải thu không đòi được. 

c) Quỹ được ghi nhận doanh thu đối với số lãi cho vay phải thu phát sinh 
trong kỳ nếu các khoản nợ gốc cho vay được phân loại là nợ đủ tiêu chuan không 
phải trích lập dự phòng rủi ro theo quy định. Quỳ phải chi tiết số lãi cho vay phải 
thu theo từng hoạt động nghiệp vụ: Quỹ trực tiếp cho vay, Quỹ ủy thác cho vay và 
Quỳ hợp vốn cho vay. 

2. Bổ sung nội dung phản ánh của Tài khoản 131 - "Phải thu của khách 
hàng" 

Tài khoản 131 - "Phải thu của khách hàng", có 5 tài khoản cấp 2 

- Tài khoản 1311 Phải thu lãi tiền gửi, lãi cho vay": Phản ánh các khoản lãi 
tiền gửi ngân hàng, tiền lãi Quỳ cho vay chưa thu được. 

- Tài khoản 1312 - "Phải thu từ hoạt động đầu tư trực tiếp": Phản ánh các 
khoản phải thu từ bán, chuyển nhượng các khoản đầu tư trực tiếp của Quỹ. 

- Tài khoản 1313 - "Phải thu từ thanh lý, nhượng bán các khoản đâu tư góp 
vốn vào đơn vị khác Phản ánh các phải thu từ thanh lý, nhượng bán các khoản 
đầu tư góp vốn vào đơn vị khác. 

- Tài khoản 1314 - "Phải thu phí hoạt động nhận uỷ thác, phí quản lý hợp 
vốn Phản ánh các khoản phí phải thu từ hoạt động nhận uỷ thác, hoạt động quản 
lý hợp vốn. 

- Tài khoản 1318 - Phải thu từ các hoạt động nghiệp vụ khác: Phản ánh các 
khoản phải thu nghiệp vụ ngoài các khoản phải thu phản ánh ở các TK 1311, TK 
1312, TK 1313 vaTK 1314. 

Điều 11. Bổ sung Tài khoản 132 - "Phải thu về cổ tức, lợi nhuận" 

1. Nguyên tắc kế toán 

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản phải thu về cổ tức, lợi nhuận được 
chia (ngoại trừ cổ tức nhận được bàng cổ phiếu) từ các hoạt động đầu tư góp vốn 
vào đơn vị khác và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu này. 

2ẳ Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 132 - "Phải thu về cổ tức, 
lơi nhuân" 

• • 

Bên Nợ 
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Phải thu về cổ tức, lợi nhuận được chia từ các hoạt động đầu tư góp vốn vào 
đơn vị khác phát sinh trong kỳ. 

Bên Có 

Số tiền cổ tức, lợi nhuận đã nhận được trong kỳ. 

Số dư bên Nợ 

Các khoản cổ tức, lợi nhuận còn phải thu tại thời điếm báo cáo. 

3ệ Phương phảp líễ toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu: 

3.1. Khi Quỹ có quyền phải thu về cổ tức, lợi nhuận được chia, ghi: 

Nợ TK 132 - Phải thu về cổ tức, lợi nhuận 

Có TK 511- Doanh thu hoạt động nghiệp vụ (51131 )ễ 

3.2. Khi thu được cổ tức, lợi nhuận từ các khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị 
khác, ghi: 

Nợ các TK 111, 112 

Có TK 132 - Phải thu về cổ tức, lợi nhuận. 

Điều 12. Bổ sung Tài khoản 134 - "Phải thu vốn đưa đi ủy thác cho vay, 
tham gia hợp vốn cho vay" 

1. Nguyên tắc kế toán 

a) Tài khoản này dùng để phản ánh số vốn của Quỹ đưa đi ủy thác cho vay, 
tham gia hợp vốn cho vay và tình hình giải ngân các khoản vốn đưa đi ủy thác, hợp 
vốn cho vay; 

b) Tổ chức được Quỹ ủy thác cho vay là các tổ chức tài chính, tổ chức tín 
dụng hoặc các tổ chức có chức năng cho vay vốn theo quy định của pháp luật; 

c) Quỹ phải mở sổ chi tiết theo dõi từng khoản vốn đưa đi ủy thác cho vay, 
họp vốn cho vay theo từng hợp đồng, từng đối tượng nhận ủy thác, bên đầu mối 
hợp vốn, số tiền đã giải ngân cho đối tượng đi vay, phí dịch vụ ủy thác, phí quản lý 
họp vốn theo họp đồng;... 

d) Quỹ có trách nhiệm theo dõi, quản lý, trích lập dự phòng rủi ro cho vay và 
chịu rủi ro đôi với khoản vôn đưa đi ủy thác cho vay và khoản vôn tham gia hợp 
vốn theo quy định của pháp luật. 

2. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 134 - "Phải thu vốn đưa 
đi ủy thác cho vay, tham gia hợp vốn cho vay" 

Bên Nợ: số tiền Quỹ đưa đi ủy thác cho vay, tham gia hợp vốn cho vay phát 
sinh trong kỳ. 

Bên Có: số tiền ủy thác cho vay, tham gia họp vốn cho vay đã giải ngân cho 
đối tượng đi vay trong kỳ. 
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số dư bên Nợ: số tiền Quỹ ủy thác cho vay, tham gia hợp vốn cho vay chưa 
giải ngân tại thời điếm báo cáo. 

Tài khoản 134 - "Phải thu vốn đưa đi ủy thác cho vay, tham gia hợp vốn 
cho vay", có 2 tài khoản cấp 2 như sau: 

- Tài khoản ỉ341 - Phải thu von đưa đi ủy thác cho vay: Phản ánh số tiền Quỳ 
đưa đi ủy thác cho vay và tình hình giải ngân cho đối tượng đi vay. 

- Tài khoản 1342 - J}hảiỷíhu tham gia hợp vốn cho vay: Phản ánh số tiền Quỹ 
tham gia hợp vốn cho vay và tình hình giải ngân cho đối tượng đi vayẾ 

3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu: 

Phương pháp kế toán của Tài khoản 134 " Phải thu vốn đưa đi ủy thác cho 
vay, tham gia họp vốn cho vay" được hướng dẫn tại các Điều 7, Điều 8 Thông tư 
này. 

Điều 13ẳ Tài khoản 154 - "Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang" 

1. Bổ sung nguyên tắc kế toán 

a) Tài khoản 154 - "Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang" phản ánh chi phí 
sản xuất, kinh doanh phát sinh trong kỳ; chi phí sản xuất, kinh doanh của khối 
lượng sản phẩm, dịch vụ hoàn thành trong kỳ; chi phí sản xuất, kinh doanh dở đang 
đầu kỳ, cuối kỳ của các hoạt động xây dựng thành phẩm bất động sản, hoạt động 
đầu tư dự án và các hoạt động kinh doanh dịch vụ, như: nhận ủy thác cấp phát vôn 
của ngân sách, nhận ủy thác cho vay, nhận ủy thác quản lý hoạt động ứng vốn, 
nhận ủy quyền phát hành trái phiếu và các dịch vụ khác; 

b) Chi phí sản xuất, kinh doanh hạch toán trên tài khoản 154 phải được chi tiết 
theo loại, nhóm thành phẩm bất động sản; theo từng dự án đầu tư, theo từng loại 
dịch vụ; 

c) Đối với dịch vụ nhận ủy thác cấp phát vốn của ngân sách, nhận ủy thác cho 
vay, nhận ủy thác quản lý hoạt động ứng vốn, nhận ủy quyền hành trái phiếu chính 
quyền địa phương theo ủy quyền của ủy ban nhân dân cấp tỉnh,..., tài khoản này 
dùng để tập hợp, tổng hợp chi phí trực tiếp liên quan đến các dịch vụ và tính giá 
thành của khối lượng dịch vụ đã thực hiện; 

d) Đối với hoạt động xây dựng thành phẩm bất động sản và hoạt động đầu tư 
dự án khác mà Quỹ là chủ đầu tư, tài khoản này dùng để tập hợp, tổng hợp chi phí 
xây lắp phải trả phát sinh trong quá trình đầu tư xây dựng do Quỹ thuê ngoài và các 
chi phí trực tiếp khác liên quan đến quá trình xây dựng thành phẩm bất động sản, 
quá trình đầu tư dự án. 

2. Bổ sung nội dung phản ánh của Tài khoản 154 - "Chi phí sản xuất 
kinh doanh dở dang" 

Tài khoản 154 - "Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang", có 2 tài khoản cấp 
2 như sau: 
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- Tài khoản 1541 - ẳ'ỉỉoạt động đấu tư trực tiếp ": Dùng để tập họp chi phí, 
tính giá thành sản phẩm của kinh doanh bất động sản, hoạt động đầu tư dự án và 
phản ánh chi phí của hoạt động kinh doanh bất động sản và hoạt động đầu tư dự án 
dở dang cuối kỳ của Quỹ. 

- Tài khoản 1548 - "Hoạt động dịch vụ khác": Dùng để tập hợp chi phí, tính 
giá thành dịch vụ khác chưa được phản ánh ở TK 1541 nói trên và phản ánh giá trị 
dịch vụ khác dở dang cuối kỳ của Quỹ bao gồm hoạt động nhận ủy thác cấp phát 
vốn của ngân sách,-ĩakậirủy thác cho vay, nhận ủy thác quản lý hoạt động ứng vốn, 
nhận ủy quyền tổ chức huy động vốn cho ngân sách địa phương và các hoạt độna 
dịch vụ khác. 

3. Bổ sung phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu 

3.1. Đối với dịch vụ nhận ủy thác cấp phát vổn của ngân sách, nhận ủy thác 
cho vay, nhận ủy thác quản lý hoạt động ứng vốn, nhận ủy quyền phát hành trái 
phiếu chính quyền địa phương và các dịch vụ khác: 

a) Khi phát sinh các chi phí trực tiếp thực hiện các dịch vụ, ghi: 

Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (1548) 

Có các TK 111, 112, 141,331,... 

b) Kết chuyển giá thành thực tế của khối lượng dịch vụ đã hoàn thành và được 
xác định là đã bán trong kỳ, ghi: 

Nợ TK 631 - Chi phí hoạt động nghiệp vụ (6314, 6318) 

Có TK 154 - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (1548). 

3.2. Đối với hoạt động xây dựng thành phẩm bất động sản, hoạt động đầu tư 
dự án: 

a) Khi nhận khối lượng xây lắp do bên nhận thầu bàn giao, căn cứ hợp đồng 
giao thầu, biên bản nghiệm thu khối lượng xây lắp hoàn thành, hóa đơn bán hàng, 
ghi: 

Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (1541) 

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có) 

Có TK 331 - Phải trả cho người bán (3318). 

b) Căn cứ vào giá thành thành phẩm bất động sản, dự án thực tế hoàn thành, 
ghi: 

Nợ TK 631 - Chi phí hoạt động nghiệp vụ (6312) (nếu bán ngay) 

NợTK 155 - Thành phẩm (1557, 1558) (nếu chờ bán) 

Có TK 154 - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (1541). 

c) Khi chuyển dự án, công trình thành vốn góp đầu tư vào đơn vị khác theo 
quyết định của cấp cỗihẩm quyền, ghi: 



Nợ các TK 221,222, 2281 

Có TK 1541 - Hoạt động đầu tư trực tiếp. 

Điều 14. Tài khoản 229 - "Dự phòng tổn thất tài sản" 

1. Bổ sung nguyên tắc kể toán 

a) Tài khoản này dùng để phản ánh số dự phòng rủi ro cho vay, dự phòng tôn 
thất đầu tư vào đơn vị khác, dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá hàng 
tồn kho đâ trích lập và tình hình biển động của các khoản dự phòng rủi ro trons kỳ. 

b) Số dự phòng rủi ro cho vay được trích lập để bù đắp những tổn thất, thiệt 
hại do nguyên nhân khách quan trong quá trình cho vay của Quỹ theo quy định của 
pháp luật. Việc trích lập dự phòng rủi ro cho vay được thực hiện trên cơ sở kết quả 
phân loại nợ. Thời điểm, mức trích lập dự phòng cụ thể, dự phòng chung, tỷ lệ trích 
lập thực hiện theo quy định hiện hành của Ngân hàng nhà nước Việt Nam: 

- Dự phòng cụ thể là sổ tiền được Quỳ trích lập để dự phòng cho những tổn 
thất có thể xảy ra đối với từng khoản nợ cụ thể; 

- Dự phòng chung là số tiền được Quỹ trích lập để dự phòng cho những tổn 
thất có thể xảy ra nhưng chưa xác định được khi trích lập dự phòng cụ thể. 

c) Quỳ sử dụng dự phòng rủi ro cho vay để xử lý rủi ro theo nguyên tắc và 
quy định của cơ chế tài chính hiện hành. 

Sau khi xử lý rủi ro, Quỹ phải có các biện pháp thu hồi nợ đầy đủ, triệt để và 
tiếp tục theo dõi, thu hồi nợ đối với khoản nợ gốc đã được xử lý rủi ro theo hợp 
đồng tín dụng/cam kết đã thỏa thuận với đối tượng đi vay. 

d) Việc trích lập hoặc hoàn nhập dự phòng rủi ro cho vay được thực hiện theo 
nguyên tắc: 

- Trường họp số dự phòng rủi ro cho vay còn lại của kỳ trước nhỏ hơn sổ dự 
phòng rủi ro cho vay phải trích lập của kỳ này, Quỹ phải trích lập bổ sung phần 
chênh lệch còn thiếu; 

- Trường hợp số dự phòng rủi ro cho vay còn lại của kỳ trước lớn hơn số dự 
phòng rủi ro cho vay phải trích lập kỳ này, Quỹ phải hoàn nhập phần chênh lệch 
thừa. 

đ) Các khoản dự phòng rủi ro cho hoạt động đầu tư trực tiếp, dự phòng các 
khoản phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá hàng tôn kho (không bao gôm dự phòng 
rủi ro đối với hoạt động cho vay) Quỹ thực hiện trích lập theo quy định hiện hành 
áp dụng cho doanh nghiệp. 

2. Bổ sung kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 2291 - "Dự phòng 
rủi ro cho vay" 

Bên Nợ: 
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- Hoàn nhập chênh lệch giữa số dự phòng rủi ro cho vay phải trích lập kỳ kế 
toán này nhỏ hơn số dự phòng rủi ro cho vay đã trích lập kỳ trước chưa sử dụng 
hết; 

-Sử dụng dự phòng rủi ro cho vay đe xử lý rủi ro. 

Bên Có: số dự phòng rủi ro cho vay được trích lập trong kỳ. 

Số dư bên Có: số dự phòng rủi ro cho vay hiện có tại thời điểm báo cáo. 

Tài khoản 2291 - "Dự phòng rủi ro cho vay", có 2 tài khoản cấp 3 như sau: 

- Tài khoản 229ì ì - "Dự phòng chung": Tài khoản này phản ánh tình hình 
trích lập, sử dụng hoặc hoàn nhập khoản dự phòng chung đối với các khoản cho 
vay của Quỹ. 

- Tài khoản 22912 - "Dựphòng cụ thể": Tài khoản này phản ánh tình hình 
trích lập, sử dụng hoặc hoàn nhập khoản dự phòng cụ thể đối với từng khoản nợ 
gốc vay của Quỳ. 

3. Bổ sung phương pháp kế toán dự phòng rủi ro cho vay: 

a) Khi trích lập dự phòng rủi ro cho vay, ghi: 

Nợ TK 631 - Chi phí hoạt động nghiệp vụ (63151) 

Có TK 22911 - Dự phòne chung 

Có TK 22912 - Dự phòng cụ thể. 

b) Khi hoàn nhập dự phòng rủi ro cho vay, ghi: 

Nợ TK 22911 - Dự phòng chung 

Nợ TK 22912 - Dự phòng cụ thể 

Có TK 631 - Chi phí hoạt động nghiệp vụ (63151). 

c) Trường họp các khoản nợ gốc cho vay từ vốn hoạt động được phân loại vào 
nhóm 5 "Nợ có khả năng mất vốn", Quỳ sử dụng dự phòng rủi ro cho vay để xử lý 
rủi ro, ghi: 

Nợ TK 229 - Dự phòng rủi ro cho vay (22912) (Chi tiết số dự phòng cụ thề 
được sử dụng để xử lý rủi ro cho vay) 

Nợ TK 229 - Dự phòng rủi ro cho vay (22911) (Chi tiết số dự phòng chung 
được sử dụng để xử lý rủi ro cho vay, nếu dự phòng cụ thể 
không đủ bù đắp và không có tài sản thế chấp, cầm cố của 
khách hàng) 

Nợ TK 631 - Chi phí hoạt động nghiệp vụ (6318) (nếu các khoản dự phòng và 
tài sản đảm bảo không đủ bù đắp tổn thất) 

Có TK 1283 - Cho vay (Chi tiết cho từng khách hàng vay). 
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Điều 15. Bổ sung Tài khoản 245 - "Tài sản gán nọ1 đã chuyển quyền sò 
hữu chò' xử lý" 

1. Nguyên tắc kế toán 

a) Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị tài sản gán nợ đã chuyển quyền sở 

hữu cho Quỳ chờ xử lýễ 

b) Khi đến hạn trả nợ khoản vay mà khách hàng bị mất khả năng trả nọ' hoặc 

vi phạm cam kết trong hợp đồng tín dụng thì Quỹ có quyền áp dụng các biện pháp 

bảo đảm bằng tài sản hoặc thu hồi nợ trước hạn. Tài sản bảo đảm tiền vay phải 

được xử lý theo các phương thức mà các bên đã thỏa thuận trong hợp đồng; 

c) Tài sản gán nợ chỉ được ghi nhận trong Bảng cân đối kế toán khi Quỳ đã có 

toàn quyền sở hữu. Các tài sản gán nợ chưa chuyển quyền sở hữu cho Quỹ thì 

được theo dõi trong hệ thống quản trị và thuyết minh chi tiết trên báo cáo tài chính; 

d) Tài sản gán nợ được ghi nhận vào Bảng cân đối kế toán theo giá trị tài sản 

được định giá tại Hợp đồng mua bán tại thời điểm Quỹ có quyền sở hữu theo 

nguyên tắc: 

- Trường họp giá trị tài sản gán nợ cao hơn giá trị ghi sổ của khoản nợ gốc cho 

vay, nợ lãi và các chi phí liên quan tới việc định giá và chuyển quyền sở hữu, Quỹ 

ghi nhận phần chênh lệch là một khoản phải trả cho đối tượng đi vay (nếu có) hoặc 

ghi nhận vào thu nhập khác (nếu có); 

- Trường hợp giá trị tài sản gán nợ thấp hơn giá trị ghi số của khoản nợ gôc, 

nợ lãi cho vay và các chi phí liên quan tới việc định giá và chuyển quyền sở hữu, 

phần chênh lệch còn lại của khoản nợ gốc cho vay Quỳ được sử dụng các khoản dự 

phòng rủi ro cho vay để bù đắp hoặc tính vào chi phí hoạt động nghiệp vụ (nếu còn 

thiếu)ề 

đ) Sau khi có quyết định xử lý tài sản gán nợ của cấp có thẩm quyền, Quỳ ghi 

giảm tài sản gán nợ chờ xử lý và ghi tăng các tài sản khác. 

2. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 245 - "Tài sản gán I1Ợ đã 
chuyển quyền sở hữu chờ xử lý" 
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Bên Nợ: Giá trị tài sản gán nợ đã chuyến quyền sở hữu chờ xử lý phát sinh 
trong kỳ. 

Bên Có: Giá trị tài sản gán nợ chờ xử lý giảm trong kỳ do phát mại hoặc 
chuyển mục đích sử dụng. 

Số dư bên Nợ: Giá trị tài sản gán nợ đã chuyển quyền sở hữu chờ xử lý tại 
thời điêm báo cáo. 

3Ễ Phương pháp kế toán một số giao dịch kỉnh tế chủ yếu 
a) Trường họp giá trị tài sản gán nợ cao hơn giá trị ghi số của khoản nợ gốc 

cho vay, nợ lãi và các chi phí liên quan tới việc định giá và chuyển quyền sở hữu, 
Quỹ ghi nhận phần chênh lệch là một khoản phải trả cho đối tượng đi vay hoặc thu 
nhập khác, ghi: 

Nợ TK 245 - Tài sản gán nợ đã chuyển quyền sở hữu chờ xử lý 
Có TK 1283 - Cho vay (phần nợ gốc) 
Có TK 131- Phải thu của khách hàng (phần nợ lãi) (1311) 
Có các TK 112, 331, 333 (chi phí liên quan tới việc định giá và 

chuyến quyền sở hữu) 
Có TK 33888 - Phải trả, phải nộp khác (phần chênh lệch nếu phải trả 

lại cho đối tượng đi vay); 
Có TK 711- Thu nhập khác (phần chênh lệch được ghi nhận vào thu 

nhập khác). 

b) Trường họp giá trị tài sản gán nợ nhỏ hơn giá trị ghi sổ của khoản nợ gốc, 
nợ lãi cho vay và các chi phí liên quan tới việc định giá và chuyển quyền sở hữu, 
phần chênh lệch còn lại của khoản nợ gốc cho vay Quỹ được sử dụng các khoản dự 
phòng rủi ro cho vay để bù đắp hoặc tính vào chi phí hoạt động nghiệp vụ (nếu còn 
thiếu), ghi: 

Nợ TK 245 - Tài sản gán nợ đã chuyến quyền sở hữu chờ xử lý 
Nợ TK 2291 - Dự phòng rủi ro cho vay (phần nợ gốc được xử lý từ dự phòng) 
Nợ TK 631 - Chi phí hoạt động nghiệp vụ (6318) (Phần nợ gốc, nợ lãi được 

xử lý vào chi phí) 
Có TK 1283 - Cho vay (phần nợ gốc) 
Có TK 131- Phải thu của khách hàng (phần nợ lãi) (1311) 
Có các TK 112, 331, 333 (chi phí liên quan tới việc định giá và 

chuyển quyền sở hữu). 

c) Khi xử lý tài sản gán nợ theo quyết định của cấp có thẩm quyền, ghi: 
NợcácTK 112, 131,211,213,217, 6318, 711,... 

Có TK 245 - Tài sản gán nợ đã chuyển quyền sở hữu chờ xử lý. 

27 



Điều 16. Kế toán xử lý tài sản bảo đảm tiền vay để thu hồi nợ 

1. Nguyên tắc kế toán 
a) Trường họp khách hàng vay không thực hiện hoặc thực hiện không đủng 

nghĩa vụ trả nọ' thì tài sản dùng để bảo đảm nghĩa vụ trả nợ được xử lý để thu hồi 
nợ. Việc bán tài sản bảo đảm phải được thực hiện theo quy định của pháp luật. 

b) Việc thanh toán thu nợ từ xử lý tài sản bảo đảm theo thứ tự như sau: 

- Các chi phí cần thiết để xử lý tài sản bảo đảm như chi phí bảo quản, quản lý, 
định giá, quảng cáo bán tài sản, hoa hồng, lệ phí bán đâu giá và các chi phí cân thiêt 
hợp lý khác liên quan trực tiếp đến việc xử lý tài sản bảo đảm. 

- Thuế và các khoản phí phải nộp nhà nước (nếu có). 

- Nợ gốc, lãi vay, lãi quá hạn tính đến ngày bên giữ tài sản giao tài sản cho 
Quỳ đê xử lý. 

c) Trường họp số tiền thu được khi bán tài sản và các khoản thu từ việc khai 
thác tài sản bảo đảm (sau khi trừ đi các chi phí cần thiết cho việc khai thác, sử dụng 
tài sản) lớn hon sổ nợ phải trả thì phần chênh lệch thừa được hoàn trả cho bên đi 
vay. Bên đi vay có nghĩa vụ tiếp tục trả nợ nếu khoản tiền thu được không đủ đê 
thanh toán khoản nợ phải trả. 

d) Đối với một tài sản bảo đảm cho nhiều nghĩa vụ trong trường họp cho vay 
hợp vốn, nếu phải xử lý tài sản để thực hiện nghĩa vụ trả nợ đến hạn thì các bên 
tham gia cho vay hợp vốn được thanh toán theo tỷ lệ vốn góp. 

đ) Trong trường hợp tài sản bảo đảm đã được mua bảo hiếm thì tiền bảo hỉêm 
do cơ quan bảo hiểm chi trả được trả trực tiếp cho Quỹ để thu nợ và được dùng đê 
thanh toán khoản nợ của bên đi vay. 

2. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu 

a) Khi bán tài sản bảo đảm nợ theo phán quyết của Tòa án hoặc thỏa thuận 
giữa Quỹ và bên đi vay, ghi: 

Nợ các TK 112, 131,... 

Có TK 33882 - Phải trả tiền thu từ việc bán tài sản bảo đảm nợ 

Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (nếu có). 

b) Khi phát sinh chi phí bán tài sản bảo đảm nợ, ghi: 

Nợ TK 33882 - Phải trả tiền thu từ việc bán tài sản bảo đảm nợ 

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có) 

Có các TK 111, 112, 331. 

c) Khi sử dụng các khoản thu do việc bán tài sản bảo đảm đế xử lý nợ, ghi: 

Nợ TK 33882 - Phải trả tiền thu từ việc bản tài sản bảo đảm nợ 

Có TK 1283 - Cho vay (nợ gốc) 
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Có TK 1312 - Phải thu lãi tiền cho vay (nợ lãi) 

Có TK 33881 - Phải trả hoạt động nhận ủỵ thác, nhận hợp vốn (chi 
tiết cho các bên tham gia hợp vốn) 

Có TK 33888 - Phải trả, phải nộp khác (phần chênh lệch thừa được 
hoàn trả cho bên đi vay) (nếu có). 

Điều 17. Bổ^ung-ícếtcấv^và -ríội dung phản ánh của Tài khoản 331 - "Phải 
trả cho người bán" 

Bên Nợ: 

- Số phí giao ủy thác đã trả hoặc ứng trước cho bên giao ủy thác trong kỳ; 

- Số phí quản lý họp vổn đã trả hoặc ứng trước cho bên đầu mối họp vốn trong 
kỳ. ' 

Bên Có: 

- Số phí giao ủy thác phải trả cho bên giao ủy thác phát sinh trong kỳ; 

- Số phí quản lý họp vốn phải trả cho bên đầu mối hợp vốn phát sinh trong kỳ. 

Số dư bên Có 

- Số phí giao ủy thác còn phải trả cho bên giao ủy thác tại thời điếm báo cáo; 

- Số phí quản lý họp vốn còn phải trả cho bên đầu mối hcrp vốn tại thời điểm 
báo cáo. 

Tài khoản này có thể có số dư bên Nợ. số dư bên Nợ (nếu có) phản ánh số 
phí đã ứng trước cho người nhận ủy thác hoặc bên đầu mối họp vốn hoặc số phí đã 
trả nhiều hơn số phải trả. 

Tài khoản 331 - "Phải trả người bán", có 2 tài khoản cấp 2ẽ* 

- Tài khoản 3311 - "Phải trả phỉ giao ủy thác, phí quản lý hợp vốn": Phản 
ánh tình hình thanh toán phí giao ủy thác phải trả cho bên nhận ủy thác, phí quản lý 
hợp vốn phải trả cho bên đầu mối họp VOII theo từng họp đồng. 

- 7ữ7ằ khoản 3318 - "Phải trả cho các hoạt động khác": Phản ánh tình hình 
thanh toán các khoản phải trả cho các hoạt động khác ngoài các khoản phải trả đã 
nêu ở TK 3311. 

Điều 18. Bổ sung Tài khoản 332 - "Phải trả lãi, chi phí huy động vốn" 

1. Nguyên tắc kế toán 
a) Tài khoản này phản ánh tình hình thanh toán các khoản lãi tiền vay, lãi trái 

phiếu, tín phiếu, các khoản chi phí liên quan trực tiếp tới việc huy động vốn mà 
Quỳ phải trả cho các tổ chức, đơn vị, cá nhân. 
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b) Tài khoản này phải được hạch toán chi tiết theo từng loại lãi vay, lãi trái 
phiếu, tín phiếu phái trả; Đối tượng; Thời hạn; Nguyên tệ. 

c) Phải theo dõi chặt chẽ các khoản phải trả lãi cho từng đối tượng đê lập kế 
hoạch trả lãi kịp thời, đúng hạn. 

2. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 332 - "Phải trả lãi, chi phí 
huy động vốn" 

Bên Nơ.ế 

Số lãi tiền vay, lãi trái phiếu, tín phiếu, chi phí liên quan trực tiếp tới việc huy 
động vốn đã trả trong kỳ. 

Bên Có: 

Số lãi tiền vay, lãi trái phiếu, tín phiếu, chi phí liên quan trực tiếp tới việc huy 
động vốn phải trả phát sinh trong kỳ. 

Số dư bên Có: số lãi tiền vay, lãi trái phiếu, tín phiếu, phí liên quan trực tiếp 
tới việc huy động vốn còn phải trả tại thời điểm báo cáo. 

Tài khoản 332 - "Phải trả lãi, chi phí huy động vốn", có 2 tài khoản cấp 2: 

- Tài khoản 3321 - "Phải trả lãi huy động vốn ",ệ Phản ánh tình hình thanh 
toán tiền lãi cho vay, lãi trái phiếu, tín phiếu phải trả cho các đối tượng. 

- Tài khoản 3322 - "Phải trả chỉ phỉ huy động vốn Phản ánh tình hình thanh 
toán các khoản chi phí liên quan trực tiếp tới việc huy động vốn phải trả cho các 
đối tượng. 

3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu 

3.1. Định kỳ, xác định số lãi tiền vay, lãi trái phiếu, tín phiếu phải trả cho các 
đối tượng, ghi: 

Nợ TK 631 - Chi phí hoạt động nghiệp vụ (63111) 

Nợ các TK 154, 241 (Nếu chi phí đi vay được vốn hoá) 

Có TK 332 - Phải trả lãi, chi phí huy động vốn (3321) 

Có TK 341 - Vay và nợ thuê tài chính (nếu nhập lãi vào gốc). 

3.2. Khi phát sinh các khoản chi phí liên quan trực tiếp tới việc huy động vốn, 
ghi: 

Nợ TK 631 - Chi phí hoạt động nghiệp vụ (63112) 

Có TK 332 - Phải trả lãi, chi phí huy động vốn (3322). 

3.3. Khi trả lãi vay, lãi trái phiếu, tín phiếu, chi phí liên quan trực tiếp tới 
việc huy động vốn, ghi: 

Nợ TK 332 - Phải trả lãi, chi phí huy động vốn 

Có các TK 111, 112ề 
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Điều 19. Tài khoản 338 - "Phải trả, phải nộp khác" 

1. Bổ sung kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 338 - "Phải trả, 
phải nộp khác" 

Bên Nọ": 

- Số tiền gốc và tiền lãi cho vay từ vốn nhận ủy thác đã trả cho bên giao ủy 
thác trong kỳ; 

- sổcvốn ứng^vã phí ứng vốn nhận ủy thác đã trả cho bên giao ủy thác trong 
kỳ; 

- Số tiền gốc và tiền lãi từ hoạt động hợp vốn cho vay đã trả cho bên tham gia 
hợp vốn trong kỳ; 

- Số tiền bán tài sản bảo đảm nợ được bù trừ với tiền gốc vay, lãi cho vay 
trong kỳ; 

- Số tiền bán tài sản bảo đảm nợ đã trả cho đối tượng có tài sản đảm bảo (nếu 
có) trong kỳ; 

- Số tiền thu từ huy động vốn cho ngân sách địa phương đã trả cho ngân sách 
trong kỳ; 

- Số tiền thu hồi từ đối tượng nhận cấp phát, ứng vốn do chi sai mục đích đã 
trả lại bên giao ủy thác trong kỳ. 

Bên Có: 

- Số tiền gốc và tiền lãi cho vay từ vốn nhận ủy thác phải trả cho bên giao ủy 
thác phát sinh trong kỳ; 

- Số vốn ứng và phí ứng vốn nhận ủy thác phải trả cho bên giao ủy thác phát 
sinh trong kỳ; 

- Số tiền gốc và tiền lãi từ hoạt động họp vốn cho vay phải trả cho bên tham 
gia hợp vốn phát sinh trong kỳ; 

- Số tiền bán tài sản bảo đảm nợ thu được phải trả phát sinh trong kỳ; 

- Sổ tiền thu từ huy động vốn cho ngân sách địa phương phải trả cho ngân 
sách phát sinh trong kỳ; 

- Số tiền thu hồi từ đối tượng nhận cấp phát, ứng vốn do chi sai mục đích phải 
trả lại bên giao ủy thác phát sinh trong kỳ. 

Số dư bên Cóẵ* 
- Sổ tiền gốc và tiền lãi cho vay từ vốn nhận ủy thác còn phải trả cho bên giao 

ủy thác tại thời điểm báo cáo; 

- Số vốn ứng và phí ứng vốn nhận ủy thác còn phải trả cho bên giao ủy thác 
tại thời điểm báo cáo; 

- Số tiền gốc và tiền lãi từ hoạt động họp vốn cho vay còn phải trả cho bên 
tham gia hợp vốn tại thời điểm báo cáo; 



- số tiền bán tài sản bảo đảm nợ thu được chưa xử lý tại thời điểm báo cáo; 

- Số tiền thu từ huy động vốn cho ngân sách địa phương còn phải trả cho ngân 
sách tại thời điểm báo cáo; 

- Số tiền thu hồi từ đối tượng nhận cấp phát, ứng vốn do chi sai mục đích còn 
phải trả lại bên giao ủy thác tại thời điểm báo cáo. 

Tài khoản 3388 - "Phải trả, phải nộp kháccỏ 4 tài khoản cấp 3 như sau: 

- Tài khoản 33881 - "Phải trả hoạt động nhận ủy thác, nhận hợp vốn" phản 
ánh các nội dung sau: 

+ Tình hình thu hộ và thanh toán nợ gốc, tiền lãi cho vay, phí ứng vốn cho 
bên giao ủy thác, bên tham gia họp vốn; 

+ Tình hình thu hồi số vốn từ đối tượng nhận cấp phát do chi sai mục đích hộ 
cho bên giao ủy thác; 

+ Tình hình thu hồi số vốn đã ứng từ đối tượng nhận ứng sử dụng không đúng 
mục đích hộ cho bên giao ủy thác. 

Số vốn Quỹ nhận từ các bên giao ủy thác, bên tham gia họp vốn để giải ngân 
cho các đối tượng thì không phản ánh ở tài khoản này mà phản ánh ở các tài khoản 
361,362, 363 và 364. 

- Tài khoản 33882 - "Phải trả tiền thu từ việc bán tài sản bảo đảm nợ": Phản 
ánh các khoản phải trả tiền thu từ việc bán tài sản bảo đảm nợ và việc xử lý thu hồi 
nợ từ nguồn thu này. 

- Tài khoản 33883 - "Phải trả tiền thu từ huy động vốn cho ngân sách địa 
phương": Phản ánh tình hình thanh toán tiền thu từ hoạt động huy động vốn cho 
ngân sách địa phương như phát hành trái phiếu theo ủy quyền của cơ quan nhà 
nước có thẩm quy en, ể.. 

- Tài khoản 33888 - "Phải trả, phải nộp khác "ề' Phản ánh các khoản phải trả, 
phải nộp ngoài các khoản đã phản ánh ở các TK 33881, 33882, 33883. 

2. Bổ sung phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu 

a) Khi thu hồi nợ gốc cho vay, vốn ứng, vốn cấp phát của ngân sách do đối 
tượng chi sai, nợ lãi, phí ứng vốn, ghi: 

Nợ TK 112 - Tiền gửi ngân hàng 

Có TK 33881 - Phải trả hoạt động nhận ủy thác, nhận hợp vốn. 

b) Khi Quỹ trả lại cho các bên giao ủy thác, bên tham gia họp vốn, ghi: 

Nợ TK 33881 - Phải trả hoạt động nhận ủy thác, nhận hợp vốn 

Có TK 112 - Tiền gửi ngân hàng. 

Điều 20ẻ Phưong pháp kế toán hoạt động phát hành trái phiếu chính 
quyền địa phương theo ủy quyền 



1Ế Nguyên tắc kế toán 

a) Quỹ thực hiện phát hành trái phiếu chính quyên địa phương đê huy động 
vốn cho ngân sách theo ủy quyền của cơ quan có thẩm quyền đúng quy định của 
pháp luật; 

b) Kết thúc đợt phát hành trái phiếu, Quỹ lập báo cáo kết quả phát hành trái 
phiếu gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; 

c) Quỹ chỉ điiọtCị^ghi nhận doanh thu đối với phí phát hành trái phiếu khi hoạt 
động phát hành trái phiếu hoàn thành và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu 

a) Khi phát sinh các chi phí liên quan đến việc phát hành trái phiếu chính 
quyền địa phương để huy động vốn cho ngân sách, ghi: 

Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (1548) 

Có các TK 111, 112,331,... 

b) Khi thu được tiền phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, ghi: 

Nợ các TK 111, 112,... 

Có TK 33883 - Phải trả tiền thu từ huy động vốn cho ngân sách địa 
phương. 

c) Khi được quyền ghi nhận doanh thu từ việc phát hành trái phiếu cho ngân 
sách địa phương, ghi: 

Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng (1314) 

Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (nếu có) 

Có TK 5114 - Doanh thu phí nhận ủy thác, nhận hợp vốn. 

Đồng thời, kết chuyển chi phí phát hành trái phiếu, ghi: 

Nợ TK 631 - Chi phí hoạt động nghiệp vụ (6314) 

Có TK 154 - Chi phí sản xuất kinh doanh dở đang (1548). 

d) Khi bù trừ sổ tiền thu về phát hành trái phiếu phải nộp ngân sách nhà nước 
với doanh thu phí ủy thác phát hành trái phiếu, ghi: 

Nợ TK 33883 - Phải trả tiền thu từ huy động vốn cho ngân sách địa phương 

Có TK 131 - Phải thu của khách hàng (1314). 

đ) Khi nộp tiền cho ngân sách nhà nước về tiền thu phát hành trái phiếu, ghi: 

Nợ TK 33883 - Phải trả tiền thu từ huy động vốn cho ngân sách địa phương 

Có cácTK 111, 112,... 

Điều 21ế Bổ sung Tài khoản 361 - "Vốn nhận ủy thác cấp phát của ngân 
sách" 
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lệ Nguyên tắc kế toán 

a) Tài khoản này dùng đế phản ánh số tiền đã nhận ủy thác câp phát từ ngân 
sách (bao gồm cấp phát đầu tư và hỗ trợ lãi suất sau đầu tư), số tiền đã cấp phát và 
tình hình thanh quyết toán với ngân sách; 

b) Việc cấp thanh toán khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành bàng các 
nguồn vốn của ngân sách phải thực hiện theo đúng quy định hiện hành; Việc hồ trọ 
lãi suất sau đầu tư cho các dự án phải thực hiện theo quyết định của cơ quan có 
thẩm quyền; 

c) Quỳ phải hạch toán vốn nhận ủy thác cấp phát của ngân sách tách bạch với 
vốn hoạt động của Quỹ, vốn nhận hợp vốn, vốn nhận ủy thác; 

d) Quỹ phải theo dõi chi tiết trong hệ thống quản trị từng đối tượng đưọc cấp 
phát vốn, từng lần cấp phát và sổ lũy kế từ khi cấp phát cho đến khi dự án được cấp 
hồ trợ kết thúc; 

đ) Quỳ chỉ được ghi giảm số vốn nhận ủy thác cấp phát của ngân sách khi: 

- Số vốn nhận ủy thác cấp phát của ngân sách đã cấp phát cho các đối tượng 
theo hợp đồng ủy thác; 

- Số vốn chưa cấp phát trả lại cho ngân sáchẻ 

2. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 361 - "Vốn nhận ủy thác 
cấp phát của ngân sách" 

Bên Nơ: 

- Số vốn nhận ủy thác cấp phát của ngân sách đã cấp phát cho các đối tượng 
theo họp đồng ủy thác trong kỳ; 

- Số vốn chưa cấp phát trả lại cho ngân sách trong kỳ. 

Bên Có: số vốn nhận ủy thác cấp phát đầu tư và cẩp hồ trợ lãi suất đã nhận 
của ngân sách trong kỳ. 

Số dư bên Có: số vốn nhận ủy thác cấp phát đầu tư và cấp hỗ trợ lãi suất đã 
nhận của ngân sách còn lại tại thời điểm báo cáo. 

7ơ/ẻ khoản 361 - "vốn nhận ủy thác cấp phát của ngăn sách", có 2 tài 
khoản cấp 2 như sau: 

- Tài khoản 3611 - {'Vốn nhận ủy thác cấp phát đầu tư": Phản ánh tình hình 
nhận, cấp phát và thanh quyết toán vốn nhận ủy thác cấp phát đầu tư với ngân sách. 

- Tài khoản 3612 - "vốn nhận ủy thác hỗ trợ lãi suất": Phản ánh tình hình 
nhận, cấp phát và thanh quyết toán vốn nhận ủy thác hồ trợ lãi suât với ngân sách. 

3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu 

a) Khi Quỹ nhận tiền để hỗ trợ lãi suất, cấp phát đầu tư của ngân sách, ghi: 

Nợ TK 112 - Tiền gửi ngân hàng 

Có TK 361 - Vốn nhận ủy thác cấp phát của ngân sách. 



b) Khi Quv chi tiền hồ trợ lãi suất, cấp phát đầu tư cho các đối tượng, ghi: 

Nợ TK 361 - Vốn nhận ủy thác cấp phát của ngân sách 

Có TK 112 - Tiền gửi ngân hàng. 

Đồng thời, kế toán theo dõi số vốn đã hồ trợ lãi suất, cấp phát đầu tư chi tiết 
cho từng đối tượng nhận cấp phát trong hệ thống quản trị và thuyết minh trên Báo 
cáo tài chính. 

c) Khi phát doanh thu phí nhận ủy thác hỗ trợ lãi suất, cấp phát đầu tư 
theo hợp đồng ủy thác, ghi: 

Nợ TK 112 - Tiền gửi ngân hàng 

Nợ TK 131- Phải thu của khách hàng (1314) 

Có TK 511- Doanh thu hoạt động nghiệp vụ (5114). 

d) Khi quyết toán vốn nhận ủy thác, Quỹ trả lại cho ngân sách số vốn chưa 
cấp phát (nếu có), ghi: 

Nợ TK 361 - Vốn nhận ủy thác cấp phát của ngân sách 

Có TK 112 - Tiền gửi ngân hàng. 

Điều 22. Bổ sung Tài khoản 362 - "Vốn nhận ủy thác cho vay đầu tư" 

lẵ Nguyên tắc kế toán 

a) Tài khoản này dùng để phản ánh số vốn mà Quỹ đã nhận của các tổ chức, 
đơn vị giao ủy thác để cho vay đầu tư không chịu rủi ro; sổ vốn đã cho các đối 
tượng vay và tình hình thanh quyết toán von nhận ủy thác cho vay đầu tư; 

b) Quỹ chỉ được cho vay theo đúng đối tượng do bên giao ủy thác chỉ định. 
Quỹ phải theo dõi chi tiết trong hệ thống quản trị từng khoản cho vay từ vốn nhận 
ủy thác theo từng đối tượng, chi tiết thời hạn trả nợ, từng loại nguyên tệ, lãi suất 
phải trả,...; 

c) Quỹ không phản ánh vào tài khoản này sổ tiền (gốc và lãi) đã thu hồi từ các 
đối tượng đi vay để trả lại cho bên giao ủy thác đang phản ánh ở TK 33881 - Phải 
trả hoạt động nhận ủy thác, nhận hợp vốn. 

d) Quỹ phải hạch toán vốn nhận ủy thác cho vay không chịu rủi ro tách bạch 
với vổn hoạt động của Quỹ, vốn nhận hợp vốn, vốn nhận ủy thác cấp phát, nhận ủy 
thác ứng vốn của ngân sách. 

2. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 362 - "Vốn nhận ủy thác 
cho vay đầu tư" 

Bên Nợ: 

- Sổ vốn ủy thác cho vay đầu tư đã giải ngân cho các đối tượng trong kỳ; 
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- sổ vốn nhận ủy thác cho vay đầu tư hoàn trả lại cho bên giao ủy thác khi 
không cho vay được hoặc bên giao ủy thác rút lại vốn trong kỳ. 

Bên Có: số vốn ủy thác cho vay đầu tư đã nhận của bên giao ùy thác trong 
kỳ. 

Số dư bên Có: số vốn nhận ủy thác cho vay đầu tư hiện có tại thời điểm báo 
cáo. 

3. Phương pháp kế toán một sổ giao dịch kinh tế chủ yếu 

Phương pháp kế toán của Tài khoản 362 - "Vốn nhận ủy thác cho vay đầu tư" 
được hướng dẫn tại Điều 7 Thông tư này. 

Điều 23. Bổ sung Tài khoản 363 - "Vốn nhận ủy thác ứng vốn" 

1. Nguyên tắc kế toán 

a) Tài khoản này dùng để phản ánh số vổn mà Quỹ đã nhận của các bên giao 
ủy thác để ứng vốn cho các dự án, đổi tượng theo chỉ định của bên giao ủy thác 
(Quỹ không chịu rủi ro); số vốn mà Quỹ đã ứng cho các đối tượng và tình hình 
thanh quyết toán vốn nhận ủy thác; 

b) Quỳ phải theo dõi trong hệ thống quản trị từng khoản vốn nhận ứng ủy thác 
theo từng đối tượng, chi tiết thời hạn trả nợ, từng loại nguyên tệ, lãi suất phải trả,... 
cho đến khi bên giao ủy thác thu hồi đủ nợ gốc, nợ lãi hoặc có quyết định xóa nợ. 

c) Quỹ không phản ánh vào tài khoản này số tiền (gốc và phí ứng vốn) đã thu 
hồi từ các đối tượng nhận ứng vốn để trả lại cho bên giao ủy thác đang phản ánh ở 
TK 33881 - Phải trả hoạt động nhận ủy thác, nhận họp vốn. 

d) Quỳ phải hạch toán vốn nhận ủy thác ứng vốn không chịu rủi ro tách bạch 
với vôn hoạt động của Quỹ, vôn nhận hợp vôn, vôn nhận ủy thác cho vay đâu tư và 
vốn nhận ủy thác cấp phát. 

2. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 363 - "Vốn nhận ủy thác 
ứng vốn" 

Bên Nợ: 

- Số nhận ủy thác ứng vốn đã ứng cho các đối tượng trong kỳ; 

- Số vốn nhận ủy thác ứng vốn hoàn trả lại cho bên giao ủy thác khi không 
ứng hết vốn hoặc bên giao ủy thác rút lại vốn trong kỳ. 

Bên Có: số vốn nhận ủy thác ứng vốn đã nhận của bên giao ủy thác trong kỳ. 

Số dư bên Có: số vốn nhận ủy thác ứng vốn hiện có tại thời điếm báo cáo. 

3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu 

a) Khi Quỹ nhận tiền ứng vốn từ bên giao ủy thác, ghi: 

Nợ TK 112 - Tiền gửi ngân hàng 
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Có TK 363 - vổn nhận ủy thác ứng vốn (Chi tiết bên giao ủy thác). 

b) Khi Quỳ ứng vốn cho các đối tượng theo hợp đồng nhận ủy thác, ghi: 

Nợ TK 363 - Vốn nhận ủy thác ứng vốn (Chi tiết bên giao ủy thác) 

Có TK 112- Tiền gửi ngân hàng. 

Đồng thời, kế toán theo dõi số vốn đã ứng chi tiết cho từng đối tượng nhận 
ứng vốn trong hệ thống quản trị và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. 

c) Khi phát sinh doanh thu phí quản lý hoạt động nhận ủy thác ứng vốn phải 
thu của bên giao ủy thác, ghi: 

Nợ TK 112 - Tiền gửi ngân hàng 

Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng (1314) 

Có TK 511- Doanh thu hoạt động nghiệp vụ (5114). 

d) Khi trả lại vổn nhận ủy thác chưa ứng hết cho bên giao ủy thác (nếu có), 
ghi: 

Nợ TK 363 - Vốn nhận ủy thác ứng vốn (Chi tiết bên giao ủy thác) 

Có TK 112 - Tiền gửi ngân hàng. 

Điều 24. Bổ sung Tài khoản 364 - "Nhận hợp vốn cho vay đầu tư" 

1. Nguyên tắc kế toán 

a) Tài khoản này dùng để phản ánh số tiền mà Quỹ (bên đầu mối hợp vốn) đã 
nhận của các bên tham gia hợp vốn để cho vay đầu tư, số tiền Quỹ đã giải ngân cho 
các đối tượng đi vay và số tiền nhận họp vốn còn lại. 

b) Quỹ phải hạch toán vốn nhận họp vốn của các bên tách bạch với vốn hoạt 
động của Quỹ, vốn nhận ủy thác cho vay đầu tư, vốn nhận ủy thác cấp phát của 
ngân sách và vốn nhận ủy thác ứng vốn. 

c) Quỹ phải mờ một tài khoản tiền gửi thanh toán tại ngân hàng thương mại 
do các bên thống nhất để theo dõi khoản tiền hợp vốn của các bên và chỉ được cho 
các đối tượng vay khi các bên tham gia họp vốn cùng thống nhất. 

d) Quỳ chỉ được giải ngân theo đúng đối tượng do các bên tham gia hợp vốn 
chỉ định. Quỹ phải theo dõi chi tiết trons hệ thống quản trị từng khoản cho vay theo 
từng đối tượng, chi tiết thời hạn trả nợ, từng loại nguyên tệ, lãi suất phải trả,... cho 
đến khi các bên tham gia hợp vốn thu hồi đủ nợ gốc, nợ lãi hoặc có quyết định xóa 
nợ. 

đ) Quỹ không phản ánh vào tài khoản này sổ tiền (gốc và lãi) đã thu hồi từ các 
đối tượng đi vay để trả lại cho các bên tham gia hợp vốn đang phản ánh ở TK 
33881 - Phải trả hoạt động nhận ủy thác, nhận họp vốn. 

2ẻ Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 364 - "Nhận hợp vốn cho 
vay đầu tư" 
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Bên Nọ": 

- Số tiền nhận hợp vốn cho vay đầu tư đã giải ngân cho các đối tượng đi vay 
trong kỳ; 

- Sổ tiền đã trả lại cho các bên tham gia hợp vốn do không cho vay được trong 
kỳ. ' 

Bên Có: số tiền đã nhận của các bên tham gia họp vốn trong kỳ. 

Số dư bên Có: số tiền đã nhận của các bên tham gia hợp vốn hiện có tại thời 
điểm báo cáo. 

2. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu 

Phương pháp kế toán của Tài khoản 364 - "Nhận hợp vốn cho vay đầu tư" 
được hướng dẫn tại Điều 8 Thông tư này. 

Điều 25ế Tài khoản 511 - "Doanh thu hoạt động nghiệp vụ" 

1. Bổ sung nguyên tắc kế toán 

a) Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu lãi tiền gửi, lãi cho vay đầu tư; 
doanh thu hoạt động đầu tư trực tiếp; doanh thu hoạt động đầu tư góp vốn vào đơn vị 
khác; doanh thu phí nhận ủy thác, nhận hợp vốn và doanh thu hoạt động nghiệp vụ 
khác. 

b) Quỹ hạch toán số lãi cho vay phải thu phát sinh trong kỳ vào doanh thu 
hoạt động nghiệp vụ nếu các khoản nợ gốc cho vay được phân loại là nợ đủ tiêu 
chuẩn không phải trích lập dự phòng rủi ro theo quy định. Đối với các khoản lãi 
cho vay phải thu đã ghi nhận doanh thu hoạt động nghiệp vụ nhưng sau đó nợ gốc 
được chuyển từ trong hạn sang quá hạn: 

- Quỹ ghi giảm doanh thu hoạt động nghiệp vụ đối với số tiền lãi phải thu đã 
ghi nhận trong cùng kỳ kế toán; hoặc 

- Quỹ ghi vào chi phí hoạt động nghiệp vụ đối với tiền lãi phải thu đã ghi nhận 
trong các kỳ kế toán trước. 

Đồng thời theo dõi trong hệ thổng quản trị để đôn đốc thu hồi các khoản tiền 
lãi phải thu này. Khi thu được tiền lãi Quỹ hạch toán vào doanh thu hoạt động 
nghiệp vụ. 

c) Doanh thu hoạt động đầu tư trực tiếp phải được theo dõi chi tiết cho từng 
loại hoạt động, bao gồm: Doanh thu thành phẩm bất động sản; doanh thu cho thuê 
bất động sản; doanh thu bán, chuyển nhượng dự án và doanh thu hoạt động đầu tư 
trực tiếp khác. 

d) Doanh thu hoạt động đầu tư góp vốn vào đơn vị khác phải theo dõi chi tiết 
đối với doanh thu cổ tức, lợi nhuận được chia và doanh thu thanh lý, nhượng bán 
các khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác, theo nguyên tắc.Ế 
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- Không ghi nhận doanh thu cổ tức nhận được bằng cố phiếu và không ghi 
tăng giá trị khoản đầu tư mà chỉ theo dõi trong hệ thống quản trị số lượng cố phiếu 
được nhận; 

- Đối với doanh thu từ thanh lý, nhượng bán các khoản đầu tư chỉ ghi nhận 
phần chênh lệch giữa tổng số tiền thu được lớn hơn giá vốn các khoản đầu tư được 
thanh lý, nhượng bán. 

đ) Doanh thu cung cấp dịch vụ phải phàn ánh chi tiết cho từng loại hoạt động, 
bao gồm: phí hoạt động rihận úy thác cấp phát vốn của ngân sách (chi tiết theo hai 
loại hoạt động nhận ủy thác cấp phát vốn đầu tư và nhận ủy thác cấp hỗ trợ lãi 
suất), phí nhận ủy thác cho vay đầu tư, phí nhận ủy thác quản lý hoạt động ứng vốn, 
phí tổ chức huy động vốn cho ngân sách địa phương và các hoạt động dịch vụ khác. 
Trong từng loại hoạt động dịch vụ phải chi tiết cho từng hợp đồng giao ủy thác cấp 
phát vón của ngân sách, ủy thác cho vay, ủy thác quản lý hoạt động ứng vốn... 

e) Quỹ và các bên giao ủy thác phải thực hiện đối chiếu kịp thời các khoản 
tiền đã giao, nhận vốn ủy thác để đảm bảo ghi nhận doanh thu là các khoản phí thu 
từ các dịch vụ này tại đúng thời điểm ghi nhận doanh thu theo hợp đồng đã giao kết 
theo quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam và chế độ tài chính có liên quan. 

2ế Bổ sung nội dung phản ánh của Tàỉ khoản 511 - "Doanh thu hoạt động 
nghiệp vụ" 

Tài khoản 511 - "Doanh thu hoạt động nghiệp vụ", có 5 tài khoản cấp 2 như 
sau: 

- Tài khoản 5111 - "Doanh thu lãi tiền gửi, lãi cho vay đầu tư": Phản ánh doanh 
thu lãi tiền gửi, tiền lãi từ hoạt động cho vay đầu tư phát sinh trong kỳ. 

- Tài khoản 5112 - "Doanh thu hoạt động đầu tư trực tiếp": Phản ánh doanh 
thu hoạt động đầu tư trực tiếp phát sinh trong kỳ như: doanh thu thành phẩm bất động 
sản, doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư, doanh thu bán, chuyển nhượng và doanh 
thu hoạt động đầu tư khác. 

- Tài khoản 5113 - "Doanh thu hoạt động đầu tư góp vốn vào đơn vị khác": 
Phản ánh các khoản doanh thu từ hoạt động đầu tư góp vốn vào đơn vị khác phát 
sinh trong kỳ. 

Tài khoản 5113 - "Doanh thu hoạt động đầu tư góp vốn vào đơn vị khác", có 
2 tài khoản cấp 3 như sau: 

+ Tài khoản 51131 - "Doanh thu cổ tức, lợi nhuận được chia": Phản ánh 
doanh thu cổ tức, lợi nhuận được chia phát sinh trong kỳ; 

+ Tài khoản 51132 - "Doanh thu thanh lý, nhượng bán các khoản đầu tư góp 
vốn vào đơn vị khác ".ẳ Phản ánh doanh thu thanh lý, nhượng bán các khoản đầu tư 
phát sinh trong kỳ. 

- Tài khoản 5114 - "Doanh thu phí nhận ủy thác, nhận hợp vốn": Tài khoản này 
dùng để phản ánh doanh thu phí nhận ủy thác, nhận hợp vốn phát sinh trong kỳ. 
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- Tài khoản 5118- "Doanh thu hoạt động nghiệp vụ khác Phản ánh các khoản 
doanh thu hoạt động nehiệp vụ khác phát sinh trong kỳ ngoài các khoản doanh thu 
được phản ánh tại các TK 5111, 5112, 5113, 5114 như lãi phí thẩm định hồ sơ ứng 
vốn, phí quản lý quỳ bảo trì, doanh thu bán vật liệu, phế liệu và các khoản doanh 
thu khác... 

3. Bổ sung phu-OTig pháp kế toán một số giao dịch kế toán chủ yếu 

a) Đối với doanh thu lãi tiền gửi, lãi cho vay: 

- Định kỳ, tính và ghi nhận doanh thu lãi tiền gửi, lãi cho vay đầu tư, ghi: 

Nợ TK 1311 - Phải thu lãi cho vay, lãi tiền gửi 

Nợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện (nếu cho vay nhận lãi trước) 

Có TK 511- Doanh thu hoạt động nghiệp vụ (5111). 

- Khi khách hàng không trả được nợ đến hạn theo hợp đồng tín dụng, kế toán 
chuyển nợ trong hạn thành nợ quá hạn và xử lý phần lãi phải thu, ghi: 

Nợ TK 511 - Doanh thu hoạt động nghiệp vụ (5111) (nếu lãi phải thu đã ghi 
nhận doanh thu trong cùng kỳ) 

Nợ TK 631 - Chi phí hoạt động nghiệp vụ (nếu lãi phải thu đã ghi nhận 
doanh thu trong các kỳ trước) 

Có TK 1311 - Phải thu lãi cho vay, lãi tiền gửi. 

b) Khi bán thành phẩm bất động sản, các tài sản đầu tư trực tiếp như nhà cửa, 
cơ sở hạ tầng, bán, chuyển nhượng các dự án đầu tư, cho thuê tài sản kế toán phản 
ánh doanh thu, ghi: 

Nợ các TK 111, 112, 1312 

Có TK 511- Doanh thu hoạt động đầu tư trực tiếp (5112) 

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311). 

Đồng thời ghi nhận giá vốn hoạt động đầu tư trực tiếp, ghi: 

Nợ TK 6312 - Giá vốn hoạt động đầu tư trực tiếp 

Có IX 1541 - Hoạt động đầu tư trực tiếp 

Có TK 155 - Thành phẩm 

Có TK 335 - Chi phí phải trả (nếu phải trích trước giá vốn). 

c) Đối với doanh thu hoạt động đầu tư góp vốn vào đơn vị khác: 

- Khi được quyền nhận cổ tức, lợi nhuận, ghi: 

Nợ TK 132 - Phải thu về cổ tức, lợi nhuận 

Có TK 51131 - Doanh thu cổ tức, lợi nhuận được chia. 

- Khi thanh lý, nhượng bán các khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác: 

+ Trường họp lãi, ghi: 



NợcácTK 112, 1313 

Có các TK 221, 222, 2281 (giá vốn khoản đầu tư thanh lý. nhượng bán) 

Có TK 51132 - Doanh thu thanh lý, nhượng bán các khoản đậu tư góp 
vốn vào đơn vị khác (phần chênh lệch giữa số tiền thu 
được lớn hơn giá vốn). 

+ Trường họp lồ, ghi: 

Nợ các TK 112,1313 

Nợ TK 2292 - Dự phòng tồn thất đầu tư vào đơn vị khác (sổ đã lập dự phòng) 

Nợ TK 6313 - Chi phí hoạt động góp vốn đầu tư vào đơn vị khác (phần tổn thất 
chưa được lập dự phòng) 

Có các TK 221, 222, 2281 (giá vốn khoản đầu tư thanh lý, nhượng bán). 

d) Khi phát sinh doanh thu phí nhận ủy thác, nhận hợp vốn, ghi: 

Nợ các TK 112, 1314 

Có TK 511- Doanh thu hoạt động nghiệp vụ (5114) 

Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước (nếu có). 

Đồng thời, kết chuyển chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động nhận ủy thác, 
nhận họp vốn, ghi: 

Nợ TK 631 - Chi phí hoạt động nghiệp vụ (6314) 

Có TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (1548). 

Điều 26. Tài khoản 631 - "Chi phí hoạt động nghiệp vụ" 

1. Nguyên tắc kế toán 

a) Tài khoản này phản ánh các chi phí liên quan đến hoạt động huy động vốn 
(chi phí lãi vay và các chi phí liên quan trực tiếp tới việc huy động vốn), chi phí 
hoạt động cho vay, giá vốn hoạt động đầu tư trực tiếp, chi phí hoạt động đầu tư góp 
vốn vào đơn vị khác, chi phí hoạt động nhận ủy thác, nhận hợp vốn, chi phí dự 
phòng và chi phí hoạt động nghiệp vụ khác. 

b) Trường họp Quỳ là chủ đầu tư kinh doanh bất động sản, khi chưa tập hợp 
được đầy đủ hồ sơ, chứng từ về các khoản chi phí liên quan trực tiếp tới việc đầu 
tư, xây dựng bất động sản nhưng đã phát sinh doanh thu nhượng bán bất động sản, 
Quỹ được trích trước một phần chi phí để tạm tính chi phí hoạt động nghiệp vụ. 
Khi tập họp đủ hồ sơ, chứng từ hoặc khi bất động sản hoàn thành toàn bộ, Quỹ phải 
quyêt toán sô chi phí đã trích trước vào chi phí hoạt động nghiệp vụ. Phân chênh 
lệch giữa số chi phí đã trích trước cao hơn số chi phí thực tế phát sinh được điều 
chỉnh giảm chi phí hoạt động nghiệp vụ của kỳ thực hiện quyêt toán. Việc trích 
trước chi phí để tạm tính siá vốn bất động sản phải tuân theo các nguyên tắc sau: 

- Quỹ chỉ được trích trước vào chi phí hoạt động nghiệp vụ đối với các khoản 
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chí phí đã có trong; dự toán đầu tư, xây dựng nhưng chưa có đủ hồ sơ, tài liệu đế 
nghiệm thu khối lượng và phải thuyết minh chi tiết về lý do, nội dung chi phí trích 
trước cho từng hạng mục công trình trong kỳ. 

- Quỹ chỉ được trích trước chi phí để tạm tính chi phí hoạt động nghiệp vụ cho 
phần bất động sản đã hoàn thành, được xác định là đã bán trong kỳ và đủ tiêu chuấn 
ghi nhận doanh thu. 

- Số chi phí trích trước được tạm tính và số chi phí thực tế phát sinh được ghi 
nhận vào chi phí hoạt động nghiệp vụ phải đảm bảo tương ứng với định mức giá 
vốn tính theo tổng chi phí dự toán của phần hàng hóa bất động sản được xác định là 
đã bán (được xác định theo diện tích). 

c) Khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho được tính vào chi phí hoạt động 
nghiệp vụ trên cơ sở số lượng hàng tồn kho và phần chênh lệch giữa giá trị thuần có 
thể thực hiện được nhỏ hơn giá gốc hàng tồn kho. Khi xác định khối lượng hàng 
tồn kho bị giảm giá cần phải trích lập dự phòng, kế toán phải loại trừ khối lượng 
hàng tôn kho đã ký được họp đông tiêu thụ (có giá trị thuân có thê thực hiện được 
không thấp hơn giá trị ghi sổ) nhưng chưa chuyển giao cho khách hàng nếu có bằng 
chứng chắc chắn về việc khách hàng sẽ không từ bỏ thực hiện hợp đông. 

d) Đối với phần giá trị hàng tồn kho hao hụt, mất mát, kế toán phải tính ngay 
vào chi phí hoạt động nghiệp vụ (sau khi trừ đi các khoản bồi thường, nếu có). 

đ) Chi phí phát hành trái phiếu được phân bổ dần phù hợp với kỳ hạn trái 
phiếu và được ghi nhận vào chi phí hoạt động nghiệp vụ nếu việc phát hành trái 
phiếu cho mục đích kinh doanh thông thường. 

e) Các khoản chi phí không được coi là chi phí tính thuế TNDN theo quy định 
của luật thuế nhưng có đầy đủ hóa đơn chứng từ và đã hạch toán đúng theo chế độ 
kế toán thì không được ghi giảm chi phí kế toán mà chỉ điều chỉnh trong quyết toán 
thuế thu nhập doanh nghiệp để làm tăng số thuế TNDN phải nộp. 

2. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 631 - "Chi phí hoạt động 
nghiệp vụ": 

Bên Nợ: 

- Chi phí lãi vay, chi phí liên quan trực tiếp tới việc huy động vốn và chi phí 
hoạt động cho vay phát sinh trong kỳ; 

- Giá vốn hoạt động đầu tư trực tiếp phát sinh trong kỳ; 

- Chi phí hoạt động góp vốn đầu tư vào đơn vị khác phát sinh trong kỳ; 

- Chi phí hoạt động nhận ủy thác, nhận hợp vốn phát sinh trong kỳ; 

- Lãi cho vay phải thu đã ghi nhận vào doanh thu hoạt động nghiệp vụ ở các 
kỳ trước đến kỳ này nợ gốc chuyển thành nợ quá hạn; 

- Số trích lập dự phòng phát sinh trong kỳ. 

Bên Cóẵ-
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- Hoàn nhập các khoản dự phòng và các khoản khác được ghi giảm chi phí 
theo quy định của pháp luật; 

- Kểt chuyển chi phí hoạt động nghiệp vụ vào bên Nợ TK 911 "Xác định kết 
quả kinh doanh", 

Tài khoản 631 không có số dư cuối kỳ. 

Tài khoản 631 - "Chi phỉ hoạt động nghiệp vụ", có 6 tài khoản cấp 2 như 
sau: , 

- Tài khoản 6311 - "Chỉphí lãi vay và hoạt động cho vay Phản ánh chi phí lãi 
vay, các chi phí liên quan trực tiếp tới việc huy động vốn và chi phí hoạt động cho vay 
phát sinh trong kỳ. 

Tài khoản 6311 - "Chiphí lãi vay và hoạt động cho vay", có 2 tài khoản cấp 3 
như sau: 

+ Tài khoản 63111 - "Chỉ phí lãi vay": Phản ánh chi phí lãi vay và các chi phí 
liên quan trực tiếp tới việc huy động vốn phát sinh trong kỳ. 

+ Tài khoản 63112 - "Chỉphỉ hoạt động cho vay": Phản ánh chi phí hoạt động 
cho vay phát sinh trong kỳ, bao gồm phí giao ủy thác cho vay, phí tham gia họp vốn 
cho vay, chi phí thu hồi nợ cho vay, lãi cho vay phải thu đã ghi nhận vào doanh thu 
hoạt động nghiệp vụ ở các kỳ trước đến kỳ này nợ gốc chuyến thành nợ quá hạn và 
các chi phí khác liên quan trực tiếp đến hoạt động cho vay. 

- Tài khoản 6312 - "Giá vốn hoạt động đầu tư trực tiếp": Phản ánh trị giá vốn 
của hoạt động đầu tư trực tiếp bao gồm giá vốn thành phẩm bất động sản, giá vốn cho 
thuê BĐSĐT, giá vốn dự án bán, chuyển nhượng, các khoản chi phí khác tính vào giá 
vốn hoạt động đầu tư trực tiếp phát sinh trong kỳ. 

- Tài khoản 6313 - "Chỉ phí hoạt động góp vốn đầu tư vào đơn vị khác "ể- Phản 
ánh các khoản chi phí hoạt động góp vốn vào đơn vị khác phát sinh trong kỳ bao gồm 
cả lỗ thanh lý, nhượng bán các khoản đầu tư. 

- Tài khoản 6314 - "Chỉ phí hoạt động nhận ủy thác, nhận hợp vốn"\ Phản ánh 
giá vốn của hoạt động nhận ủy thác, nhận họp vốn phát sinh trong kỳ. 

- Tài khoản 6315 - "Chi phí dự phòng": Phản ánh các khoản chi phí dự phòng 
rủi ro cho vay, dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác, dự phòng giảm giá hàng tồn 
kho phát sinh trong kỳ. 

Tài khoản 6315 "Chi phỉ dự phòng", có 3 tài khoản cấp 3 như sau: 

+ Tài khoản 63151 - "Dựphòng rủi ro cho vay": Phản ánh chi phí dự phòng rủi 
ro cho vay phát sinh trong kỳ. 

+ Tài khoản 63152 - "Dựphòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác Phản ánh các 
khoản chi phí dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác đối với hoạt động đầu tư góp 
vốn liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư vào công ty con, đầu tư vốn khác 
phát sinh trong kỳ. 
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+ Tài khoản 63153 - "Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Phản ánh chi phí dự 
phòng giảm giá hàng tồn kho phát sinh trong kỳ. 

- Tài khoản 6318 - "Chiphỉ hoạt động nghiệp vụ khác": Phản ánh các chỉ phí 
hoạt động nghiệp vụ khác phát sinh trong kỳ ngoài các khoản chi phí đã kế trên. 

3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu 

a) Khi phát sinh lãi vay và các chi phí liên quan trực tiếp tới việc huy động 
vốn, ghi: 

Nợ TK 63 ỉ 1 - Chi phí lãi vay và hoạt động cho vay (63111) 

Có các TK 112,332,... 

b) Khi phát sinh các chi phí liên quan trực tiếp tới việc cho vay: 

- Đối với các chi phí như: Phí giao ủy thác cho vay, phí tham gia hợp vốn cho 
vay, chi phí thu hồi nợ cho vay và các chi phí khác liên quan trực tiếp đến hoạt động 
cho vay: 

Nợ TK 6311 - Chi phí lãi vay và hoạt động cho vay (63112) 

Có các TK 112, 331, 338... 

- Khi khách hàng không trả được nợ đến hạn theo hợp đồng tín dụng, kế toán 
chuyển nợ trong hạn thành nợ quá hạn và xử lý phần lãi phải thu, ghi: 

Nợ TK 511- Doanh thu hoạt động nghiệp vụ (5111) (nếu lãi phải thu 
đã ghi nhận doanh thu trong cùng kỳ) 

Nợ TK 631 - Chi phí hoạt động nghiệp vụ (63112) (nếu lãi phải thu đã ghi 
nhận doanh thu trong các kỳ trước) 

Có TK 1311- Phải thu lãi tiền gửi, lãi cho vay. 

c) Ghi nhận các chi phí liên quan tới hoạt động đầu tư trực tiếp: 

cl) Ghi nhận giá vốn hoạt động đầu tư trực tiếp, ghi: 

Nợ TK 6312 - Giá vốn hoạt động đầu tư trực tiếp 

Có cácTK 1541, 155, 241,... 

c2) Kế toán trích trước chi phí để tạm tính giá vốn thành phẩm bất động sản 
đã bán trong kỳ: 

- Khi trích trước chi phí để tạm tính giá vốn thành phẩm bất động sản đã bán, 
ghi: 

Nợ TK 6312 - Giá vốn hoạt động đầu tư trực tiếp 

Có TK 335 - Chi phí phải trả. 

- Khi các khoản chi phí trích trước có đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh là đã thực 
tế phát sinh, kế toán ghi giảm khoản chi phí trích trước và ghi giảm chi phí sản 
xuất, kinh doanh dở dang, ghi: 

Nợ TK 335 - Chi phí phải trả 



Có TK 1541 - Hoạt động đầu tư trực tiếp. 

- Khỉ toàn bộ dự án bất động sản hoàn thành, kể toán phải quyết toán và ghi 
giảm số dư khoản chi phí trích trước chưa sử dụng hết, ghì: 

Nợ TK 335 - Chi phí phải trả 

Có TK 1541 - Hoạt động đầu tư trực tiếp 

Có TK 6312 - Giá vốn hoạt động đầu tư trực tiếp (phần chênh lệch 
^giữa số chi phí trích trước còn lại cao hơn chi phí thực tế 
phát sinh). 

c3) Chi phí của BĐS đầu tư được tính vào giá vốn trong kỳ 

- Định kỳ tính, trích khấu hao BĐS đầu tư đang cho thuê hoạt động, ghi: 

Nợ TK 6312 - Giá vốn hoạt động đầu tư trực tiếp 

Có TK 2147 - Hao mòn bất động sản đầu tư 

- Khi phát sinh chi phí liên quan đến BĐS đầu tư sau ghi nhận ban đầu nếu 
không thỏa mãn điều kiện ghi tăng giá trị BĐS đầu tư, ghi: 

Nợ TK 6312 - Giá vốn hoạt động đầu tư trực tiếp 

Nợ TK 242 - Chi phí trả trước (nếu phải phân bổ dần) 

Có các TK 111, 112, 152, 153, 334... 

- Các chi phí liên quan đến cho thuê hoạt động BĐS đầu tư, ghi: 

Nợ TK 6312 - Giá vốn hoạt động đầu tư trực tiếp 

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ 

Có các TK 111, 112, 331, 334ẽ.. 

- Kể toán giảm nguyên giá và giá trị hao mòn của BĐS đầu tư (nếu có) do bán, 
thanh lý, ghi: 

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (2147) 

Nợ TK 6312 - Giá vốn hoạt động đầu tư trực tiếp (giá trị còn lại) 

Có TK 217 - Bất động sản đầu tư (nguyên giá) 

- Các chi phí bán, thanh lý BĐS đầu tư phát sinh, ghi: 

Nợ TK 6312 - Giá vốn hoạt động đầu tư trực tiếp 

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ 

Có cácTK 111, 112,331,... 

d) Ghi nhận chi phí hoạt động góp vốn đầu tư vào đơn vị khác: 

- Khi phát sinh các chi phí liên quan trực tiếp tới hoạt động góp vốn đầu tư 
vào đơn vị khác, ghi: 

Nợ TK 6313— Oĩi -ptóíhoạí động góp vốn đầu tư vào đơn vị khác 
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Có cácTK 112,331,... 

- Khi thanh lý, nhượng bán các khoản đầu tư góp vốn vào đon vị khác: 

+ Chi phí phát sinh liên quan đến hoạt động bán các khoản đầu tư, ghi: 

Nợ TK 6313 - Chi phí hoạt động góp vốn đầu tư vào đơn vị khác 

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có) 

Có các TK 111, 112,... 

+ Trường họp lỗ, ghi: 

Nợ các TK 112, 1313 

Nợ TK 2292 - Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác (số đã lập dự phòng) 

Nợ TK 6313 - Chi phí hoạt động góp vốn đầu tư vào đơn vị khác (phần tổn thất 
chưa được lập dự phòng) 

Có các TK 221, 222,2281 (giá vốn khoản đầu tư thanh lý, nhượng bán). 

đ) Kế toán các khoản dự phòng: 

đl) Dự phòng rủi ro cho vay: 

- Khi trích lập dự phòng rủi ro cho vay, ghi: 

Nợ TK 631 - Chi phí hoạt động nghiệp vụ (63151) 

Có TK 22911 - Dự phòng chung 

Có TK 22912 - Dự phòng cụ thể. 

- Khi hoàn nhập dự phòng rủi ro cho vay, ghi đảo bút toán trên. 

- Trường hợp các khoản nợ gốc cho vay từ vốn hoạt động được phân loại vào 
nhóm 5 "Nợ có khả năng mất vốn", Quỳ sử dụng dự phòng rủi ro cho vay đê xử lý 
rủi ro, ghi: 

Nợ TK 229 - Dự phòng rủi ro cho vay (22912) (Chi tiết số dự phòng cụ thề 
được sử dụng để xử lý rủi ro cho vay) 

Nợ TK 229 - Dự phòng rủi ro cho vay (22911) (Chi tiết số dự phòng chung 
được sử dụng để xử lý rủi ro cho vay, nếu dự phòng cụ thể 
không đủ bù đắp và không có tài sản thế chấp, cầm cố của 
khách hàng) 

Nợ TK 631 - Chi phí hoạt động nghiệp vụ (6318) (nếu các khoản dự phòng và 
tài sản đảm bảo không đủ bù đắp tổn thất) 

Có TK 1283 - Cho vay (Chi tiết cho từng khách hàng vay). 

đ2) Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác: 

- Trường hợp sổ dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác phải ỉập kỳ này 
lớn hơn số đã lập kỳ trước, kế toán trích lập bổ sung phần chênh lệch, ghi: 

Nợ TK 6315 - Chi phí dự phòng (63152) 



Có TK 229 - Dự phòng tổn thất tài sản (2292) 

- Trường hợp số dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác kho phải lập kỳ này 
nhỏ hơn số đã lập kỳ trước nhưng chưa sử dụng hết, kế toán hoàn nhập phân chênh 
lệch bằng cách ghi đảo bút toán trên. 

đ3) Dự phòng giảm giá hàng tồn kho: 

- Trường hợp số dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập kỳ này lớn hơn số 
đã lập kỳ.trước, kế toán trích lập bổ sung phần chênh lệch, ghi: 

Nợ TK 6315 - Chi phí dự phòng (63153) 

Có TK 229 - Dự phòng tổn thất tài sản (2294) 

- Trường họp số dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập kỳ này nhỏ hơn số 
đã lập kỳ trước, kể toán hoàn nhập phần chênh lệch bằng cách ghi đảo bút toán 
trên. 

e) Phản ánh các khoản hao hụt mất mát của hàng tồn kho sau khi trừ phần bồi 
thường do trách nhiệm cá nhân gây ra, ghi: 

Nợ TK 6312 - Giá vốn hoạt động đầu tư trực tiếp 

Có cácTK 152, 153, 1381,... 

g) Khi phát sinh các chi phí hoạt động nghiệp vụ khác, ghi: 

Nợ TK 6318 - Chi phí hoạt động nghiệp vụ khác 

Có các TK liên quan. 

h) Khi phát sinh các khoản giảm chi phí theo quy định của pháp luật, ghi: 

Nợ các TK liên quan 

Có TK 631 - Chi phí hoạt động nghiệp vụ (chi tiết từng hoạt động). 

i) Kết chuyển chi phí hoạt động nghiệp vụ vào bên Nợ TK 911 - "Xác định kết 
quả kinh doanh", ghi: 

Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh 

Có TK 631 - Chi phí hoạt động nghiệp vụ. 

Chương III 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Điều 27. Hệ thống báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính giữa niên 
độ 

lẻ Báo cáo tài chính năm 
Khi lập báo cáo tài chính năm, Quỹ phải lập và trình bày theo dạng đầy đủ. 

Hệ thống báo cáo tài chính năm áp dụng cho Quỹ bao gồm: 
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- Bảng Cân đối kể toán Mầu số B 01 - ĐTĐP 

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mau số B 02 - ĐTĐP 

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mầu số B 03 - ĐTĐP 

- Bản thuyết minh báo cáo tài chính Mau số B 09 - ĐTĐP 

2. Báo cáo tài chính gỉữa niên độ 

Khi lập báo cáo tài chính giữa niên độ cho mục đích công bố ra công chúng 
hoặc gửi các cơ quan có thẩm quyền, Quỳ phải lập và trình bày theo dạng đầy đủ. 
Khi sử dụng cho mục đích khác, Quỳ được lựa chọn lập và trình bày theo dạng đầy 
đủ hoặc dạng tóm lược (Quỹ được chủ động xây dựng mẫu báo cáo tài chính dạng 
tóm lược phù họp với yêu cầu của từng trường hợp cụ thể). 

Hệ thống báo cáo tài chính giữa niên độ áp dụng cho Quỹ đầu tư phát triển 
địa phương bao gồm: 

- Bảng Cân đối kế toán giữa niên độ Mầu số B Ola - ĐTĐP 

(dạng đầy đủ) 

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mau số B 02a - ĐTĐP 

giữa niên độ (dạng đầy đủ) 

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên Mầu số B 03a - ĐTĐP 

độ (dạng đầy đủ) 

- Bản thuyết minh báo cáo tài chính Tương tự thuyết minh 
báo cáo tài chính năm 

Điều 28. Thời hạn gửi báo cáo 

1. Báo cáo quý được gửi chậm nhất sau 45 ngày kể từ ngày kết thúc quý. 

2. Báo cáo năm được gửi chậm nhất sau 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài 
chính. 

3. Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính của Quỹ do tổ chức kiểm toán 
độc lập thực hiện được gửi chậm nhất sau 120 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài 
chính. 

Điều 29. Nơi nhận báo cáo 
Các báo cáo quy định tại Điều 27 Thông tư này được gửi cho: 
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- ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

- Bộ Tài chính; 

- Sở Tài chính tỉnh; và 

- Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố. 

Điều 30. Kiểm toán và công khai báo cáo tài chính 

1. Báo cáo tàỉ chính hàng năm của Quỹ phải được kiểm toán bởi một tổ chức 
kiểm toán độc lập theo quy định của pháp luật. 

2. Quỹ thực hiện công khai báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật. 

Điều 31. Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính 

1. Việc lập và trình bày báo cáo tài chính phải tuân thủ chuẩn mực kế toán, 
các thông tin trọng yếu phải được giải trình để giúp người đọc hiểu đúng thực trạng 
tình hình tài chính của Quỹ. 

2. Báo cáo tài chính phải phản ánh đúng bản chất kinh tế của các giao dịch và 
sự kiện hơn là hình thức pháp lý của các giao dịch và sự kiện đó (tôn trọng bản chất 
hơn hình thức). 

3. Tài sản không được ghi nhận cao hơn giá trị có thể thu hồi; nợ phải trả 
không được ghi nhận thấp hơn nghĩa vụ phải thanh toán. 

4. Các chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán được sắp xếp theo tính thanh khoản 
giảm dần. 

5. Các chỉ tiêu trong Báo cáo kết quả kinh doanh được sắp xếp theo từng hoạt 
động nghiệp vụ, phù hợp giữa doanh thu và chi phí. 

6. Quỹ phải trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền 
có số dư cuối kỳ lớn do Quỹ nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế 
của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà Quỹ phải thực hiện. 
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Điều 32. Bảng cân đối kế toán 

1. Quỹ trình bày Bảng cân đối kế toán năm nhu sau: 

Đơn vị báo cáo: Mẩu số B01 - ĐTĐP 
Địa chỉ: (Ban hành theo Thông tư số 209/2015/TT-BTC 

ngày 28/12/2015 của Bộ Tài chính) 

BẢNG CẢN ĐÓI KÉ TOÁN 
Tại ngày ... tháng ... năm ... 

Đơn vị tính. 

CHỈ TIÊU 
Mã 
số 

Thuyêt 
minh 

Số 
cuối năm 

Sô 
đầu năm 

I 2 3 4 5 

A - TÀI SẢN 
(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 

160 + 170+ 180) 

100 

I. Tiên và các khoản tương đương 
tiền 

110 

1. Tiên 111 
2. Các khoản tương đương tiên 112 

II. Các khoản đầu tư 120 

1. Đâu tir năm giữ đên ngày đáo hạn 121 
a. Tiên gửi có kỳ hạn 121 a 
b.Giao dịch mua bán lại trái phiêu 
Chính phủ 

121 b 

c.Đâu tư trái phiêu 121c 
d. Các khoản đâu tư khác năm giữ đên 
ngày đáo hạn 

121 d 

2. Cho Vay 122 
a. Cho vay 122a 
b. Dự phòng rủi ro cho vay (*) 122b (...) (...) 
3. Đâu tu góp vôn vào đơn vị khác 123 
a. Đâu tư vào công ty con 123a 
b. Đâu tư vào công ty liên doanh, liên 
kết 

123b 

c. Đâu tư góp vôn vào đơn vị khác 123c 
d. Dự phòng tôn thât đâu tư vào đơn vị 
khác (*) 

123d ( . . . )  ( . . . )  

III. Các khoản phải thu 130 

50 



CHỈ TIÊU 
Mã 
số 

Thuyct 
minh 

Sô 
cuối năm 

Sô 
đầu năm 

1 2 3 4 5 
1. Phải thu của khách hàne 131 
a. Phải thu lãi tiền gửi, lãi cho vay 131 a 
b. Phải thu từ hoạt động đầu tư trực 
tiếp 

131 b 

c. Phải thu từ thanh lý, nhượng bán các 
khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 

13 lc 

d. Phải thu phí hoạt động nhận ủy thác, 
phí quản lý họp vốn 

13 ld 

e.Phải thu hoạt động nghiệp vụ khác 13 le 
2. Trả trước cho người bán 132 
3. Phải thu vôn đưa đi ủy thác cho vay, 
hợp vốn cho vay 

133 

4.Phải thu vê cô tức, lợi nhuận được 
chia 

134 

5. Phải thu nôi bô 135 
6. Phải thu khác 136 
7. Tài sản thiêu chờ xử lý 137 
8. Vôn kinh doanh ở đơn vi trưc thuôc 138 
9. Dự phòng phải thu khó đòi (*) 139 (...) ( . . . )  

IV. Hàng tồn kho 140 
1. Hàng tôn kho 141 
2. Dự phòng giảm giá hàng tôn kho (*) 149 (...) ( . . . )  
V. Tài sản cố đinh 150 
1. Tài sản cô đinh hữu hình 151 

- Nguyên giá 152 
- Giá trị hao mòn luỹ kê (*) 

2. Tài sản cố đinh thuê tài chính 
153 
154 

( . . . )  ( . . . )  

- Nguyên giá 155 
- Giá trị hao mòn luỹ kê (*) 156 (...) ( . . . )  

3. Tài sản cố đinh vô hình 157 
- Nguyên giá 158 
- Giá trị hao mòn luỹ kê (*) 159 ( . . . )  ( . . . )  

VI. Bât động sản đâu tư 160 
- Nguyên giá 161 
- Giá trị hao mòn luỹ kê (*) 162 ( . . . )  ( . . . )  

VII. Tài sản dở dang 170 
1. Chi phí sản xuât, kinh doanh dở 
dang 

171 

2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 172 
VIII. Tàỉ sản khác 180 
1. Thuê GTGT đươc khâu trừ 181 
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CHỈ TIÊU 
Mã 
số 

Thuyêt 
minh 

Sô 
cuối năm 

Sô 
đau năm 

1 2 3 4 5 
2. Thuê và các khoản khác phải thu 
Nhà nước 

182 

3. Chi phí trả trước 183 
4. Thiêt bị. vật tư, phụ tùng thay thê 184 
5. Tài sản thuế thu nhập'hoằn lại 185 
6. Tài sản gán nợ đã chuyên quyên sở 
hữu chờ xử lý 

186 

7. Tài sản khác 188 
B - NỢ PHẢI TRẢ 200 

Iể Nhận ủy thác, nhận hợp vôn cho 
vay 

210 

1. Vôn nhận ủy thác câp phát đâu tư 211 
2. Vôn nhận ủy thác hô trợ lãi suât 212 
3. Vôn nhận ủy thác cho vay đâu tư 213 
4. Vôn nhận ủy thác ứng vôn 214 
5. Nhận hợp vôn cho vay đâu tư 215 
IIế Các khoản phải trả 220 
]. Phải trả người bán 221 
2. Người mua trả tiên trước 222 
3. Phải trả lãi, chi phí huy động vôn 223 
4. Thuê và các khoản phải nộp Nhà 
nước 

224 

5. Phải trả người lao động 225 
6. Chi phí phải trả 226 
7. Phải trả nôi bô 227 
8. Doanh thu chưa thưc hiện 228 
9. Phải trà khác 229 
10. Thuê thu nhập hoãn lại phải trả 230 
11. Dự phòng phải trả 231 
12. Quỹ khen thường, phúc lợi 232 
13. Quỹ phát tricn khoa học và công 
nghệ 

233 

14. Phải trả nôi bô về vốn kinh doanh 234 
IIIẵ Vay và nọ thuc tài chính 240 
1. Giao dịch mua bán lại trái phiêu 
Chính phủ 

241 

2. Nợ vay 242 
3. Trái phiêu phát hành 243 
4. Các khoản nơ thuê tài chính 244 

c - VÓN cuủ SỎ HỬU 300 
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CHỈ TIÊU 
Mã 

r Ã 
SÔ 

Thuyêt 
minh 

Sô 
cuối năm 

Sô 
đầu năm 

1 2 3 4 5 
I. Vốn chủ sở hữu 310 
1. Vôn góp của chủ sở hữu 311 
2. Vôn khác của chủ sở hữu 312 
3. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 313 
4. Quỹ đâu tư phát triên 314 
5. Quỹ khác thuộc vôn chủ sở hữu 315 
6. Lợi nhuận sau thuê chưa phân phôi 316 

- LNST chưa phân phôi lũy kê đên 
cuối kỳ trước 

316a 

- LNST chưa phân phôi kỳ này 316b 
7. Nguôn vôn đâu tư XDCB 317 
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 320 
1. Nguôn kinh phí 321 
2. Nguôn kinh phí đã hình thành 

TSCĐ 
322 

TỎNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ 
VÀ VổN CHU SỞ HỮU 

(330 = 200+300) 

330 

Lập, ngày ... tháng... năm ... 

NGƯỜI LẬP BIẺU KÉ TOÁN TRƯỞNG GIÁM ĐÓC 
(Kỷ, họ tên) (Kỷ, họ tên) (Kỷ, họ tên, đóng dấu) 

Ghi chú: 
(1) Những chỉ tiêu không có sổ liệu được miễn trình bày nhimg không được đảnh 

lại "Mã sổ" chỉ tiêu. 
(2) Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng sổ âm dưới hình thức ghi 

trong ngoặc đơn (...). 
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2. Quỹ trình bày Bảng cân đối kế toán giữa niên độ dạng đầy đủ nhu sau: 

Đon vị báo cáo: Mẫu số BOla - ĐTĐP 
Địa chỉ: (Ban hành theo Thông tư sô 209/2015/TT-BTC 

ngày 28/12/2015 của Bộ Tài chính) 

BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN GIỬA NIÊN Độ 
Quý... năm ... 

Tại ngày... tháng ... năm ... 

Đơn vị tính: 

CHỈ TIÊU 
Mã 
số 

Thuyêt 
minh 

Số 
cuối kỳ 

Sô 
đầu kv 

1 2 3 4 5 

A - TÀI SẢN 
(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150 

+ 160+ 170 + 180) 

100 

I. Tiền và các khoản tương đương 
tiền 

110 

(*) 

Lập, ngày ... tháng... năm ... 

NGƯỜI LẬP BIẺU KÉ TOÁN TRƯỞNG GIÁM ĐÓC 
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đỏng dấu) 

Ghi chủ: (*) Nội dung các chỉ tiêu và mã sổ trên báo cáo này tương tự như các chi 
tiêu của Bảng cân đổi kế toán năm - Mâu số B01 - ĐTĐP. 

Điều 33Ệ Hướng dẫn lập và trình bày Bảng cân đối kế toán 

1. Mục đích của Bảng cân đối kế toán 

Bảng cân đối kế toán là Báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát toàn 
bộ giá trị tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản đó của Quỹ tại một thời điểm 
nhất định, số liệu trên Bảng cân đối kế toán cho biết toàn bộ giá trị tài sản hiện có 
của Quỹ theo cơ cấu của tài sản và cơ cấu nguồn vốn hình thành các tài sản đó. Căn 
cứ vào Bảng cân đối kế toán có thể nhận xét, đánh giá khái quát tình hình tài chính 
của Quỹ. 

2. Nguyên tắc lập và trình bày Bảng cân đối kế toán 
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- Theo quy định tại Chuẩn mực kế toán "Trình bày Báo cáo tài chính'" khi lập 
và trình bày Bảng cân đối kế toán phải tuân thủ các nguyên tắc chung về lập vả 
trình bày Báo cáo tài chính. 

- Khi lập Bảng cân đối kế toán tổng họp giữa đơn vị cấp trên và các đơn vị 
cấp dưới trực thuộc không có tư cách pháp nhân, đơn vị cấp trên phải thực hiện loại 
trừ tất cả số dư của các khoản mục phát sinh từ các giao dịch nội bộ, như các khoản 
phải thu, phải trả, cho vay nội bộ.... giữa đơn vị cấp trên và các đơn vị cấp dưới, 
giữa các đơn vị cấp dưới với nhau. 

- Kỹ thuật loại trừ các khoản mục nội bộ khi tổng hợp Báo cáo giữa cấp trên 
và cấp dưới hạch toán phụ thuộc được thực hiện tương tự như kỹ thuật hợp nhất 
Báo cáo tài chính. 

- Các chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày trên Bảng cân đối kế toán. 
Đon vị chủ động đánh lại số thứ tự của các chỉ tiêu theo nguyên tắc liên tục trong 
mồi phần. 

3. Cơ sở lập Bảng cân đối kế toán 

- Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp; 

- Căn cứ vào sổ, thẻ kế toán chi tiết hoặc Bảng tổng hợp chi tiết; 

- Căn cứ vào Bảng cân đối kể toán kỳ trước (để trình bày cột đầu kỳ). 

4Ể Nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu trong Bảng cân đối kế toán 

4.1. Tài sản (Mã số 100) 

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng giá trị tài sản của Quỹ tại thời điểm báo 
cáo, bao gồm: tiền, các khoản tương đương tiền, các khoản đầu tư, các khoản phải 
thu, hàng tồn kho, tài sản cố định, bất động sản đầu tư, tài sản dở dang và tài sản 
khác. 

Mã số 100 = Mã số 110 + Mã số 120 + Mã số 130 + Mã số 140 + Mã số 150 + 
Mã số 160 + Mã số 170 + Mã số 180. 

(1) Tiền và các khoản tương đương tiền (Mà số 110) 

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ số tiền và các khoản tương đương tiền 
hiện có của đơn vị tại thời điểm báo cáo, gồm: Tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng 
(không kỳ hạn), tiền đang chuyển và các khoản tương đương tiền của Quỹ. 

Mã số 110 = Mã số 111 + Mã số 112 

- Tiền (Mã số 111) 
Chỉ tiêu này phản ánh số tiền hiện có của Quỹ tại thời điểm báo cáo, gồm: 

Tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, tiền gửi ngân hàng vốn nhận ủy 
thác, nhận hợp vốn và tiền đang chuyển, sổ liệu để ghi vào chi tiêu này là tổng sổ 
dư Nợ của các TK 111 "Tiền mặt", TK 1 ] 2 "Tiền gửi ngân hàng" và TK 113 "Tiền 
đang chuyển". 

- Các khoản tương đương tiền (Mã số 112) 
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Chỉ tiêu này phản ánh các khoản đầu tư có thời hạn thu hồi không quá 3 tháng 
kê từ ngàv đầu tư có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và 
không có rủi ro trong việc chuyến đổi thành tiền tại thời điểm báo cáo, 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ chủ yếu vào số dư Nợ chi tiết của TK 
1281 - Tiền gửi có kỳ hạn (chi tiết các khoản tiền gửi có kỳ hạn gốc không quá 3 
tháng) và TK 1288 - Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn (chi tiết các 
khoản đủ tiêu chuẩn phân loại là tương đương tiền). Ngoài ra, trong quá trình lập 
báo cáo, nếu nhận thấy các khoản được phản ánh ở các TK khác thỏa mãn định 
nghĩa tương tương tiền thì kế toán được phép trình bày trong chỉ tiêu này. Các 
khoản tương đương tiền có thể bao gồm: Kỳ phiếu ngân hàng, tín phiếu kho bạc, 
tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn gốc không quá 3 tháng... 

Các khoản trước đây được phân loại là tương đương tiền nhưng quá hạn chưa 
thu hồi được phải chuyển sang trình bày tại các chỉ tiêu khác, phù họp với nội dung 
của từng khoản mục. 

Khi phân tích các chỉ tiêu tài chính, ngoài các khoản tương đương tiền trình 
bày trong chỉ tiêu này, kế toán có thể coi tương đương tiền bao gồm cả các khoản 
có thời hạn thu hồi còn lại dưới 3 tháng ke từ ngày báo cáo (nhưng có kỳ hạn gốc 
trên 3 tháng) có khả năng chuyển đôi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và 
không có rủi ro trong việc chuyển đối thành tiền. 

(2) Các khoản đầu tư (Mã sổ 120) 
Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng giá trị các khoản đầu tư của Quỹ tại thời 

điểm báo cáo (sau khi trừ đi khoản dự phòng rủi ro cho vay và dự phòng tốn thất 
đầu tư vào đơn vị khác), như: Cho vay, đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, đầu tư 
góp vốn vào đơn vị khác. 

Mã số 120 = Mã số 121 + Mã số 122 + Mã số 123. 

- Đầu tư nắm giữ đến ngày đảo hạn (Mã sổ 121) 

Chi tiêu này phản ánh các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tại thời 
điểm báo cáo, như tiền gửi có kỳ hạn, đầu tư trái phiếu, giao dịch mua bán lại trái 
phiếu Chính phủ (bên mua) và các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn. 
Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn được phản ánh trong chỉ tiêu này 
không bao gồm các khoản đã được trình bày trong chỉ tiêu "Các khoản tương 
đương tiền". 

Mã sổ 121 = Mã số 121 a + Mã số 121 b + Mã số 121 c + Mã số 121 d. 

+ Tiền gửi có kỳ hạn (Mã số 12la) 

Chỉ tiêu này phản ánh giá trị các khoản tiền gửi có kỳ hạn tại thời điểm báo 
cáo, không bao gồm các khoản đã được trình bày trong chỉ tiêu "Các khoản tương 
đương tiền". 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của TK 1281 - "Tiền gửi có kỳ 
hạn" sau khi đã loại trừ các khoản tiền gửi có kỳ hạn được phân loại là tươne 
đương tiền và được phản ánh ở Mã số 112. 
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+ Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chỉnh phủ (Mã sô 12ỉb) 

Chỉ tiêu này phản ánh giá trị trái phiếu Chính phủ của bên mua khi chưa kết 
thúc thời hạn hợp đồng mua bán lại tại thời điếm báo cáo. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của TK 171 - Giao dịch mua bán 
lại trái phiếu Chính phủ. 

+ Đầu tư trải phiếu (Mã sổ 12 lc) 

Chỉ tiêu này |)hãnvẵtíh giá trị các khoản đầu tư trái phiếu tại thời điểm báo cáo 
của Quỹ. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của TK 1282 - "Trái phiếu". 

+ Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đảo hạn (Mã số 12 ld) 

Chỉ tiêu này phản ánh giá trị các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn 
ngoài tiền gửi có kỳ hạn, trái phiếu, giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ của 
đơn vị tại thời điểm báo cáo, không bao gồm các khoản đã được trình bày trong chỉ 
tiêu "Các khoản tương đương tiền". 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của TK 1288 - "Các khoản đầu tư 
khác nắm giữ đến ngày đáo hạn". 

- Cho vay (Mã số 122) 

Là chỉ tiêu phản ánh toàn bộ giá trị của các khoản cho vay từ vốn hoạt động 
của Quỹ tại thời điểm báo cáo sau khi trừ đi dự phòng rủi ro cho vay. 

Chỉ tiêu này không phản ánh các khoản tiền nhận được từ bên giao ủy thác, 
bên tham gia hợp vốn để cho bên thứ 3 vay. 

Mã số 122 = Mã số 122a + Mã số 122b 

+ Cho vay (Mã sổ 122a) 

Là chỉ tiêu phản ánh toàn bộ giá trị của các khoản cho vay của Quỹ, bao gồm 
các khoản Quỹ trực tiếp cho vay, Quỹ ủy thác cho vay, Quỳ hợp vốn cho vay (phần 
vốn của Quỳ) tại thời điểm báo cáo. số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số 
dư Nợ chi tiết TK 1283 - "Cho vay". 

+ Dự phòng rủi ro cho vay (Mã sổ 122b) 

Là chỉ tiêu phản ánh các khoản dự phòng rủi ro cho vay của Quỹ tại thời điểm 
báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có TK 2291- "Dự phòng rủi ro cho 
vay" và được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...). 

- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (Mã số 123) 
Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng giá trị các khoản đầu tư góp vốn vào đơn 

vị khác của Quỹ tại thời điêm báo cáo (sau khi trừ đi khoản dự phòng tôn thât đâu 
tư vào đơn vị khác), như: Đầu tư vào công ty con, đầu tư vào công ty liên kết, liên 
doanh, đầu tư góp vốn vào đơn vị khác. 

Mã số 123 = Mã số 123a + Mã số 123b + Mã số 123c + Mã số 123d. 

+ Đầu tư vào cóitg ty con (Mã số 123a) 
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Chỉ tiêu này phản ánh giá trị các khoản đầu tư vào công ty con và các đơn vị 
trực thuộc có tư cách pháp nhân hạch toán độc lập về bản chât là công ty con 
(không phụ thuộc vào tên gọi hoặc hình thức của đơn vị) tại thời điếm báo cáo. số 
liệu để ghi vào chỉ tiêu này là sổ dư Nợ của Tài khoản 221 - "Đầu tư vào công ty 
con". 

+ Đầu tư vào công ty liên doanh, Hên kểt (Mã số 123b) 

Chỉ tiêu này phản ánh giá trị khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết tại 
thời điểm báo cáo. số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của Tài khoản 222 -
"Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết". 

+ Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (Mã số Ỉ23c) 

Chỉ tiêu này phản ánh các khoản đầu tư vào vốn chủ sở hữu của đơn vị khác 
nhưng Quỹ không có quyền kiểm soát, đồng kiểm soát, ảnh hưởng đáng kê tại thời 
điểm báo cáo (ngoài các khoản đầu tư vào công ty con, liên doanh, liên kết), số liệu 
để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ chi tiết của tài khoản 2281 "Đầu tư góp vốn vào 
đơn vị khác". 

+ Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác (Mã số 123d) 

Chỉ tiêu này phản ánh khoản dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác do đơn 
vị được đầu tư bị lỗ và nhà đầu tư có khả năng mất vốn tại thời điếm báo cáo. số 
liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của Tài khoản 2292 - "Dự phòng tổn thất 
đầu tư vào đơn vị khác" và được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc 
đơn (,.ẽ). 

(3) Các khoản phải thu (Mã sổ 130) 

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị của các khoản phải thu tại thời 
điểm báo cáo (sau khi trừ đi dự phòng phải thu khó đòi), như: Phải thu của khách 
hàng; Phải thu cổ tức, lợi nhuận được chia; Trả trước cho người bán; Phải thu vốn 
đưa đi ủy thác cho vay, họp vốn cho vay; vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc; Phải 
thu nội bộ; Phải thu khác và tài sản thiếu chờ xử lýẳ 

Mã số 130 = Mã số 131 + Mã số 132 + Mã số 133 + Mã số 134 + Mã số 135 
+ Mã số 136 + Mã số 137 + Mã số 138 + Mã số 139. 

- Phải thu của khách hàng (Mã số 131) 

Chỉ tiêu này phản ánh số tiền còn phải thu của khách hàng của Quỳ bao gồm: 
Phải thu từ hoạt động đầu tư trực tiếp, phải thu lãi tiền gửi, lãi cho vay, phải thu từ 
hoạt động thanh lý, nhượng bán các khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác, phải 
thu phí hoạt động nhận ủy thác, phí quản lý hợp vốn và phải thu từ các hoạt động 
nghiệp vụ khác tại thời điểm báo cáo. số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào chi 
tiết số dư Nợ của Tài khoản 131 - "Phải thu của khách hàng". 

Mã số 131 = Mã số 13 la + Mã số 13lb + Mã số 13 lc + Mã số 13ld + Mã sổ 
131 e. 

+ Phải thu lãi tiền gửi, lãi cho vay (Mã số 13la): 
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Chỉ tiêu này phản ánh số tiền còn phải thu vê tiên lãi tiên gửi, lãi cho vay của 
Quỹ tại thời điểm báo cáo. số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào chi tiết số dư 
Nợ của các Tài khoản 1311 - "Phải thu lãi tiền gửi, lãi cho vay". 

+ Phài thu từ hoạt động đầu tư trực tiếp (Mã số 131b): 

Chỉ tiêu này phản ánh số tiền còn phải thu từ hoạt động đầu tư trực tiếp của 
Quỳ tại thời điểm báo cáo. số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào chi tiết số dư 
Nợ của Tài khoản 1312 - "Phải thu từ hoạt động đầu tư trực tiếp". 

+ Phải thu từ thanh lý, nhượng bản các khoản đầu tư góp vôn vào đơn vị khác 
(Mã sổ lSlc): 

Chỉ tiêu này phản ánh số tiền còn phải thu từ hoạt động thanh lý, nhượng bán 
các khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác của Quỹ tại thời điếm báo cáo. số liệu 
để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào chi tiết số dư Nợ của Tài khoản 1313 - "Phải thu 
từ thanh lý, nhượng bán các khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác". 

+ Phải thu phí hoạt động nhận uỷ thác, phí quản lý hợp vốn (Mã so 131d): 

Chỉ tiêu này phản ánh số tiền còn phải thu về phí hoạt động nhận ủy thác, phí 
quản lý họp vốn của Quỹ tại thời điểm báo cáo. số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn 
cứ vào chi tiết số dư Nợ của Tài khoản 1314 - "Phải thu phí hoạt động nhận ủy 
thác, phí quản lý họp vốn". 

+ Phải thu hoạt động nghiệp vụ khác (Mã số 13le): 

Chỉ tiêu này phản ánh số tiền còn phải thu từ hoạt động nghiệp vụ khác của 
Quỹ tại thời điểm báo cáo. số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào chi tiết số dư 
Nợ của Tài khoản 1318 - "Phải thu từ các hoạt động nghiệp vụ khác". 

- Trả trước cho người bản (Mã số 132) 

Chỉ tiêu này phản ánh số tiền Quỹ đã trả trước cho người bán tại thời điểm 
báo cáoắ Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào tổng sổ dư Nợ chi tiết của Tài 
khoản 331 - "Phải trả cho người bán". 

- Phải thu vốn đưa đi ủy thác cho vay, hợp vốn cho vay (Mã số 133) 

Chỉ tiêu này phản ánh các khoản phải thu về vốn đưa đi ủy thác cho vay, tham 
gia hợp vôn cho vay nhưng bên nhận ủy thác cho vay, nhận hợp vôn cho vay chưa 
giải ngân cho bên đi vay tại thời điểm báo cáo. số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn 
cứ vào số dư Nợ TK 134 - "Phải thu vốn đưa đi ủy thác cho vay, tham gia họp vốn 
cho vay". 

Trường họp bên nhận ủy thác, nhận họp vốn đã giải ngân cho bên đi vay thì 
Quỹ không phản ánh ở chỉ tiêu này mà phản ánh ở chỉ tiêu "Cho vay" (mã số 
122a). 

- Phải thu về cỗ tức, lợi nhuận được chia (Mã số 134) 

Chỉ tiêu này phản ánh khoản phải thu cổ tức, lợi nhuận được chia từ hoạt động 
đầu tư góp vốn vào đơn vị khác tại thời điểm báo cáo. số liệu để ghi vào chỉ tiêu 
này là số dư Nợ chi tiết của TK 132 "Phải thu về cổ tức, lợi nhuận". 



- Phải thu nội bộ (Mã số 135) 

Chỉ tiêu này phản ánh các khoản phải thu giữa đơn vị cấp trên với các đơn vị 
cấp dưới trực thuộc và giữa các đơn vị trực thuộc với nhau trong các quan hệ thanh 
toán ngoài quan hộ ơiao vốn như phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá, phải thu nội 
bộ về lãi vay đủ điều kiện được vốn hóa, phải thu nội bộ khác tại thời điêm báo 
cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này ià số dư Nợ chi tiết của các Tài khoản 1362, 
Ỉ363, 1368. 

- Phủi thu khác (Mã số 136) 

Chỉ tiêu này phản ánh các khoản phải thu khác của Quỹ tại thời điếm báo cáo, 
như: Phải thu về các khoản đã chi hộ, các khoản tạm ứng, cầm cố, ký cược, ký quỳ, 
cho mượn tạm thời.ề. số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ chi tiết của các 
Tài khoan: TK 1388, TK 334, TK 338, TK 141, TK 244. 

- Tài sản thiếu chờ xử lý (Mã số 137) 

Chỉ tiêu này phản ánh các tài sản thiếu hụt, mất mát chưa rõ nguyên nhân 
đang chờ xử lý tại thời điểm báo cáo. sổ liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ 
TK 1381 - Tài sản thiếu chờ xử lý. 

- Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc (Mã số 138) 
Chỉ tiêu này chỉ ghi trên Bảng cân đôi kê toán của đơn vị câp trên phản ánh 

số vốn kinh doanh đã giao cho các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân 
hạch toán phụ thuộc tại thời điểm báo cáo. Khi lập Bảng cân đối kế toán tổng hợp 
của toàn Quỳ, chỉ tiêu này được bù trừ với chỉ tiêu "Phải trả nội bộ về vốn kinh 
doanh" (Mã số 234) hoặc chỉ tiêu "Vốn góp của chủ sở hữu" (Mã số 311) trên Bảng 
cân đối kế toán của các đơn vị hạch toán phụ thuộc, chi tiết phần vốn nhận của đơn 
vị cấp trên, số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Nợ của tài khoản 1361 
"Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc". 

- Dự phòng phải thu khó đòi (Mã số 139) 

Chỉ tiêu này phản ánh khoản dự phòng cho các khoản phải thu khó đòi tại thời 
điểm báo cáo. số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của Tài khoản 2293 "Dự 
phòng phải thu khó đòi" và được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc 
đơn (...). 

(4) Hàng tồn kho (Mã số 140) 

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị hiện có các loại hàng tồn kho 
dự trữ cho quá trình kinh doanh của Quỹ (sau khi trừ đi dự phòng giảm giá hàng 
tồn kho) tại thời điểm báo cáo. 

Mã số 140 = Mã số 141 + Mã số 149. 

+ Hàng tồn kho (Mã sổ 141) 
Chỉ tiêu này phản ánh tổng giá trị của hàng tồn kho thuộc quyền sở hữu của 

Quỹ, được luân chuyển trong một chu kỳ kinh doanh thông thường tại thời điểm 
báo cáo (trừ các khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang được phản ánh ở Mã số 
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171 và giá trị thiết bị phụ tùng thay thế được phản ánh ở mã số 183). số liệu để ghi 
vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của các tài khoản 151, 152, 153, 154, 155, 157. 

+ Dự phòng giam giá hàng tồn kho (Mã so 149) 
Chỉ tiêu này phản ánh khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho tại thời điểm 

báo cáo sau khi trừ số dự phòng giảm giá đã lập cho các chi phí sản xuất kinh 
doanh dở dang được trình bày ở chỉ tiêu Mã số 171. số liệu để ghi vào chỉ tiêu này 
là số dư Có chi tiết của Tài khoản 2294 "Dự phòng giảm giá hàng tồn kho" và được 
ghi bằng số âm dưới iliah thức ghi trong ngoặc đơn (...). 

(5) Tài sản cố định (Mã số 150) 

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị còn lại (Nguyên giá trừ giá trị 
hao mòn lũy kế) của các loại tài sản cổ định tại thời điểm báo cáo. Mã số 150 = Mã 
số 151 + Mã số 154 + Mã số 157. 

- 7Vìiệ sản cổ định hữu hình (Mã số 151) 

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị còn lại của các loại tài sản cố 
định hữu hình tại thời điểm báo cáo. Mã số 151 = Mã số 152 + Mã số 153. 

+ Nguyên giá (Mã sổ 152) 

Chỉ tiêu này phản ánh toàn bộ nguyên giá các loại tài sản cố định hữu hình tại 
thời điểm báo cáo. số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của Tài khoản 211-
"Tài sản cố định hữu hình". 

+ Giá trị hao mòn luỹ kế (Mã số 153) 

Chỉ tiêu này phản ánh toàn bộ giá trị đã hao mòn của các loại tài sản cố định 
hừu hình luỹ kế tại thời điểm báo cáo. số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là sổ dư Có 
của Tài khoản 2141 "Hao mòn TSCĐ hữu hình" và được ghi bằng số âm dưới hình 
thức ghi trong ngoặc đơn (..ề). 

- Tài sản cố định thuê tài chỉnh (Mã số 154) 

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị còn lại của các loại tài sản cố 
định thuê tài chính tại thời điểm báo cáo. Mã số 154 = Mã số 155 + Mã số 156. 

+ Nguyên giá (Mã số ỉ 55) 

Chỉ tiêu này phản ánh toàn bộ nguyên giá các loại tài sản cố định thuê tài 
chính tại thời điểm báo cáo. số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của Tài 
khoản 212 - "Tài sản cố định thuê tài chính". 

+ Giá trị hao mòn luỹ kế (Mã số 156) 

Chỉ tiêu này phản ánh toàn bộ giá trị đã hao mòn của các loại tài sản cố định 
thuê tài chính luỳ kể tại thời điểm báo cáo. số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư 
Có của Tài khoản 2142 - "Hao mòn tài sản cố định thuê tài chính" và được ghi 
bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...). 

- Tài sản cố định vô hình (Mã số 157) 
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Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị còn lại của các loại tài sán cố 
định vô hình tại thời điểm báo cáo. Mã số 157 = Mã số 158 + Mã so 159. 

+ Nguyên giá (Mã so 158) 

Chỉ tiêu này phản ánh toàn bộ nguyên giá các loại tài sản cố định vô hình tại 
thời điểm báo cáo. sổ liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của Tài khoản 213 
"Tài sản cố định vô hình". 

+ Giá trị hao mòn luỹ kế (Mã sổ 159) 

Chỉ tiêu này phản ánh toàn bộ giá trị đã hao mòn của các loại tài sản cố định 
vô hình luỹ kế tại thời điểm báo cáo. số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có 
của Tài khoản 2143 "Hao mòn TSCĐ vô hình" và được ghi bằng số âm dưới hình 
thức ghi trong ngoặc đơn (...). 

(6) Bất động sản đầu tư (Mã số 160) 

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị còn lại của các loại bất động sản 
đầu tư tại thời điểm báo cáo. Mã số 160 = Mã số 161 + Mã số 162. 

- Nguyên giá (Mã số 161) 

Chỉ tiêu này phản ánh toàn bộ nguyên giá của các loại bất động sản đầu tư tại 
thời điểm báo cáo sau khi đã trừ số tổn thất do suy giảm giá trị của bất động sản 
đầu tư nắm giữ chờ tăng giá. số liệu để phản ánh vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của 
Tài khoản 217 - "Bất động sản đầu tư". 

- Giá trị hao mòn ỉuỹ kê (Mã sổ 162) 

Chỉ tiêu này phản ánh toàn bộ giá trị hao mòn lũy kế của bất động sản đầu tư 
dùng để cho thuê tại thời điểm báo cáo. số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có 
của Tài khoản 2147 - "Hao mòn bất động sản đầu tư" và được ghi bằng số âm dưới 
hình thức ghi trong ngoặc đơn (...). 

(7) Tài sản dở dang (Mã sổ 170) 

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh giá trị chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang 
không được phân loại là hàng tồn kho và chi phí xây dựng cơ bản dở dang của Quỹ 
tại thời điếm báo cáo. 

Mã số 170 = Mã số 171 +Mãsố 172. 

- Chi phỉ sản xuất, kinh doanh dở dang (Mã số 171) 

Chỉ tiêu này phản ánh giá trị thuần có thể thực hiện được (là giá gốc trừ đi số 
dự phòng giảm giá đã trích lập riêng cho khoản này) của chi phí kinh doanh dở 
dang không thỏa mãn định nghĩa về hàng tồn kho theo Chuẩn mực kế toán (ví dụ 
như chi phí của các dự án xây dựng thành phẩm bất động sản chậm tiển độ hoặc 
vượt quá một chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường) tại thời điếm báo cáo. số 
liệu đê ghi vào chi tiêu này căn cứ vào số dư Nợ chi tiết của TK 154 - "Chi phí sản 
xuất, kinh doanh dở dang" và số đư Có chi tiết của TK 2294 - "Dự phòng giảm giá 
hàng tồn kho". 
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- Chì phí xây dụng cơ bản dở dang (Mã số 172) 

Chỉ tiêu này phản ánh toàn bộ trị giá tài sản cố định đang mua sam. chi phí 
đầu tư xây dựng cơ bản, chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định dở dang hoặc đã hoàn 
thành chưa bàn giao hoặc chưa đưa vào sử dụng tại thời điếm báo cáo. số liệu đế 
ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của Tài khoản 241 - "Xây dựng cơ bản dở dang". 

(8) Tài sản khác (Mã số 180) 

Là chỉ tiêu tQMgiìap phản ánh tổng giá trị các tài sản khác tại thời điếm báo 
cáo, như: chi phí trả trước, tài sản thuế thu nhập hoãn lại, thiết bị, vật tư, phụ tùng 
thay thế, thuế GTGT được khấu trừ, thuế và các khoản khác phải thu nhà nước và 
các loại tài sản khác. 

Mã số 180 = Mã số 181 + Mã số 182 +Mã số 183+Mã số 184 +Mã sổ 185 + 
Mã số 186 + Mã số 188. 

- Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ (Mã sổ 181) 

Chỉ tiêu này phản ánh số thuế GTGT còn được khấu trừ và số thuế GTGT còn 
được hoàn lại tại thời điểm báo cáo. số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số 
dư Nợ của Tài khoản 133 "Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ"ể 

- Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước (Mã số 182) 

Chỉ tiêu này phản ánh thuế và các khoản khác nộp thừa cho Nhà nước tại thời 
điểm báo cáo. số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Nợ chi tiết Tài 
khoản 333 "Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước". 

- Chi phí trả trước (Mã số 183) 

Chỉ tiêu này phản ánh số tiền trả trước để được cung cấp hàng hóa, dịch vụ, 
sử dụng tài sản, nguồn lực của các đơn vị khác trong nhiều kỳ tại thời điểm báo 
cáo. Số liệu để chi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của TK 242 - "Chi phí trả trước". 

- Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế (Mã số 184) 

Chỉ tiêu này phản ánh giá trị thuần (sau khi đã trừ dự phòng giảm giá) của 
thiết bị, vật tư, phụ tùng dùng để dự trữ, thay thế, phòng ngừa hư hỏng của tài sản 
nhưng không đủ tiêu chuẩn để phân loại là tài sản cố định và có thời gian dự trữ 
trên 12 tháng hoặc hon một chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường không được 
phân loại là hàng tồn kho. số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ chi tiết TK 
1534 - "Thiết bị, phụ tùng thay thế" (chi tiết số phụ tàng, thiết bị thay thể dự trữ) và 
sổ dư Có chi tiết của TK 2294 - "Dự phòng giảm giá hàng tồn kho". 

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại (Mã so 185) 

Chỉ tiêu này phản ánh giá trị tài sản thuế thu nhâp hoãn lại của Quỹ tại thời 
điểm báo cáoỗ số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào sô dư Nợ TK 243 - "Tài 
sản thuế thu nhập hoãn lại". 

Nếu các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế và chếnh lệch tạm thời được 
khấu trừ liên quan đến cùng một đối tượng nộp thuế và được quyết toán với cùng 
một cơ quan thuế fhì ữiue hoãn lại phải trả được bù trừ với tài sản thuê hoãn lại. 



Trường hợp này, chỉ tiêu "Tài sản thuế thu nhập hoàn lại" phản ánh sô chênh lệch 
giữa tài sản thuế thu nhập hoãn lại lớn hơn thuế thu nhập hoãn lại phải trả. 

- Tài sản gán nợ đã chuyên quyền sở hữu chờ xử lý (Mã sô 186) 

Chỉ tiêu này phản ánh giá trị tài sản gán nợ đã chuyển quyền sở hữu chờ xử lý 
tại thời điểm báo cáo. số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào số dư Nợ TK 
245. 

- Tài sản khác (Mã sổ 188) 

Chỉ tiêu này phản ánh giá trị tài sản khác ngoài các tài sản đã nêu trên, như: 
Kim khí quý, đá quý (không được phân loại là hàng tồn kho), các khoản đầu tư nắm 
giữ chờ tăng giá để bán kiếm lời không được phân loại là bât động sản đâu tư, các 
vật phẩm có giá trị để trưng bày, bảo tàng, giới thiệu truyền thống, lịch sử,.ỗ. nhưng 
không được phân loại là TSCĐ tại thời điểm báo cáo. số liệu đê ghi vào chỉ tiêu 
này được căn cứ vào số dư Nợ TK 2288. 

4.2. Nợ phải trả (Mã số 200) 

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ số nợ phải trả tại thời điểm báo cáo, 
gồm: các khoản phải trả từ hoạt động nhận ủy thác, nhận họp vốn cho vay; Vay và 
nợ thuê tài chính; và các khoản phải trả đối tượng khác, như: Phải trả người bán, 
người lao động, nhà nước... 

Mã số 200 = Mã số 210 + Mã sổ 220 + Mã số 240. 

(1) Nhận ủy thác, nhận hợp vốn cho vay (Mã số 210) 

Là chỉ tiêu tồng hợp phản ánh tổng giá trị các khoản phải trả về vốn nhận ủy 
thác, nhận họp vôn cho vay của Quỳ, như: Vôn nhận ủy thác câp phát đâu tư, nhận 
ủy thác hỗ trợ lãi suất, nhận ủy thác cho vay đầu tư, nhận ủy thác ứng vốn, nhận 
hợp vốn cho vay đầu lư tại thời điểm báo cáo. 

Mã số 210 = Mã số 211 + Mã số 212 + Mã số 213 + Mã số 214 + Mã số 215, 

- Vốn nhận ủy thác cấp phát đầu tư (Mã số 211) 

Chỉ tiêu này phản ánh số tiền nhận ủy thác cấp phát đầu tư chưa giải ngân tại 
thời điểm báo cáo. số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là sổ dư Có TK 3611 - "Vốn 
nhận ủy thác cấp phát đầu tư". 

- Vốn nhận ủy thác hỗ trợ lãi suất (Mã số 212) 

Chỉ tiêu này phản ánh số tiền nhận ủy thác hỗ trợ lãi suất chưa giải ngân tại 
thời điểm báo cáo. số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có TK 3612 - "Vốn 
nhận ủy thác hồ trợ lãi suất". 

- Vốn nhận ủv thác cho vay đầu tư (Mã sổ 213) 

Chỉ tiêu này phản ánh số tiền nhận ủy thác cho vay đầu tư chưa giải ngân tại 
thời điềm báo cáo. số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có TK 362 - "Vốn nhận 
ủy thác cho vay đầu tư". 

- Von nhận ủy thác ứng vốn (Mã sổ 214) 
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Chỉ tiêu này phản ánh số tiền nhận ủy thác ứng vốn chưa giải ngân tại thời 
điểm báo cáo. số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có TK 363 - "Vốn nhận ủy 
thác ứng vốn". 

- Nhận hợp vốn cho vay đầu tư (Mã số 215) 

Chỉ tiêu này phản ánh số tiền nhận hợp vốn cho vay đầu tư chưa giải ngân tại 
thời điểm báo cáo. số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có TK 364 - "Nhận hợp 
vốn cho vay đầu tư". 

(2) Các khoản phải trả (Mã số 220) 

Là chỉ tiêu tổng họp phản ánh tổng giá trị các khoản nợ phải trả khác của Quỹ 
tại thời điếm báo cáo, như: Khoản phải trả người bán, người mua trả tiền trước, 
phải trả tiền lãi vay, thuế và các khoản phải nộp nhà nước, phải trả người lao động, 
chi phí phải trả, phải trả nội bộ về vốn kinh doanh, quỹ khen thưởng, phúc lợi,... tại 
thời điểm báo cáo. 

Mã số 220 = Mã số 221 + Mã số 222 + Mã số 223 + Mã số 224 + Mã số 225 + 
Mã số 226 + Mã số 227 + Mã số 228 + Mã số 229 + Mã số 230 + Mã số 231 + Mã 
số 232 + Mã số 233 + Mã số 234. 

- Phải trả người bán (Mã số 221) 

Chỉ tiêu này phản ánh số tiền Quỹ còn phải trả cho người bán tại thời điểm 
báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Có chi tiết của TK 331 -
"Phải trả cho người bán". 

- Người mua trả tiền trước (Mã số 222) 

Chỉ tiêu này phản ánh số tiền người mua trả tiền trước tại thời điểm báo cáo 
(không bao gồm các khoản doanh thu nhận trước), số liệu để ghi vào chỉ tiêu này 
căn cứ vào số dư Có chi tiết của TK 131 - "Phải thu của khách hàng". 

- Phải trả lãi vay, chi phí huy động vốn (Mã sổ 223) 

Chỉ tiêu này phản ánh các khoản lãi, chi phí huy động vốn Quỹ phải trả cho tổ 
chức và cá nhân tại thời điểm báo cáoế số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng số dư 
Có của Tài khoản 332 "Phải trả lãi, chi phí huy động vốn". 

- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (Mã sổ 224) 

Chỉ tiêu này phản ánh tổng số các khoản còn phải nộp cho Nhà nước tại thời 
điểm báo cáo, bao gồm các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác, số 
liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Có chi tiết của Tài khoản 333 - "Thuế 
và các khoản phải nộp nhà nước". 

- Phải trả người lao động (Mã sổ 225) 

Chỉ tiêu này phản ánh các khoản còn phải trả cho người lao động tại thời điểm 
báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Có chi tiết của Tài khoản 
334 - "Phải trả người lao động". 

- Chi phỉ phải trả (Mã sổ 226) 
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Chỉ tiêu này phản ánh giá trị các khoản nợ còn phải trả do đã nhận hàng hóa, 
dịch vụ nhưng chưa có hóa dơn hoặc các khoản chi phí của kỳ báo cáo chưa có đủ 
hồ sơ, tài liệu nhưng chắc chắn sẽ phát sinh cần phải được tính trước vào chi phí 
hoạt động tại thời điểm báo cáo, như trích trước tiền lương ns;hỉ phép, trích trước 
giá vốn thành phẩm bất động sản, sữa chữa TSCĐ,... số liệu đe ghi vào chi tiêu 
này căn cứ vào số dư Có chi tiết của TK 335 - "Chi phí phải trả". 

- Phải trả nội bộ (Mã số 227) 

Chỉ tiêu này phản ánh các khoản phải trả nội bộ tại thời điểm báo cáo (ngoài 
phải trả về vốn kinh doanh) giữa đơn vị cấp trên và đơn vị trực thuộc không có tư 
cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc và giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc với 
nhau, như: phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá, phải trả nội bộ về lãi vay đủ điều 
kiện được vốn hóa, phải trả nội bộ khác, số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào 
số dư Có chi tiết của TK 3362, 3363, 3368. Khi đơn vị cấp trên lập Báo cáo tài 
chính tổng hợp với các đơn vị cấp dưới hạch toán phụ thuộc, chỉ tiêu này được bù 
trừ với chỉ tiêu uPhải thu nội bộ" trên Bảng cân đôi kê toán của đơn vị câp trên và 
các đơn vị hạch toán phụ thuộc. 

- Doanh thu chưa thực hiện (Mã số 228) 

Chỉ tiêu này phản ánh các khoản doanh thu chưa thực hiện tương ứng với 
phần nghĩa vụ còn phải thực hiện tại thời điểm báo cáo. số liệu đe ghi vào chỉ tiêu 
này là số dư Có chi tiết của TK 3387 - "Doanh thu chưa thực hiện". 

- Phải trả khác (Mã số 229) 

Chỉ tiêu này phản ánh các khoản phải trả khác tại thời điểm báo cáo, ngoài các 
khoản nợ phải trả đã được phản ánh trong các chỉ tiêu khác, như: Các khoản thu hộ 
phải trả, tài sản thừa chờ giải quyết, các khoản phải trả về BHXH, BHYT, BHTN, 
KPCĐ, nhận ký cược, nhận ký quỹ, . ễ. Sô liệu đê ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào sô 
dư Có chi tiết của các TK 138, 338, 344. 

- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả (Mã sổ 230) 

Chỉ tiêu này phản ánh số thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả tại thời 
điểm báo cáo. số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có Tài khoản 347 - "Thuế 
thu nhập hoãn lại phải trả". 

Nểu các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế và chênh lệch tạm thời được 
khấu trừ liên quan đến cùng một đối tượng nộp thuế và được quyết toán với cùng 
một cơ quan thuế thì thuế thu nhập hoãn lại phải trả được bù trừ với tài sản thuế 
hoãn lại. Trường hợp này chỉ tiêu "Thuế thu nhập hoãn lại phải trả" phản ánh số 
chênh lệch giữa thuế thu nhập hoãn lại phải trả lớn hơn tài sản thuế hoãn lại. 

- Dự phòng phải trả (Mã số 231) 

Chỉ tiêu này phản ánh khoản dự phòng phải trả tại thòi điểm báo cáo, như dự 
phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dự phòng tái cơ cấu, các khoản chi phí trích 
trước để sửa chữa TSCĐ định kỳ,... Các khoản dự phòng phải trả thường được ước 
tính, chưa chắc chắn về thời gian phải trả, giá trị phải trả và Quỹ chưa nhận được 
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hàng hóa, dịch vụ từ nhà cung cấp. số liệu để ghi vào chí tiêu này căn cứ vào số dư 
Có chi tiết của Tài khoản 352 - "Dự phòng phải trả". 

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (Mã số 232) 

Chỉ tiêu này phản ánh Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, Quỹ thưởng ban 
quản lý điều hành chưa sử dụng tại thời điểm báo cáo. số liệu để ghi vào chỉ tiêu 
này là số dư Có của Tài khoản 353 - "Quỹ khen thưởng, phúc lợi". 

- Quỹ phái triển Jchoa học và công nghệ (Mã số 233) 

Chỉ tiêu này phản ánh số Quỹ phát triển khoa học và công nghệ chưa sử dụng 
tại thời điểm báo cáo. số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của tài khoản 356 
- "Quỹ phát triển khoa học và công nghệ". 

- Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh (Mã sổ 234) 

Tùy thuộc vào đặc điểm hoạt động và mô hình quản lý của từng Quỹ thực 
hiện phân cấp và quy định cho đơn vị hạch toán phụ thuộc ghi nhận khoản von do 
cấp trên cấp vào chỉ tiêu này hoặc chỉ tiêu "Vốn góp của chủ sở hữu" - Mã số 311. 

Chỉ tiêu này chỉ ghi ở Bảng cân đối kế toán đơn vị cấp dưới không có tư cách 
pháp nhân hạch toán phụ thuộc, phản ánh các khoản đơn vị cấp dưới phải trả cho 
đơn vị cấp trên về vốn kinh doanh tại thời điểm báo cáo. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào chi tiết số dư Có TK 3361 - "Phải 
trả nội bộ về vốn kinh doanh". Khi đơn vị cấp trên lập Bảng cân đối kế toán tổng 
hợp toàn Quỳ, chỉ tiêu này được bù trừ với chỉ tiêu "Vốn kinh doanh ở đơn vị trực 
thuộc" trên Bảng cân đối kế toán của đơn vị cấp trên. 

(3) Vay và nợ thuê tài chính (Mã số 240) 

Là chỉ tiêu tổng họp phản ánh các khoản Quỹ vay trung hạn, dài hạn; Trái 
phiếu phát hành; Mua bán lại trái phiếu Chính phủ (bên bán); Nợ thuê tài chính tại 
thời điểm báo cáo. 

Mã số 240= Mã số 241 + Mã số 242 + Mã số 243 + Mã số 244. 

- Giao dịch mua bán lại trải phiếu Chính phủ (Mã số 241) 

Chỉ tiêu này phản ánh giá trị trái phiếu Chính phủ của bên bán khi chưa kết 
thúc thời hạn họp đồng mua bán lại tại thời điểm báo cáo. số liệu để ghi vào chỉ 
tiêu này là sô dư Có của Tài khoản 171 "Giao dịch mua bán lại trái phiêu Chính 
phủ". ' 

- Nợ vay (Mã sổ 242) 

Chỉ tiêu này phản ánh các khoản Quỹ vay trung hạn, dài hạn tại thời điểm báo 
cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có chi tiết TK 3411 - "Các khoản đi 
vay". 

- 7>á/ế phiếu phát hành (Mã số 243) 
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Chỉ tiêu nàv phản ánh các khoản trái phiêu do Ọuỹ phát hành tại thời điểm 
báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có TK 343 - "Trái phiếu phát 
hành". 

- Các khoản nợ thuê tài chính (Mã so 244) 

Chỉ tiêu này phản ánh các khoản nợ thuê tài chính của Quỹ tại thời điểm báo 
cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có chi tiết TK 3412 - "Nợ thuê tài 
chính". 

4.3. Vốn chủ sở hữu (Mã số 300) 

(Mã số 300 = Mã số 310 + Mã số 320) 

(1) Vốn chủ sở hữu (Mã số 310) 

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh các khoản vốn của chủ sở hữu, như: vốn góp 
của chủ sở hữu, các quỹ trích từ lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận sau thuế chưa phân 
phối, chênh lệch đánh giá lại tài sản,... 

Mã số 310 = Mã số 311 + Mã số 312 + Mã số 313 + Mã số 314 + Mã số 315 
+ Mã số 316 +Mã số 317. 

- Vốn góp của chủ sở hữu (Mã số 311) 

Chỉ tiêu này phản ánh tổng sổ vốn đã thực góp của các chủ sở hữu tại thời 
điểm báo cáo. sổ liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có tài khoản 4111 - "Vốn 
góp của chủ sở hữu". 

- Vốn khác của chủ sở hữu (Mã so 312) 

Chỉ tiêu này phản ánh giá trị các khoản vốn khác của chủ sở hữu tại thời điểm 
báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có Tài khoản 4118 - "Vốn khác". 

- Chênh lệch đánh giá lại tài sản (Mã số 313) 

Chỉ tiêu này phản ánh tổng số chênh lệch do đánh giá lại tài sản được ghi nhận 
trực tiếp vào vốn chủ sở hữu tại thời điểm báo cáo. số liệu đế ghi vào chỉ tiêu này 
là số dư Có hoặc số dư Nợ của TK 412 - "Chênh lệch đánh giá lại tài sản". Trường 
họp TK 412 có số dư Nợ thì chỉ tiêu này được ghi bằng sổ âm dưới hình thức ghi 
trong ngoặc đơn (...). 

- Quỹ đầu tư phát triển (Mã số 314) 

Chỉ tiêu này phản ánh số Quỳ đầu tư phát triển chưa sử dụng tại thời điểm báo 
cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của tài khoản 414 - "Quỹ đầu tư 
phát triển". 

- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hũnt (Mã số 315) 

Chỉ tiêu phản ánh số quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (bao gồm cả Quỹ dự 
phòng tài chính theo quy định của pháp luật) trích lập từ lợi nhuận sau thuế chưa 
phân phối hiện có tại thời điểm báo cáo. số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có 
TK 418 - "Các quỳ khác thuộc vốn chủ sở hữu". 

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (Mã sổ 316) 
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Chỉ tiêu này phản ánh số lãi (hoặc lỗ) sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 
báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có hoặc dư Nợ của TK 421 - ''Lợi 
nhuận sau thuê chưa phân phôi". Trường hợp TK 421 có sô dư Nợ thì sô liệu chỉ 
tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...). 

Mã số 316 = Mã số 316a + Mã số 316b 

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước (Mã số 3 lóa) 

Chỉ tiêu này phản ánh số lãi (hoặc lỗ) chưa được quyết toán hoặc chưa phân 
phối lũy kế đến thời điểm cuối kỳ trước (đầu kỳ báo cáo). 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này trên Bảng cân đổi kế toán quý ỉà số dư Có hoặc 
dư Nợ của tài khoản 4211 "Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước" cộng 
với số dư Có hoặc dư Nợ chi tiết của Tài khoản 4212 "Lợi nhuận sau thuế chưa 
phân phối năm nay", chi tiết số lợi nhuận lũy kế từ đầu năm đến đầu kỳ báo cáo. 
Trường họp tài khoản 4211, 4212 có số dư Nợ thì số liệu chỉ tiêu này được ghi 
bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...). 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này trên Bảng cân đối kế toán năm là số dư Có 
hoặc dư Nợ của tài khoản 4211 "Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước". 
Trường hợp tài khoản 4211, 4212 có số dư Nợ thì số liệu chỉ tiêu này được ghi 
bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...). 

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này (Mã số 316b) 

Chỉ tiêu này phản ánh số lãi (hoặc lỗ) chưa được quyết toán hoặc chưa phân 
phối phát sinh trong kỳ báo cáo. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này trên Bảng cân đối kế toán quý là số dư Có hoặc 
dư Nợ của tài khoản 4212 "Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay", chi tiết 
số lợi nhuận phát sinh trong quý báo cáo. Trường hợp tài khoản 4212 có số dư Nợ 
thì số liệu chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn 
(...). ' 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này trên Bảng cân đối kế toán năm là số dư Có 
hoặc dư Nợ của tài khoản 4212 "Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay". 
Trường hợp tài khoản 4212 có số dư Nợ thì số liệu chỉ tiêu này được ghi bằng số 
âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...). 

- Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản (Mã số 317) 

Chỉ tiêu này phản ánh tổng số nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản hiện có tại 
thời điểm báo cáo. số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của tài khoản 441 
"Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản". 

(2) Nguồn kinh phí và quỹ khác (Mã số 320) 
Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng sổ kinh phí sự nghiệp, dự án được cấp để 

chi tiêu cho hoạt động sự nghiệp, dự án (sau khi trừ đi các khoản chi sự nghiệp, dự 
án); Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ tại thời điểm báo cáo. Mã số 320 = Mã số 
321 + Mã số 322. 
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- Nguồn kinh phỉ (Mã số 321) 

Chỉ tiêu này phản ánh nguồn kinh phí sự nghiệp, dự án được cấp nhưng chưa 
sử dụng hết, hoặc số chi sự nghiệp, dự án lớn hơn nguồn kinh phí sự nghiệp, dự án, 
Số liệu đe ghi vào chỉ tiêu này là số chênh lệch giữa số dư Có của tài khoản 461 
"Nguồn kinh phí sự nghiệp" với số dư Nợ tài khoản 161 "Chi sự nghiệp". Trường 
hợp số dư Nợ TK 161 lớn hơn số dư Có TK 461 thì chỉ tiêu này được ghi bằng số 
âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...). 

- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ (Mã sổ 322) 

Chỉ tiêu này phản ánh tổng số nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ hiện có tại 
thời điểm báo cáo. số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của tài khoản 466 
"Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ"ể 

3) Tổng cộng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu (Mã số 330) 

Phản ánh tổng số các nguồn vốn hình thành tài sản của Quỹ tại thời điểm báo 
cáo. Mã số 330 = Mã số 200 + Mã số 300ử 

Điều 34. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

1. Quỹ trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm như sau: 

Đơn vị báo cáo: Mầu số B 02 - ĐTĐP 
Địa chỉ: (Ban hành theo Thông tư sổ 209/2015/TT-BTC 

ngày 28/12 /2015 của Bộ Tài chỉnh) 

BÁO CÁO KÉT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 
Năm 

Đơn vị tính: 

CHỈ TIÊU 

Mã 
Ị Á 

SÔ 

Thuyêt 

minh 

Năm 

nay 

Năm 

trưóc 

1 2 3 4 5 
1. Thu nhập lãi thuân 01 

1.1. Doanh thu thuân lãi cho vay 02 
1.2. Chi phí lãi vay, chi phí liên quan trực tiêp tới việc 
huy động vốn và các khoản chi phí hoạt động cho vay 

03 

2. Thu nhập thuần tù hoạt động đầu tu trực tiếp 04 

2.1ử Doanh thu thuân từ hoạt độnR đâu tư trực tiêp 05 
2.2. Chi phí hoạt động đâu tư trực tiêp 06 
3. Thu nhập thuân từ hoạt động dịch vụ 07 
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3.1. Doanh thu thuân hoạt động dịch vụ 
3.2. Chi phí hoạt động dịch vụ 

08 
09 

4. Thu nhập thuần từ hoạt động đầu tư góp vốn vào 
đơn vị khác 

10 

4 1. Doanh thu từ hoạt động đầu tư góp von vào đơn vị 
khác 
4.2. Chi phí hoạt động đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 

11 

12 
5. Thu nhập thuân từ hoạt động tài chính 13 

5.1. Doanh thu từ hoạt động tài chính 14 
5.2. Chi phí tài chính 15 
6. Chi phí hoạt động kỉnh doanh 16 
7. Thu nhập thuân khác 17 

7.1. Thu nhập thuân từ hoạt động khác 18 
7.2. Chi phí khác 19 
8. Lọi nhuận thuần từ hoạt động kỉnh doanh trước 
dự phòng rủi ro cho vay (20 = 01 + 04 + 07 + 10 + 
13-16+17) 

20 

9. Chi phí dự phòng rủi ro cho vay 30 

10. Tông lọi nhuận kê toán trước thuê 
(40 = 20 - 30) 

40 

11. Chi phí thuê TNDN 
11.1. Chi phí thuế TNDN hiện hành 
11.2. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 

50 
51 
52 

12. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 
(60=40 - 50) 

60 

Lập, ngày ... tháng... năm ... 

NGƯỜI LẬP BIẺU KÉ TOÁN TRƯỞNG GIÁM ĐỐC 
(Kỷ, họ tên) (Kỷ, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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2. Quỹ trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ như 
sau: 

Đon vị báo cáo: Mầu số B 02a - ĐTĐP 
Địa chỉ: (Ban hành theo Thông tư số 209/2015/TT-BTC 

ngày 28/12/2015 của Bộ Tài chỉnh) 

BÁO CÁO KÉT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN Độ 
Quỷ ...năm... 

Đơn vị tính: 

CHỈ TIÊU 
Mã 
số 

Thuyết 
minh 

Quý 
Luỳ kê từ đâu 
năm đến cuối 

quý này 
Kỳ 
này 

Kỳ 
trước 

Kỳ 
này 

Kỳ 
trước 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Thu nhâp lãi thuân 

. . . ( * )  '  
Lập, ngày ... thảng... năm ... 

NGƯỜI LẬP BIẺU KẾ TOÁN TRƯỞNG GIAM ĐỐC 
(Kỷ, họ tên) (Ký, họ tên) (Kỷ, họ tên, đóng dâu) 

Ghi chú: (*) Nội dung các chỉ tiêu và mã sổ trên báo cáo này tương tự như các 
chỉ tiêu của Báo cảo kết quả hoạt động kinh doanh năm - Mau so B02 - ĐTĐP. 

Điều 35. Hướng dẫn lập và trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh 
doanh 

1. Nội dung và kết cấu báo cáo 

a) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phản ánh tình hình và kết quả trong 
kỳ của Quỳ theo từng loại hoạt động, như: hoạt động cho vay, hoạt động đầu tư 
trực tiếp, hoạt động dịch vụ,...; 

b) Số liệu ghi vào cột 5 "Kỳ trước" (để so sánh) của báo cáo kỳ này được 
căn cứ vào số liệu ghi ở cột 4 "Kỳ này" của từng chỉ tiêu tương ứng của báo cáo 
này kỳ trước. 

2ề Cơ sở lập báo cáo 

- Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ trước; 

- Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết trong kỳ dùng cho các 
tài khoản từ loại 5 đến loại 9. 

3. Nội dung và phương pháp iập các chỉ tiêu trong Bảo cáo kết quả hoạt 
động kinh doanh 

3.1. Thu nhập lãi thuần (Mã số 01) 
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Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng số thu nhập từ hoạt động cho vay sau khi 
trừ đi các khoản chi phí lãi vay, chi phí liên quan trực tiếp đên việc huy động vốn 
và các hoản chi phí hoạt động cho vay. 

Mã số 01= Mã sổ 02 - Mã số 03 

- Doanh thu thuần lãi cho vay (Mã sổ 02): 

Chỉ tiêu này phản ánh tổng doanh thu lãi tiền gửi, lãi cho vay (Quỹ trực tiếp 
cho vay, ủy thác cho vạy, -hợp vốn cho vay) sau khi trừ đi các khoản giảm trừ (nếu 
có) trong kỳ báo cáo. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số phát sinh bên Nợ TK 5111 "Doanh thu 
lãi tiền gửi, lãi cho vay đầu tư" đối ứng với bên Có của tài khoản 911 "Xác định kết 
quả kinh doanh" trong kỳ báo cáo. 

- Chi phí lãi vay, chỉ phỉ liên quan trực tiếp tới việc huy động vốn và các 
khoản chỉ phỉ hoạt động cho vay (Mã số 03): 

Chỉ tiêu này phản ánh chi phí lãi vay, chi phí liên quan trực tiếp tới việc huy 
động vốn và các khoản chi phí của hoạt động cho vay (phí giao ủy thác cho vay, 
phí tham gia họp vốn cho vay, chi phí thu hồi nợ cho vay và chi phí khác liên quan 
trực tiếp đến hoạt động cho vay) được tính vào chi phí trong kỳ. Chỉ tiêu này không 
bao gồm chi phí dự phòng rủi ro cho vay được trình bày tại chỉ tiêu "Chi phí dự 
phòng rủi ro cho vay" (Mã số 30). 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là sổ phát sinh bên Có của TK 6311 "Chi phí 
lãi vay và hoạt động cho vay " trong kỳ báo cáo trên sổ kế toán chi tiết của TK 631 
đối ứng với bên Nợ của tài khoản 911 "Xác định kết quả kinh doanh". 

3.2. Thu nhập thuần từ hoạt động đầu tư írực tiếp (Mã số 04) 

Là chỉ tiêu tổng họp phản ánh tổng số thu nhập từ hoạt động đầu tư trực tiếp 
sau khi trừ các khoản chi phí liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp trong kỳ báo 

Mã số 04 = Mã số 05 - Mã số 06 

- Doanh thu thuần từ hoạt động đầu tư trực tiếp (Mã sổ 05): 

Chỉ tiêu này phản ánh tổng doanh thu hoạt động đầu tư trực tiếp sau khi trừ 
đi các khoản giảm trừ doanh thu (nếu có) bao gồm doanh thu bán thành phẩm bất 
động sản, doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư, doanh thu bán, chuyển nhượng 
dự án, doanh thu hoạt động đầu tư trực tiếp khác trong kỳ báo cáo. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là sổ phát sinh bên Nợ của Tài khoản 5112 
"Doanh thu hoạt động đầu tư trực tiếp" đối ứng với bên Có của tài khoản 911 "Xác 
định kết quả kinh doanh" trong kỳ báo cáo. 

- Chi phí hoạt động đầu tư trực tiếp (Mã sổ 06): 

Chỉ tiêu này phản ánh giá vốn của những hoạt động đầu tư trực tiếp, như giá 
vốn của nhà cửa, cơ sở hạ tầng, bất động sản đầu tư,...đã bán, giá vốn cho thuê bất 
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động sản đầu tư, giá vốn dự án bán, chuyển nhượng, giá vốn hoạt độne dịch vụ 
khác và chi phí dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số phát sinh bên Có các TK 6312 "Giá vốn hoạt 
động đầu tư trực tiếp" và TK 63153 "Dự phòng giảm giá hàng tồn kho" trong kỳ 
báo cáo đối ứng bên Nợ của Tài khoản 911 "Xác định kết quả kinh doanh". 

3.3. Thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ (Mã số 07) 

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng số thu nhập từ hoạt động dịch vụ, bao 
gồm: thu phí nhận ủy thác, nhận hợp vốn và các khoản phí quản lý dịch vụ khác 
(nếu có) sau khi đã trừ các khoản giảm trừ doanh thu (nếu có) và các khoản chi phí 
liên quan trực tiếp đến các hoạt động dịch vụ trong kỳ báo cáo. 

Mã số 07 = Mã số 08 - Mã số 09 

- Doanh thu thuần hoạt động dịch vụ (Mã số 08): 

Chỉ tiêu này phản ánh tổng doanh thu hoạt động dịch vụ sau khi trừ các 
khoản giảm trừ doanh thu (nếu có), bao gồm: phí nhận ủy thác, phí nhận hợp vốn 
và các khoản phí quản lý dịch vụ khác phát sinh trong kỳ báo cáo. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số phát sinh bên Nợ của Tài khoản 5114 
"Doanh thu phí nhận ủy thác, nhận hợp vốn", TK 5118 "Doanh thu hoạt động 
nghiệp vụ khác" đổi ứng với bên Có của Tài khoản 911 "Xác định kết quả kinh 
doanh" trong kỳ báo cáoỗ 

- Chi phí hoạt động dịch vụ (Mã số 09) : 

Chỉ tiêu này phản ánh chi phí dịch vụ liên quan đến hoạt động nhận ủy thác, 
nhận họp vốn và chi phí hoạt động dịch vụ khác trong kỳ báo cáo. 

Sổ liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số phát sinh bên Có TK 6314 "Chi phí hoạt 
động nhận ủy thác, nhận họp vốn" và TK 6318 "Chi phí hoạt động nghiệp vụ khác" 
trong kỳ báo cáo đối ứng bên Nợ của Tài khoản 911 "Xác định kết quả kinh 
doanh". 

3.4. Thu nhập thuần từ hoạt động đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (Mã số 
1 0 )  . . .  .  

Là chỉ tiêu tổng họp phản ánh cổ tức, lợi nhuận được chia; Lãi, lỗ từ hoạt 
động thanh lý, nhượng bán các khoản đầu tư vào đơn vị khác sau khi trừ đi chi phí 
liên quan trực tiếp đến việc thanh lý, nhượng bán các khoản đầu tư và các khoản dự 
phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác trong kỳ báo cáo. 

Mã số 10 = Mã số 11 - Mã số 12 

- Doanh thu từ hoạt động đầu tư, góp vắn vào đơn vị khác (Mã số 11): 

Chỉ tiêu này phản ánh các khoản doanh thu từ hoạt động đầu tư góp vốn vào 
đơn vị khác, gồm: cổ tức, lợi nhuận được chia; Lãi từ thanh lý, nhượng bán các 
khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác trong kỳ báo cáo. 
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số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số phát sinh bên Có của tài khoản 5113 
"Doanh thu hoạt động đầu tư góp vốn vào đơn vị khác" trong kỳ báo cáo. 

- Chi phỉ hoạt động đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (Mã sổ 12): 

Chỉ tiêu này phản ánh lồ từ thanh lý, nhượng bán các khoản đầu tư góp vốn 
vào đơn vị khác, các khoản chi phí liên quan trực tiếp đến việc thanh lý, nhượng 
bán các khoản đầu tư này và các khoản dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác 
trong kỳ báo cáo. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số phát sinh bên Có TK 6313 "Chi phí hoạt 
động góp vốn đầu tư vào đơn vị khác" và TK 63152 "Dự phòng tổn thất đầu tư vào 
đơn vị khác" trong kỳ báo cáo đối ứng bên Nợ của Tài khoản 911 "Xác định kết 
quả kinh doanh". 

Jệ5ế Thu nhập thuần từ hoạt động tài chính (Mã số 13) 

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng số thu nhập từ hoạt động tài chính sau 
khi trừ đi các khoản chi phí tài chính trong kỳ báo cáo. 

Mã số 13 = Mã số 14 - Mã số 15 

- Doanh thu từ hoạt động tài chỉnh (Mã sổ 14): 

Chỉ tiêu này phản ánh tổng doanh thu hoạt động tài chính, như lãi chênh lệch 
tỷ giá, lãi phát sinh khi bán ngoại tệ... phát sinh trong kỳ báo cáo. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là sổ phát sinh bên Có TK 515 "Doanh thu 
hoạt động tài chính" trong kỳ báo cáo. 

- Chi phỉ tài chính (Mã số 15): 

Chỉ tiêu này phản ánh các khoản chi phí tài chính, như lỗ chênh lệch tỷ giá, 
lỗ phát sinh khi bán ngoại tệ... phát sinh trong kỳ báo cáo. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là sổ phát sinh bên Nợ TK 635 "Chi phí tài 
chính" trong kỳ báo cáo đối ứng với bên Có TK 911. 

Jẻốẵ Chi phí hoạt động kinh doanh (Mã số 16) 

Chỉ tiêu này phản ánh tổng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 
phát sinh trong kỳ báo cáo (Bao gồm cả chi phí dự phòng phải thu khó đòi), số liệu 
để ghi vào chỉ tiêu này là số phát sinh bên Có các TK 641 "Chi phí bán hàng", TK 
642 "Chi phí quản lý doanh nghiệp" đối ứng với bên Nợ của Tài khoản 911 "Xác 
định kết quả kinh doanh". 

5ế 7. Thu nhập thuần khác (Mã số 17) 
Là chỉ tiêu tổng họp phản ánh tổng số thu nhập thuần từ hoạt động khác 

(ngoài các khoản thu nhập từ hoạt động nghiệp vụ) sau khi trừ đi các khoản chi phí 
khác trong kỳ báo cáo. 

Mã số 17 = Mã số 18 - Mã số 19 

- Thu nhập thuần từ hoạt động khác (Mã sổ 18): 
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Chỉ tiêu này phản ánh tống sô thu nhập từ hoạt động khác sau khi trừ đi các 
khoản giảm trừ (nếu có) phát sinh trong kỳ báo cáo. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số phát sinh bên Nợ của TK 711 "Thu nhập 
khác" đối ứng với bên Có của Tài khoản 911 "Xác định kết quả kinh doanh". 

Riêng đối với giao dịch thanh lý, nhượng bán TSCĐ thì số liệu đế ghi vào 
chỉ tiêu này là phần chênh lệch giữa khoản thu từ việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ 
cao hơn giá trị còn lại và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ. 

- Chi phí khác (Mã số 19) 

Chỉ tiêu này phản ánh tổng các khoản chi phí khác phát sinh trong kỳ báo 
cáo. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là sổ phát sinh bên Có của TK 811 "Chi phí 
khác" đối ứng với bên Nợ TK 911 "Xác định kết quả kinh doanh". 

Riêng đối với giao dịch thanh lý, nhượng bán TSCĐ thì sổ liệu đế ghi vào chỉ 
tiêu này là phần chênh lệch giữa khoản thu từ việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ nhỏ 
hơn giá trị còn lại và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ. 

3.8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng rủi ro cho 
vay (Mã số 20) 

Chỉ tiêu này phản ánh tổng số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trong kỳ báo 
cáo của Quỹ trước khi trừ đi chi phí dự phòng rủi ro cho vay phát sinh trong kỳ báo 
cáo. Mã số 20 = Mã số 01 + Mã số 04 + Mã số 07 + Mã số 10 + Mã số 13 - Mã số 
16 + Mã số 17. 

3.9. Chi phí dự phòng rủi ro cho vay (Mã số 30) 

Chỉ tiêu này phản ánh chi phí dự phòng rủi ro cho vay phát sinh trong kỳ báo 
cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số phát sinh bên Có của TK 63151 "Dự 
phòng rủi ro cho vay" đối ứng với bên Nợ TK 911 "Xác định kết quả kinh doanh". 

3.10. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (Mã số 40) 

Chỉ tiêu này phản ánh tổng số lợi nhuận kế toán trước khi trừ chi phí thuế 
thu nhập doanh nghiệp phát sinh trong kỳ báo cáo. 

Mã số 40 = Mã số 20 - Mã số 30. 

3.11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (Mã số 50) 

Chi tiêu này phản ánh tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, bao gồm 
thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát 
sinh trong kỳ. 

Mã số 50 = Mã số 51 + Mã số 52. 

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã sổ 51): 

Chỉ tiêu này phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành phát 
sinh trong kỳ báo cáo. số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số phát sinh bên Có Tài 
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khoản 8211 "Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành" đối ứng với bên Nợ 
TK 911 "Xác định kết quả kinh doanh". 

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã sô 52): 

Chỉ tiêu này phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại hoặc thu 
nhập thuế thu nhập hoãn lại phát sinh trong kỳ báo cáo. số liệu đế ghi vào chỉ tiêu 
này là số phát sinh bên Có Tài khoản 8212 "Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 
hoãn lại" đối ứng với bên Nợ TK 911 "Xác định kết quả kinh doanh" hoặc căn cứ 
vào số phát siiih bẽn Nợ TK 8212 đối ứng với bên Có TK 911 trong kỳ báo cáo 
(trường họp này số liệu được ghi vào chỉ tiêu này bằng số âm dưới hình thức ghi 
trong ngoặc đơn (...))• 

3.12. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (Mã số 60): 

Chỉ tiêu này phản ánh tổng số lợi nhuận thuần (hoặc lỗ thuần) sau thuế thu 
nhập doanh nghiệp phát sinh trong kỳ báo cáo. 

Mã số 60 = Mã số 40 - Mã số 50. 

Điều 36. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

1. Quỹ trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm như sau: 

Đơn vị báo cáo: Mau số B03a - ĐTĐP 
Địa chỉ: (Ban hành theo Thông tư số 209/2015/TT-BTC 

ngày 28/12/2015 của Bộ Tài chính) 

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIÈN TỆ 
(Thp.n phương pháp trực tiếp) (*) 

Năm.... 

Đơn vị tính: 
Chỉ tiêu Mã 

í sổ 
Thuyêt 
minh 

Năm 
nay 

Năm 
trước 

1 2 3 4 5 
I. Lưu chuyển tiền từ hoat động kinh doanh 
1. Tiền thu từ hoạt động đầu tư trực tiếp 01 
2. Tiền chi trả cho người cun2 cấp hàng hóa, dịch vụ 02 
3. Tiền thu từ các khoản phí 03 
4. Tiền chi cho vay 04 
5. Tiền thu hồi gốc cho vay 05 
6. Thụ tiền lãi cho vay, lãi tiền gửi 06 
7. Tiền thu từ di vay 07 
8. Tiền trả nợ gốc vay 08 
9. Ticn lãi vay đã trả 09 
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Chỉ tiêu Mã 
Ẩ sô 

Thuyêt 
minh 

Năm 
nay 

Năm 
triróc 

1 2 3 4 5 
10. Chênh lệch tiên thu hôi và chi trả lại vôn gôc, lãi 
cho vay của phần vốn nhận ủy thác, nhận hợp vốn cho 
vay 

10 

11. Chênh lệch tiên thu, chi từ nhận vôn ủy thác câp 
phát đầu tư 

11 

12. Chênh lệch tiên thu, chi từ vôn nhận ủy thác hô trợ 
lãi suất 

12 

13. Chênh lệch tiên thu, chi vôn nhận ủy thác cho vay 
đầu tư 

13 

14. Chênh lệch tiên thu, chi nhận ủy thác ứng vôn 14 
15. Chênh lệch tiên thu, chi nhận hợp vôn cho vay đâu 
tư 

15 

16. Tiên chi trả cho nsười lao động 16 
17. Tiên thu các khoản nợ đã được xử lý xóa, bù đăp 
bằng nguồn dự phòng rủi ro 

17 

18. Thuê TNDN đã nộp 18 
19. Tiên thu khác từ hoạt động kinh doanh 19 
20. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 20 
Luu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 30 

II. Lưu chuyên tiên từ hoạt đông đâu tư 
l.Tiên chi mua săm, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT và các 

tài sản dài han khác 
31 

2.Tiên thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và 
các tài sản dài hạn khác 

32 

3.Tiên chi đâu tư góp vôn vào đơn vị khác 33 
4.Tiên thu hôi đâu tư góp vôn vào dơn vị khác 34 
5.Tiên thu từ cô tức và lơi nhuận đươc chia 35 
Lưu chuyển tiền thuân từ hoạt động đâu tu 40 

III. Luu chuyên tiên từ hoạt đông tài chính 
1. Tiên thu từ nhận vôn góp của chủ sở hữu 41 
2. Tiên trả lại vôn góp cho các chủ sở hữu 42 
3. Cô tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 43 
Lưu chuyển tiên thuần từ hoạt động tài chính 50 
Lưu chuyên tiên thuân trong kỳ (60 = 30+40+50) 60 

Tiên và tương đương tiên đâu kỳ 70 

Ảnh hưởng cua thay dồi ty giá hối đoai quy đổi ngoại 
tệ 

71 
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Chỉ tiêu Mã 
r 

A 

SÔ 

Thuyêt 
minh 

Năm 
nay 

Năm 
t ruóc  

1 2 3 4 5 
Tiền và tirơng đuơng tiền cuối kỳ (80 = 60+70+71) 80 1 

Ghi chú: Các chỉ tiêu không có số liệu thì Quỹ không phải trình bày nhưng không 
được đánh lại "Mã số" chỉ tiêu. 

Lập, ngày ... tháng ... năm ... 
NGƯỜI LẬP BIẺU KÉ TOÁN TRƯỞNG GIAM ĐÓC 

(Ký, họ tên) (Kỷ, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 

Đơn vị báo cáo: 
Địa chỉ: 

BÁO CÁO LƯU CHUYỀN TIÈN TỆ 
(Theo phương pháp gián tiếp) (*) 

Năm.... 

Đon vị tính: 

Mẩu số B03b - ĐTĐP 
(Ban hành theo Thông tư sổ 209/2015/TT-BTC 

ngày 28/12/2015 của Bộ Tài chính) 

Chỉ tiêu Mã 
r A SO 

Thuyêt 
minh 

Năm 
nay 

Năm 
trước 

1 2 3 4 5 
I. Lưu chuyên tiên từ hoạt động kinh doanh 
1. Lơi nhuân trước thuê 01 
Điều chỉnh cho các ktíoản 
2. Khâu hao TSCĐ, BĐSĐT 02 
3. Các khoản dự phòng 03 
4. Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các 
khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ 

04 

5. Lãi, lô từ hoạt động đâu tư 05 
Những thay đổi về tài sản và nợ phải trả 
Những thay đổi về tài sản 
6. Tăng, giảm tiên cho vay 06 
7. Tăng, giảm lãi, phí phải thu 07 
8. Tăng, giảm các khoản phải thu vôn đưa đi ủy thác 
cho vay, tham gia hợp vốn cho vay 

08 

9 Tăng, giảm các khoản phải thu của khách hàng từ 
hoạt động đầu tư trực tiếp 

09 

10. Tăng, giảm hàng tôn kho 10 
11. Tăng, giảm các íài sản khác 11 
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Chỉ tiêu Mã 
số 

Thuyêt 
min h 

Năm 
nay 

Năm 
truóc 

1 2 1 4 5 

Những í hay đôì vê nợ phải trả 

12. Tănặ, giảm tiên đi vay 12 
13. Tăng, giảm lãi vay phải trả 13 
14. Tăng, giảm tiên vôn nhận ủy thác câp phát đâu tư 14 
15. Tăng, giảm tiên nhận vôn ủy thác hô trợ lãi suât 15 
16. Tăng, giảm tiên vôn nhận ủy thác cho vay đâu tư 16 
17. Tăng, giảm tiên nhận ủy thác ứng vôn 17 
18. Tăng, giảm tiên nhận hợp vôn cho vay đâu tư 18 
19.Tăng, giảm các khoản phải trả người bán, người lao 
động, phải trả khác 

19 

20. Thuê thu nhập doanh nghiệp đã nộp 20 T 

21. Tiên thu khác từ hoạt động kinh doanh 
22. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 

21 
22 

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 
30 

II. Lưu chuyên tiên từ hoat động đâu tu-
l.Tiên chi mua săm, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT và các 

tài sản dài han khác 
31 

2.Tiên thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và 
các tài sản dài han khác 

32 

3.Tiên chi đâu tư góp vôn vào đơn vị khác 33 
4.Tiên thu hôi đâu tư góp vôn vào dơn vị khác 34 
5.Tiền thu từ cổ tức và lơi nhuân đươc chia 35 

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 
40 

III. Luu chuyên tiên từ hoat động tài chính 
1. Tiên thu từ nhận vôn RÓp của chủ sở hữu 41 
2. Tiên trả lại vôn góp cho các chủ sở hữu 42 
3. Cô tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 43 

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 
50 

Lưu chuyên tiên thuân trong kỳ (60 = 30+40+50) 60 

Tiên và tương đương tiên đâu kỳ 70 

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại 
tê 

71 
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Chỉ tiêu Mã 
r Á 

SÔ 

Thuyêt 
minh 

Năm 
nay 

Năm 
trirớe 

] 2 3 4 5 

Tiền và tirong đuong tiền cuối kỳ (80 = 60+70+71) 80 

Ghi chú: Các chỉ tiêu không có số liệu thì Quỳ không phải trình bày nhưng không 
duợc đánh lại "Mã số",chỉ tiêu. 

Lập, ngày ... thảng ... năm ... 
NGƯỜI LẬP BIỂU KÉ TOÁN TRƯỞNG GIÁM ĐÓC 

(Ký, họ tên) (Kỷ, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 

2. Quỹ trình bày Báo cáo luu chuyển tiền tệ giữa niên độ nhu sau: 

Đơn vị báo cáo: Mẩu số B 03a - ĐTĐP 
Địa chỉ: (Ban hành theo Thông tư sô 209/2015/TT-BTC 

ngày 28/12/2015 của Bộ Tài chính) 

BẢO CÁO LƯU CHUYỂN TIÊN TỆ GIỮA NIÊN Độ 
(Phương pháp trực tiếp hoặc phương pháp giản tiếp) 

Quý năm.... 
Đơn vị tính: 

CHỈ TIÊU 
Mã 
số 

Thuyết 
minh 

Quý 
Luỹ kê từ đâu năm 
đên cuối quý này 

CHỈ TIÊU 
Mã 
số 

Thuyết 
minh 

Năm 
nay 

Năm 
trước 

Năm 
nay 

Năm 
trước 

1 2 3 4 5 6 7 
Iế Lưu chuyên tiền tù hoạt 

động kinh doanh 
ễ.. (*) 

Lập, ngày ... tháng... năm ... 
NGƯỜI LẬP BIẺU KÉ TOÁN TRƯỞNG GIAM ĐÓC 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Kỷ, họ tên, đóng dấu) 

Ghi chú: (*) Nội dung các chỉ tiêu và mã số của báo cảo này như các chi tiêu 
của Báo cáo lưu chuyên tiền tệ năm - Mâu B03 - ĐTĐP 
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Điều 37. Hướng dẫn lập và trình bày Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ 

1. Nguyên tắc lập và trình bày Báo cảo Iuu chuyển tiền tệ 

1.1. Việc lập và trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ hàng năm và các kỳ kế 
toán giữa niên độ phải tuân thủ các quy định của Chuẩn mực kế toán "Báo cáo lưu 
chuyến tiền tệ" và Chuẩn mực kế toán "Báo cáo tài chính giữa niên độ". Phương 
pháp lập Báo cáo lưu chuyên tiên tệ được hướng dẫn cho các giao dịch phố biến 
nhất, Quỳ căn cứ bản chất từng giao dịch để trình bày các luồng tiền một cách phù 
họp nếu chưa có hưởng âan cụ thể trong Thông tư này. Các chỉ tiêu không có số 
liệu thì không phải trình bày, Quỹ được đánh lại số thứ tự nhưng không được thay 
đối mã số của các chỉ tiêu. 

1.2. Các khoản đầu tư được coi là tương đương tiền trình bày trên báo cáo 
lưu chuyển tiền tệ chỉ bao gồm các khoản đầu tư có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn 
không quá 3 tháng, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định 
và không có rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kế từ ngày mua khoản đâu tư đó tại 
thời điểm báo cáo. Ví dụ kỳ phiếu ngân hàng, tín phiếu kho bạc, chứng chi tiền 
gửi... có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kê từ ngày mua. 

1.3. Quỳ phải trình bày các luồng tiền trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo 
ba loại hoạt động: Hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính 
theo quy định của chuẩn mực "Báo cáo lưu chuyển tiền tệ": 

- Luồng tiền từ hoạt động kinh doanh là luồng tiền phát sinh tò các hoạt 
động nghiệp vụ của Quỹ mà không phải là các hoạt động đầu tư hay hoạt động tài 
chính; 

- Luồng tiền từ hoạt động đầu tư là luồng tiền phát sinh từ các hoạt động 
mua sắm, xây dựng, thanh lý, nhượng bán các tài sản dài hạn và các khoản đầu tư 
góp vổn vào đơn vị khác; 

- Luồng tiền từ hoạt động tài chính là luồng tiền phát sinh từ các hoạt động 
tạo ra các thay đổi về quy mô và kết cấu của vổn chủ sở hữu và trả cố tức, lợi 
nhuận cho chủ sở hữu. 

1.4. Các luồng tiền phát sinh từ các hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư 
và hoạt động tài chính sau đây được báo cáo trên cơ sở thuần: 

- Thu tiền và chi trả tiền hộ khách hàng; 

- Thu tiền và chi tiền đối với các khoản có vòng quay nhanh, thời gian đáo 
hạn ngắn như: Mua, bán ngoại tệ; Mua, bán các khoản đầu tư; Các khoản tiền nhận 
ủy thác đầu tư, nhận hợp vốn và việc giải ngân các khoản tiền này ngay trong kỳ... 

1.5. Các luồng tiền phát sinh từ các giao dịch bằng ngoại tệ phải được quy 
đổi ra đồng tiền chính thức sử dụng trong ghi sổ kế toán và lập Báo cáo tài chính 
theo tỷ giá hổi đoái tại thời điểm phát sinh giao dịch. 

1.6. Các giao dịch về đầu tư và tài chính không trực tiểp sử dụng tiền hay các 
khoản tương đương tiền không được trình bày trong Báo cáo lưu chuyên tiền tệ, ví 
dụ: 
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- Việc mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ; 

- Việc mua một doanh nghiệp thông qua phát hành cô phiếu; 

- Việc chuyển nợ phải trả thành vốn chủ sở hữu. 

1.7. Các khoản mục tiền và tương đương tiền đầu kỳ và cuối kỳ, ảnh hưởng 
của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi tiền và các khoản tương đương tiền bằng ngoại 
tệ hiện có cuối kỳ phải được trình bày thành các chỉ tiêu riêng biệt trên Báo cáo lưu 
chuyển tiền tệ để đối íihiáu.số-iiệu với các khoản mục tương ứng trên Bảng Cân đối 
kế toán. 

1.8. Trường họp phát sinh khoản thanh toán bù trừ với cùng một đối tượng, 
việc trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ được thực hiện theo nguyên tắc: 

- Nếu việc thanh toán bù trừ liên quan đến các giao dịch được phân loại 
trong cùng một luồng tiền thì được trình bày trên cơ sở thuần (ví dụ trong giao dịch 
hàng đổi hàng không tương tựể..); 

- Neu việc thanh toán bù trừ liên quan đến các giao dịch được phân loại 
trong các ỉuồng tiền khác nhau thì không được trình bày trên cơ sở thuần mà phải 
trình bày riêng rẽ giá trị của từng giao dịch (Ví dụ bù trừ tiền thanh lý TSCĐ phải 
thu với khoản đi vay...). 

2. Cơ sở lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

Việc lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được căn cứ vào; 

- Bảng Cân đổi kể toán; 

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; 

- Bản thuyết minh Báo cáo tài chính; 

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ kỳ trước; 

- Các tài liệu kế toán khác, như: sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết; 
Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ và các tài liệu kế toán chi tiết khácẽ.ể 

3. Yêu cầu về mở và ghi sổ kế toán phục vụ lập Báo cáo lưu chuyển tiền 
tệ 

- Sổ kế toán chi tiết các tài khoản phải thu, phải trả, hàng tồn kho phải được 
theo dõi chi tiết cho từng giao dịch để có thể trình bày luồng tiền thu hồi hoặc thanh 
toán theo 3 loại hoạt động: Hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động 
tài chính. Ví dụ: Khoản tiền trả nợ cho nhà thầu liên quan đến hoạt động XDCB 
được phân loại là luồng tiền từ hoạt động đầu tư, khoản trả tiền nợ người bán cung 
cấp hàng hóa dịch vụ cho hoạt động kinh doanh được phân loại là luồng tiền từ 
hoạt động kinh doanh. 

- Đối với sổ kế toán chi tiết các tài khoản phản ánh tiền phải được chi tiết để 
theo dõi các luồng tiền thu và chi liên quan đến 3 loại hoạt động: Hoạt động kinh 
doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính (trường hợp Quỹ lập Báo cáo lưu 
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chuyên tiền tệ theo phương pháp trực tiếp) làm căn cứ tổng họp khi lập Báo cáo lưu 
chuyển tiền tệ. 

4. Phương pháp lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

4.1. Phương pháp lập các chỉ tiêu thuộc luồng tiền từ hoạt động kinh 
doanh: 

Luồng tiền từ hoạt động kinh doanh phản ánh các luồng tiền vào và luồng 
tiền ra liên quan đến hoạt động kinh doanh trong kỳ, bao gồm cả luồng tiền liên 
quan đến chứng khoán nắm giữ vì mục đích kinh doanh (nếu có). 

Luồng tiền từ hoạt động kinh doanh được ỉập theo một trong hai phương 
pháp: Phương pháp trực tiếp hoặc phương pháp gián tiếp. 

4.1.1. Phương pháp lập các chỉ tiêu thuộc luồng tiền từ hoạt động kinh 
doanh theo phương pháp trực tiếp 

a. Nguyên tắc lập: 

Theo phương pháp trực tiếp, các luồng tiền vào và luồng tiền ra từ hoạt động 
kinh doanh được xác định và trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ bằng cách 
phân tích và tổng hợp trực tiếp các khoản tiền thu vào và chi ra theo từng nội dung 
thu, chi từ các sổ kế toán tổng họp và chi tiết của Quỳề 

b. Phương phảp lập các chỉ tiêu cụ thể 

- Tiền thu từ hoạt động đầu tư trực tiếp (Mã sổ 01) 

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã thu trong kỳ báo cáo do: 
Bán các khoản đầu tư trực tiếp, như bán thành phẩm bất động sản, cơ sở hạ tầng, 
chuyển nhượng dự án (được phân loại là hàng tồn kho); Cho thuê tài sản. Chỉ tiêu 
này bao gồm cả số tiền đã thu từ các khoản nợ phải thu phát sinh từ các kỳ trước 
nhưng kỳ này mới thu được tiền. 

Chỉ tiêu này không bao gồm các khoản tiền thu từ thanh lý, nhượng bán 
TSCĐ, BĐSĐT, tiền thu hồi các khoản vốn góp đầu tư vào đơn vị khác, cổ tức và 
lợi nhuận được chia và các khoản tiền thu khác được phân loại là luồng tiền từ hoạt 
động đầu tư; Các khoản tiền thu được do nhận vốn góp của chủ sở hữu được phân 
loại là luồng tiền từ hoạt động tài chính. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào sổ kế toán TK 111, TK 112, 
sổ kế toán các tài khoản phải thu, sau khi đối chiếu với sổ kế toán TK 5112 "Doanh 
thu hoạt động đầu tư trực tiếp" và các TK khác có liên quan. 

- Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ (Mã so 02) 

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã trả trong kỳ báo cáo do mua 
hàng hóa, dịch vụ; Thanh toán các khoản chi phí hoạt dộng kinh doanh, kể cả số 
tiền kỳ này thanh toán các khoản nợ phải trả phát sinh từ kỳ trước hoặc các khoản 
tiền ứng trước cho người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ liên quan đến hoạt động 
kinh doanh. 
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Chỉ tiêu này không bao gồm các khoản tiền chi để mua sắm, xây dựng 
TSCĐ, BĐSĐT (kể cả chi mua NVL để sử dụng cho XDCB hình thành TSCĐ. 
BĐSĐT), tiền đầu tư góp vốn vào đơn vị khác và các khoản tiền chi khác được 
phân loại là luồng tiền từ hoạt động đầu tư; Các khoản tiền trả lại vốn góp cho chủ 
sở hữu, cổ tức và lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu được phân loại là luồng tiền từ 
hoạt động tài chính. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ sổ kế toán các TK 111, 112 (phần 
chi tiền) đối chiếu^ớiỉsểs^toán các tài khoản có liên quan và được ghi bằng số âm 
dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn. 

- Tiền thu từ các khoản phí (Mã số 03) 

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã thu trong kỳ báo cáo về các 
khoản phí từ hoạt động nhận ủy thác, nhận hợp vốn (bao gồm cả số tiền thu được từ 
các khoản phải thu phí hoạt động nhận ủy thác, nhận họp vốn phát sinh từ các kỳ 
trước nhưng kỳ này mới thu được tiền). 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào sổ kế toán các TK 111, TK 
112, TK 113,TK 1314,... 

- Tiền chi cho vay (Mã số 04) 

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào số tiền Quỹ chi cho vay trong kỳ báo cáo từ 
vốn hoạt động, kể cả chi phí bằng tiền liên quan trực tiếp đến hoạt động cho vay. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào sổ kế toán các TK111, 112, 
113 sau khi đối chiếu với sổ kế toán TK1283 "Cho vay", các tài khoản liên quan và 
được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đon. 

- Tiền thu hồi gốc cho vay (Mã số 05) 

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào số tiền thu hồi gốc cho vay từ vốn hoạt 
động trong kỳ báo cáo. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào sổ kế toán các TK111, 112, 
113 sau khi đối chiếu với sổ kế toán TK1283 "Cho vay". 

- Thu tiền lãi cho vay, lãi tiền gửi (Mã sổ 06) 

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã thu trong kỳ báo cáo về lãi 
tiền cho vay từ vốn hoạt động, lãi tiền gửi, bao gồm cả số tiền thu được từ các 
khoản phải thu lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay phát sinh từ các kỳ trước nhưng kỳ này 
mới thu được tiền. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào sổ kế toán các TK111, 112, 
113 sau khi đối chiếu với sổ kế toán các TK 5111, 1311,... 

- Tiền thu từ đi vay (Mã sổ 07) 

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã nhận được do Quỹ đi vay 
trung hạn, dài hạn của các đối tượng trong kỳ báo cáo (kể cả số tiền bên bán nhận 
được trong giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ). Chỉ tiêu này không bao 
gồm các khoản đi vay bằng tài sản phi tiền tệ hoặc nợ thuê tài chính. 
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Đối với các khoản vay bằng trái phiếu, chỉ tiêu này phản ánh tổng sô tiền đã 
nhận được trong kỳ (Bằng mệnh giá trái phiếu điều chỉnh với các khoản chiêt khâu, 
phụ trội trái phiếu hoặc lãi trái phiếu trả trước (nếu có)). 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào sổ kế toán các TK 111, 112, 
113, các tài khoản phải trả (chi tiết tiền vay nhận được chuyến trả ngay các khoản 
nợ phải trả) sau khi đối chiếu với sổ kế toán các TK 171, 3411, 3431 và các tài 
khoản khác có liên quan. 

- Tiền trả nợ gốc vay (Mã sổ 08) 

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã trả trong kỳ báo cáo về 
khoản nợ gốc vay, kể cả tiền trả nợ gốc thuê tài chính, nợ gốc trái phiếu, sổ tiền bên 
bán đã trả lại cho bên mua trong giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ. Chỉ 
tiêu này không bao gồm các khoản trả gốc vay bằng tài sản phi tiền tệ hoặc chuyển 
nợ vay thành vốn góp. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào sổ kế toán các TK 111, 112, 
113 sổ kế toán các tài khoản phải thu (phần tiền trả nợ gốc vay từ tiền thu các 
khoản phải thu), sau khi đối chiếu với sổ kế toán TK 171, 3411, 3431 và được ghi 
bàng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...). 

- Tiền lãi vay đã trả (Mã số 09) 

Chỉ tiêu này được iập căn cứ vào tổng số tiền lãi vay đã trả và chi phí liên 
quan trực tiếp tới việc huy động vốn trong kỳ báo cáo, bao gồm tiền lãi vay phát 
sinh trong kỳ và trả ngay kỳ này, tiền lãi vay phải trả của các kỳ trước đã trả trong 
kỳ này, lãi tiền vay trả trước trong kỳ này. 

Chỉ tiêu này không bao gồm sổ tiền lãi vay đã trả trong kỳ được vốn hóa vào 
giá trị các tài sản dở dang được phân loại là luồng tiền từ hoạt động đầu tư. Trường 
hợp sổ lãi vay đã trả trong kỳ vừa được vốn hóa, vừa được tính vào chi phí hoạt 
động nghiệp vụ thì kể toán căn cứ tỷ lệ vốn hóa lãi vay áp dụng cho kỳ báo cáo 
theo quy định của Chuẩn mực kế toán "Chi phí đi vay" để xác định số lãi vay đã trả 
của luồng tiền từ hoạt động kinh doanh và luồng tiền hoạt động đầu tư. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào số kế toán các TK 111, 112, 
113 (chi tiết tiền chi trả lãi tiền vay); sổ kế toán các tài khoản phải thu (chi tiết tiền 
trả lãi vay từ tiền thu các khoản phải thu), sau khi đối chiếu với sô kê toán TK 332, 
6311, 242, các tài khoản liên quan khác và được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi 
trong ngoặc đơn (.. ề). 

- Chênh lệch tiền thu hồi và chi trả lại vốn gốc, lãi cho vay của phần vốn 
nhận ủy thác, nhận hợp von cho vay (Mã sổ 10) 

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào chênh lệch giữa tổng số tiền thu hồi và chi 
trả lại cho các bên gửi ủy thác, bên tham gia hợp vốn về sổ vốn gốc, lãi cho vay của 
phần vốn nhận được từ hoạt động ủy thác, nhận hợp vốn cho vay. 

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào sổ kế toán TK 111, 112 sau khi 
đối chiếu với các tái khoản 33881, 33883, 33888. Trường hợp sổ dư Có cuôi kỳ của 
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các tài khoản 33881, 33883, 33888 nhỏ hơn số dư đầu kỳ thì chỉ tiêu này được ghi 
bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...). 

- Chênh lệch tiền thu, chi từ nhận vốn ủy thác cấp phát đầu tư (Mã so 11) 

Chỉ tiêu này được lập căn cử vào chênh lệch giữa tổng số tiền thu, chi được 
từ vốn ủy thác cấp phát đầu tư của ngân sách địa phương trong kỳ báo cáo. số liệu 
ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào sổ kế toán các TK 112, 113 sau khi đối chiếu 
với sổ kế toán tài khoản 3611. Trường hợp số dư Có cuối kỳ tài khoản 3611 nhỏ 
hơn số dư đầu kỳ thỉ "cHrtĩẽu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong 
ngoặc đơn (...). 

- Chênh lệch tiền thu, chì từ vốn nhận ủy thác hỗ trợ lãi suất (Mã sô 12) 

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào chênh lệch giữa tổng số tiền thu, chi từ vốn 
nhận ủy thác hỗ trợ lãi suất trong kỳ báo cáo. số liệu ghi vào chỉ tiêu này được căn 
cứ vào sổ kế toán các TK 112, 113 sau khi đối chiếu với sổ kế toán tài khoản 3612. 
Trường hợp số dư Có cuối kỳ tài khoản 3612 nhỏ hơn số dư đầu kỳ thì chỉ tiêu này 
được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...). 

- Chênh lệch tiền thu, chi vốn nhận ủy thác cho vay đầu tư (Mã sô 13) 

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào chênh lệch giữa tổng số tiền thu và chi vốn 
nhận ủy thác cho vay đầu tư trong kỳ báo cáo. số liệu ghi vào chỉ tiêu này được căn 
cứ vào sổ kế toán các TK 111, 112, 113 sau khi đối chiếu với sổ kế toán tài khoản 
362. Trường hợp số dư Có cuối kỳ tài khoản 362 nhỏ hơn sổ dư đầu kỳ thì chỉ tiêu 
này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...). 

- Chênh lệch tiền thu, chi nhận ủy thác ứng vốn (Mã sổ 14) 

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào chênh lệch giữa tổng số tiền thu và chi vốn 
nhận ủy thác ứng vốn từ các Quỹ tài chính địa phương khác trong kỳ báo cáo. số 
liệu ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào sổ kế toán các TK 112, 113 sau khi đối 
chiếu với sổ kế toán tài khoản 363. Trường hợp sổ dư Có cuối kỳ tài khoản 363 nhỏ 
hon số dư đầu kỳ thì chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong 
ngoặc đơn (...). 

- Chênh lệch tiền thu, chi nhận hợp vốn cho vay đầu tư (Mã sổ 15) 

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào chênh lệch giữa tổng sổ tiền thu và chi từ 
việc nhận hợp vốn cho vay đầu tư trong kỳ báo cáo. số liệu ghi vào chỉ tiêu này 
được căn cứ vào sổ kế toán các TK 111, ỉ 12, 113 sau khi đối chiếu với sổ kế toán 
tài khoản 364. Trường họp số dư Có cuối kỳ tài khoản 364 nhỏ hơn số dư đầu kỳ 
thì chỉ tiêu này được ghi bàng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...). 

- Tiền chi trả cho người lao động (Mã số 16) 

Chỉ tiêu này được lập căn cử vào tổng số tiền đã trả cho người lao động 
trong kỳ báo cáo về tiền lương, tiền công, phụ cấp, tiền thưởng,.... 
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số liệu đế ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ số kế toán các TK 111, 112 (chi 
tiêt tiền trả cho người lao động), sau khi đối chiếu với sổ kế toán TK 334 (chi tiết 
số đã trả bằng tiền và được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn 
(...). 

- Tiền thu các khoản nợ đã được xử lý xóa, bù đẳp bằng nguồn dự phòng rủi 
ro (Mã số 17) 

Chỉ tiêu này đựơc lập căn cứ vào số tiền đã thu được từ các khoản nợ gốc và 
nợ lãi đã được xử lý xóa hoặc bù đắp bằng nguồn dự phòng rủi ro trong kỳ báo cáo. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ sổ kế toán các TK 111, 112 sau 
khi đối chiểu với sổ kế toán tài khoản 711. 

- Thuế TNDN đã nộp (Mã sổ 18) 

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã nộp thuế TNDN cho nhà 
nước trong kỳ báo cáo, bao gồm số tiền thuế TNDN đã nộp của kỳ này, số thuế 
TNDN còn nợ từ các kỳ trước đã nộp trong kỳ này và số thuế TNDN nộp trước 
(nếu có). 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào sổ kế toán các TK 111, 112, 
113 (chi tiết tiền nộp thuế TNDN), sau khi đối chiếu với sổ kế toán TK 3334 và 
được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn ( ...). 

- Tiền thu khác từ hoạt động kỉnh doanh (Mã sổ 19) 

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng sổ tiền đã thu từ các khoản khác từ 
hoạt động kinh doanh trong kỳ báo cáo (ngoài các khoản đã được trình bày trong 
các chỉ tiêu ở trên), như: số tiền thu được từ bán tài sản bảo đảm nợ (sau khi đã bù 
trừ khoản nợ gốc, nợ lãi vay, chi phí bán tài sàn bảo đảm nợ và phải trả các bên 
tham gia hợp vốn), tiền thu từ khoản thu nhập khác (tiền thu về được bồi thường, 
được phạt, tiền thưởng và các khoản tiền (hu khác...); Tiền đã thu do được hoàn 
thuế; Tiền thu được do nhận ký quỹ, ký cược; Tiền thu hồi các khoản dưa di ký 
cược, ký quỹ; Tiền thu từ nguồn kinh phí sự nghiệp, dự án (nếu có); Tiền được các 
tổ chức, cá nhân bên ngoài thưởng, hỗ trọ; Tiền nhận được ghi tăng các quỳ do cấp 
trên cấp hoặc cấp dưới nộp... 

Sổ liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán các TK 111, 112 sau khi đối 
chiếu với sổ kế toán các tài khoản khác có liên quan. 

- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh (Mã số 20) 

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã chi cho các khoản khác 
trong kỳ báo cáo (ngoài các khoản chi đã nêu ở các chỉ liêu trên), như: Tiền chi bồi 
thường, bị phạt và các khoản chi phí khác; Tiền nộp các loại thuế (không bao gồm 
thuế TNDN); Tiền nộp các loại phí, lệ phí, tiền thuê đất; Tiền nộp các khoản 
BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ; Tiền chi đưa đi ký cược, ký quỹ; Tiến trả lại các 
khoản nhận ký cược, ký quỹ, tiền chi trực tiếp bằng nguồn dự phòng phải trả; Tiền 
chi trực tiếp từ quỹ khen thưởng, phúc lợi; Quỳ phát triển khoa học và công nghệ; 
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Tiền chi trực tiếp từ các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu; Tiền chi trực tiếp từ nguồn 
kinh phí sự nghiệp, kinh phí dự án,... 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán các TK 111, 112, 113 sau 
khi đối chiếu với sổ kế toán các tài khoản liên quan khác và được ghi bằng số âm 
dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (ể..). 

- Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh (Mã sổ 30) 

Chỉ tiêu "Lưu vChuyển iiền thuần từ hoạt động kinh doanh" phản ánh chênh 
lệch giữa tổng số tiền thu vào với tổng số tiền chỉ ra từ hoạt động kinh doanh trong 
kỳ báo cáo. Nếu số liệu chỉ tiêu này là số âm thì sẽ được ghi dưới hình thức trong 
ngoặc đơn (...). 

Mã số 30 = Mã số 01 + Mã số 02 + Mã số 03 + Mã số 04 + Mã số 05 + Mã số 
06 + Mã số 07 + Mã số 08 + Mã số 09 + Mã số 10 + Mã số 11+ Mã số 12 + 
Mã sổ 13 + Mã số 14 + Mã số 15 + Mã số 16 + Mã số 17 + Mã số 18 + Mã sổ 
19 + Mã sổ 20. 

4.1.2. Lộp các chỉ tiêu thuộc luồng tiền từ hoạt động kỉnh doanh theo 
phương pháp gián tiếp 

a. Nguyên tắc ỉập: 

Theo phương pháp gián tiếp, các luồng tiền vào và các luồng tiền ra từ hoạt 
động kinh doanh được tính và xác định trước hết bằng cách điều chỉnh lợi nhuận 
trước thuế TNDN của hoạt động kinh doanh khỏi ảnh hưởng của các khoản mục 
không phải bằng tiền, các thay đổi trong kỳ của tài sản và nợ phải trả phát sinh từ 
hoạt động kinh doanh và các khoản mà ảnh hưởng về tiền của chúng là luồng tiền 
từ hoạt động đầu tư, gồm: 

- Các khoản chi phí không bằng tiền, như: Khấu hao TSCĐ, dự phòng... 

- Các khoản lãi, lỗ không bằng tiền, như lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái, góp 
vốn bằng tài sản phi tiền tệ; 

- Các khoản lãi, lỗ được phân loại là luồng tiền từ hoạt động đầu tư, như: Lãi, 
lỗ về thanh lý, nhượng bán TSCĐ và bất động sản đầu tư, cổ tức và lợi nhuận được 
chiaệ..; 

- Lãi vay phải trả được vốn hóa trong kỳ. 

b. Phương pháp lập các chỉ tiêu cụ thể 

- Lợi nhuận trước thuê (Mã số 01) 

Chỉ tiêu này được lấy từ chỉ tiêu tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (Mã số 50) 
trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ báo cáo. Neu sổ liệu này là số 
âm (trường họp lỗ), thì ghi trong ngoặc đơn (...). 

- Khấu hao TSCĐ, BĐSĐT (Mã sổ 02) 
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+ Trường hợp Quỹ bóc tách riêng được số khấu hao còn nằm trong hàng tồn 
kho và số khâu hao đã được tính vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong 
kỳ báo cáo: Chỉ tiêu này chỉ bao gồm số khấu hao đã được tính vào Báo cáo kết quả 
hoạt động kinh doanh trong kỳ; Chỉ tiêu "Tăng, giảm hàng tồn kho'1 không bao 
gồm số khấu hao nằm trong giá trị hàng tồn kho cuối kỳ (chưa được xác định là tiêu 
thụ trong kỳ); 

+ Trường họp Quỳ không thể bóc tách riêng được số khẩu hao còn nằm trong 
hàng tồn kho và khấu hao số đã được tính vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh 
doanh trong kỳ thì thực hiện theo nguyên tắc: Chỉ tiêu này bao gồm số khấu hao đã 
được tính vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ cộng với số khấu hao 
liên quan đến hàng tồn kho chưa tiêu thụ; Chỉ tiêu "Tăng, giảm hàng tồn kho" bao 
gồm cả số khấu hao TSCĐ nằm trong giá trị hàng tồn kho cuối kỳ (chưa được xác 
định là tiêu thụ trong kỳ). 

Trong mọi trường hợp, Quỳ đều phải loại trừ khỏi Báo cáo lưu chuyển tiền 
tệ số khấu hao nằm trong giá trị xây dựng cơ bản dở dang, số hao mòn đã ghi giảm 
nguồn kinh phí, quỳ khen thưởng phúc lợi đã hình thành TSCĐ, giảm Quv phát 
triển KH&CN đã hình thành TSCĐ phát sinh trong kỳ. số liệu chỉ tiêu này được 
cộng (+) vào số liệu chỉ tiêu "Lợi nhuận trước thuế". 

- Các khoản dự phòng (Mã sổ 03) 

Chỉ tiêu này phản ánh ảnh hưởng của việc trích lập, hoàn nhập và sử dụng các 
khoản dự phòng đến các luồng tiền trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này được lập căn cứ 
vào số chênh lệch giữa số dư đầu kỳ và số dư cuối kỳ của các khoản dự phòng tổn 
thất tài sản (dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác, dự phòng giảm giá hàng tồn 
kho, dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng rủi ro cho vay) và dự phòng phải trả trên 
Bảng cân đối kế toán. 

Số liệu chỉ tiêu này được cộng (+) vào số liệu chỉ tiêu "Lợi nhuận trước thuế" 
nếu tổng số dư cuối kỳ của các khoản dự phòng lớn hơn tổng số dư đầu kỳ hoặc 
được trừ vào số liệu chỉ tiêu "Lợi nhuận trước thuế" nếu tổng sổ dư cuối kỳ của các 
khoản dự phòng nhỏ hơn tổng số dư đầu kỳ và được ghi bằng số âm dưới hình thức 
ghi trong ngoặc đơn (...). 

- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có 
gốc ngoại tệ (Mã số 04) 

Chỉ tiêu này phản ánh lãi, lồ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các 
khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ đã được phản ánh vào lợi nhuận trước thuế trong 
kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào chênh lệch số phát sinh Có và phát 
sinh Nợ TK 413 đối chiếu sổ kế toán TK 515 (chi tiết lãi do đánh giá lại các khoản 
mục tiền tệ có gốc ngoại tệ) hoặc TK 635 (chi tiết lỗ do đánh giá lại các khoản mục 
tiền tệ có gốc ngoại tệ). 

Số liệu chì tiêu này được trừ (-) vào sổ liệu chỉ tiêu "Lợi nhuận trước thuế", 
nếu có lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái, hoặc được cộng (+) vào chỉ tiêu "Lợi nhuận 
trước thuế", nếu có lồ chênh lệch tỷ giá hối đoái. 
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- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư (Mã số 05) 

Chỉ tiêu này căn cứ vào tổng số lãi, lỗ phát sinh trong kỳ báo cáo đã được 
phản ánh vào lợi nhuận trước thuế nhưng được phân loại là luồng tiền từ hoạt động 
đầu tư, gồm: 

+ Lãi, lỗ từ việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT; 

+ Lãi, lồ từ việc đánh giá lại tài sản phi tiền tệ mang đi góp vốn, đầu tư vào 
đơn vị khác; XJ 

+ Lãi, lỗ từ việc bán, thu hồi các khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 
(không bao gồm lãi, lỗ mua bán chứng khoán kinh doanh), như: Các khoản đầu tư 
vào công ty con, liên doanh, liên kết; cổ tức và lợi nhuận được chia. 

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào sổ kế toán các TK 5113, 6313, 711, 811 và 
các tài khoản khác có liên quan (chi tiết phần lãi, lỗ được xác định là luồng tiền từ 
hoạt động đầu tư) trong kỳ báo cáo. 

Số liệu chỉ tiêu này được trừ (-) vào số liệu chỉ tiêu "Lợi nhuận trước thuế" 
nếu hoạt động đầu tư có lãi thuần và được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong 
ngoặc đơn (..ẻ); hoặc được cộng (+) vào chỉ tiêu "Lợi nhuận trước thuế", nếu hoạt 
động đầu tư có lồ thuần. 

- Tăng, giảm tiền cho vay (Mã sổ 06) 

Chỉ tiêu này phản ánh tình hình biến động các khoản tiền cho vay dưới mọi 
hình thức từ vốn hoạt động của Quỹ trong kỳ báo cáo, bao gồm cả tiền Quỳ trực 
tiếp cho vay và ủy thác, tham gia hợp vốn cho vay, đầu tư trái phiếu. Các khoản 
tiền ủy thác cho vay, hợp vốn cho vay mà Quỹ là bên đưa đi ủy thác, tham gia hợp 
vốn nếu chưa thực sự cho vay được (bên nhận hợp vốn chưa giải ngân cho bên đi 
vay) không phản ánh ở chỉ tiêu này mà phản ánh ở chỉ tiêu "Tăng, giảm phải thu 
vốn đưa đi ủy thác cho vay, tham gia hợp vốn cho vay". 

Chỉ tiêu này không bao gồm số tiền mà Quỹ là bên nhận ủy thác, nhận hợp 
vốn đã nhận được từ các bên giao ủy thác, tham gia hợp vốn đé cho vay. Chi tiêu 
này được lập căn cứ vào chênh lệch giữa sổ dư cho vay tại thời điếm cuối kỳ và 
thời điểm đầu kỳ trên Bảng cân đối kế toán, đối chiếu với sổ dư Nợ chi tiết TK 
1282, 1283. Nếu số dư cuối kỳ lớn hơn số dư đầu kỳ thì chỉ tiêu này là số âm và ghi 
trong ngoặc đơn (...). 

- Tăng, giảm lãi, phí phải thu (Mã số 07) 

Chì tiêu này phản ánh sự biến động về số tiền lãi cho vay, phí phải thu như: 
Lãi tiền gửi, lãi cho vay phải thu, các khoản phí phải thu từ hoạt động nhận ủy thác, 
nhận hợp vốn ... trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng chênh 
lệch giữa số dư Nợ cuối kỳ và số dư Nợ đầu kỳ của các tài khoản 1311, 1314. Neu 
số dư cuối kỳ lớn hơn số dư đầu kỳ thì chỉ tiêu này là số âm và ghi trong ngoặc đơn 

Chỉ tiêu này không bao gồm các khoản phải thu liên quan đến hoạt độne đầu 
tư trực tiếp; Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia; Phải thu về thanh lý, 
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nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT; Phải thu từ thanh lý, nhượng bán các khoản đầu tư 
góp vốn vào đơn vị khác; Giá trị TSCĐ mang đi cầm cố, thế chấp... 

- Tăng, giâm các khoản phải thu vốn đưa đi ủy thác cho vay, tham gia hợp 
von cho vay (Mã số 08) 

Chỉ tiêu này phản ánh số tiền Quỹ chuyển cho bên nhận ủy thác, nhận hợp vốn 
để cho vay khi Quỹ là bên giao ủy thác, tham gia hợp vốn nhưng chưa thực sự cho 
vay được (bên nhận hợp vốn, nhận ủy thác chưa giải ngân cho bên đi vay) trong kỳ 
báo cáo. 

Chỉ tiêu này không bao gồm số phải thu của khách hàng từ hoạt động đầu tư 
trực tiếp, từ hoạt động cho vay, các khoản phải thu về phí, phải thu khác. Chỉ tiêu 
này được lập căn cứ vào chênh lệch giữa số dư Nợ cuối kỳ và số dư Nợ đầu kỳ của 
tài khoản ] 34. Nếu số dư cuối kỳ lớn hơn số dư đầu kỳ thì chỉ tiêu này là số âm và 
ghi trong ngoặc đơn (...). 

- Tăng, giảm các khoản phải thu khách hàng từ hoạt động đầu tư trực tiếp 
(Mã số 09) 

Chỉ tiếu này phản ánh tình hình tăng, giảm số tiền Quỹ phải thu của khách 
hàng từ hoạt động đầu tư trực tiếp, như phải thu về chuyển nhượng thành phẩm bất 
động sản, phải thu về cho thuê tài sản,... trong kỳ báo cáo. 

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào chênh lệch giữa số dư Nợ cuối kỳ và số dư 
Nợ đầu kỳ của tài khoản 1312. Nếu số dư cuối kỳ lớn hơn số dư đầu kỳ thì chỉ tiêu 
này là số âm và ghi trong ngoặc đơn (. Ể ,)ế 

- Tăng, giảm hàng tồn kho (Mã số 10) 

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng các chênh lệch giữa số dư Nợ cuối kỳ 
và số dư Nợ đầu kỳ của các tài khoản hàng tồn kho (không bao gồm sổ dư của tài 
khoản "Dự phòng giảm giá hàng tồn kho" trên cơ sở đã loại trừ: Giá trị hàng tồn 
kho đùng cho hoạt động đầu tư XDCB hoặc hàng tồn kho dùng để trao đôi lấy 
TSCĐ, BĐSĐT; Chi phí sản xuất thử được tính vào nguyên giá TSCĐ hình thành 
từ XDCB). Trường hợp trong kỳ mua hàng tồn kho nhưng chưa xác định dược mục 
đích sử dụng (cho hoạt động kinh doanh hay đầu tư XDCB) thì giá trị hàng tồn kho 
được tính trong chỉ tiêu này. 

Trường hợp Quỹ bóc tách riêng được số khấu hao TSCĐ còn nằm trong hàng 
tồn kho và khấu hao số đã được tính vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 
trong kỳ (chỉ tiêu "Khấu hao TSCĐ, BĐSĐT" - Mã số 02 chỉ bao gồm số khấu hao 
TSCĐ đã được tính vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ) thì chỉ tiêu 
này không bao gồm số khấu hao TSCĐ nằm trong giá trị hàng tồn kho cuối kỳ 
(chưa được xác định là tiêu thụ trong kỳ); 

Trường họp Quỹ không thể bóc tách riêng được số khấu hao TSCD còn nằm 
trong hàng tôn kho và khâu hao sô đã được tính vào Báo cáo kết quả hoạt động 
kinh doanh trong kỳ (chỉ tiêu "Khấu hao TSCĐ, BĐSĐT" - Mã số 02 bao gồm cả 
số khấu hao TSCĐ liên quan đến hàng tồn kho chưa tiêu thụ) thì chỉ tiêu này bao 
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gồm cả số khấu hao TSCĐ nằm trong giá trị hàng tồn kho cuối kỳ (chưa được xác 
định là tiêu thụ trong kỳ). 

Chỉ tiêu này còn bao gồm cả số lãi vay được vốn hóa trong kỳ liên quan đến 
hoạt động đầu tư thảnh phẩm bất động sản để bán. số liệu chỉ tiêu này là sô âm nếu 
tổng các số dư cuối kỳ lớn hơn tổng các số dư đầu kỳ và được ghi dưới hình thức 
ghi trong ngoặc đơn (.. ề)-

- Tăng, giảm các tài sản khác (Mã so 11) 

Chỉ tiêu này phản ánh tình hình tăng, giảm các tài sản khác ảnh hưởng đến 
dòng tiền của Quỹ trong kỳ báo cáo như: Tăng, giảm chi phí trả trước, thuế GTGT 
được khấu trừ, chứng khoán kinh doanh (nếu có), tài sản thuế thu nhập hoãn lại, tài 
sản gán nợ đã chuyển quyền sở hữu chờ xử lý và sự biến động của các tài sản khác 
chưa nằm trong các chỉ tiêu nêu trên. 

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng chênh lệch giữa số dư Nợ cuối kỳ và 
số dư Nợ đầu kỳ của các tài khoản 133, 242, 243, 245,.... Nếu số dư cuối kỳ lớn 
hơn số dư đầu kỳ thì chỉ tiêu này là số âm và ghi trong ngoặc đơn (...). 

- Tăng, giảm tiền đi vay (Mã sổ 12) 

Chỉ tiêu này phản ánh tình hình tăng, giảm tiền Quỹ trực tiếp đi vay trong kỳ 
báo cáo dưới các hình thức vay theo khế ước, phát hành trái phiếu. 

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng chênh lệch giữa số dư Có cuối kỳ và 
số dư Có đầu kỳ của các tài khoản 3411, 343. Neu số dư cuối kỳ nhỏ hơn số dư đầu 
kỳ thì chỉ tiêu này là số âm và ghi trong ngoặc đơn (...). 

- Tăng, giảm lãi vay phải trả (Mã số 13) 

Chỉ tiêu này phản ánh tình hình tăng, giảm lãi vay, chi phí huy động vốn 
Quỹ phải trả do huy động vốn vay trong kỳ báo cáo dưới các hình thức vay theo 
khế ước, phát hành trái phiếu. Chỉ tiêu nàỵ được lập căn cứ vào chênh lệch giữa số 
dư Có chi tiết cuối kỳ và số dư Có chi tiêt đầu kỳ của tài khoản 332 (chi tiết phần 
lãi vay, chi phí huy động vốn tính vào chi phí hoạt động). Neu số dư cuối kỳ nhỏ 
hơn số dư đầu kỳ thì chỉ tiêu này là số âm và ghi trong ngoặc đơn (.. .)• 

Chỉ tiêu này không bao gồm số lãi vay phải trả được vốn hóa vào hoạt động 
XDCB để hình thành TSCĐ và BĐSĐT; Không bao gồm số tiền lãi vay nhận được 
từ các bên đi vay phải trả lại cho các bên giao ủy thác, tham gia họp vốn (trường 
họp Quỹ là bên nhận ủy thác, nhận hợp vốn). 

- Tăng, giảm tiền vốn nhận ủy thác cấp phát đầu tư (Mã sổ 14) 

Chỉ tiêu này phản ánh tình hình tăng, giảm số tiền Quỹ nhận vốn ủy thác cấp 
phát đầu tư từ Ngân sách Nhà nước trong kỳ báo cáo. 

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào chênh lệch giữa sổ dư Có cuối kỳ và số dư 
Có đầu kỳ của tài khoản 3611. Nếu số dư cuối kỳ nhỏ hon số dư đầu kỳ thì chỉ tiêu 
này là số âm và ghi trong ngoặc đơn (...). 

- Tăng, giảm tiền nhận vốn ủy thác hỗ trợ lãi suất (Mã số 15) 
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Chi tiêu này phản ánh tình hình tăng, giảm số tiền Quỹ nhận vốn ủy thác hỗ 
trợ lãi suất từ Ngân sách Nhà nước trong kỳ báo cáo. 

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào chênh lệch giữa số dư Có cuối kỳ và sô dư 
Có đầu kỳ của tài khoản 3612. Nếu số dư cuối kỳ nhỏ hơn số dư đầu kỳ thì chỉ tiêu 
này là số âm và ghi trong ngoặc đơn (..,). 

- Tăng, giảm tiền von nhận ủy thác cho vay đầu tư (Mã so 16) 

Chỉ tiêu <nàv;okản ánh tình hình tăng, giảm số tiền Quỹ nhận vốn ủy thác cho 
vay đầu tư của các bên trong kỳ báo cáo. 

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào chênh lệch giữa số dư Có cuối kỳ và số dư 
Có đầu kỳ của tài khoản 362. Nếu số dư cuối kỳ nhỏ hơn số dư đầu kỳ thì chỉ tiêu 
này là số âm và ghi trong ngoặc đơn (...). 

- Tăng, giảm tiền nhận ủy thác ímg vốn (Mã số 17) 

Chỉ tiêu này phản ánh tình hình tăng, giảm số tiền Quỳ nhận ủy thác ứng vốn 
của các bên trong kỳ báo cáo. 

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào chênh lệch giữa số dư Có cuối kỳ và số dư 
Có đâu kỳ của tài khoản 363. Nêu sô dư cuôi kỳ nhỏ hơn sô dư đâu kỳ thì chỉ tiêu 
này là số âm và ghi trong ngoặc đơn (...). 

- Tăng, giảm tiền nhận hợp vốn cho vay đầu tư (Mã số 18) 

Chỉ tiêu này phản ánh tình hình tăng, giảm sổ tiền Quỹ nhận hợp vốn cho 
vay đầu tư của các bên trong kỳ báo cáo. 

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào chênh lệch giữa sổ dư Có cuối kỳ và số dư 
Có đầu kỳ của tài khoản 364. Nếu số dư cuối kỳ nhỏ hơn sổ dư đầu kỳ thì chỉ tiêu 
này là số âm và ghi trong ngoặc đơn (.. ề). 

- Tăng, giảm các khoản phải trả người bán, người lao động, phải trả khác 
(Mã số 19) 

Chỉ tiêu này phản ánh tình hình tăng, giảm các khoản phải trả người bán, 
người mua trả tiền trước, phải trả người lao động, phải trả ngân sách Nhà nước về 
các khoản thuế và phí, thuế thu nhập hoãn lại phải trả, các khoản phải trả, phải nộp 
khác.... Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng chênh lệch giừa số dư Có cuối kỳ với 
số dư Có đầu kỳ của các tài khoản nợ phải trả (chi tiết phần liên quan đến hoạt 
động kinh doanh), như: TK 331, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 344, 131 (chi tiểt 
người mua trả tiên trước)... Nêu sô dư cuôi kỳ nhỏ hơn sô dư đâu kỳ thì chỉ tiêu này 
là số âm và ghi trong ngoặc đơn (...). 

Chỉ tiêu này không bao gồm sổ thuế TNDN phải nộp (số dư Có TK 3334), 
lãi tiền vay phải trả (số dư Có TK 332); Không bao gôm các khoản phải trả liên 
quan đến hoạt động đầu tư, như: số tiền người mua trả trước liên quan đến việc 
thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT; Các khoản phải trả liên quan đên hoạt động 
mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT; Các khoản phải trả mua các công cụ vôn... và 
các khoản phải trả liên quan đến hoạt động tài chính, như: cổ tức, lợi nhuận phải 
trả và các khoản phải trả đã đưọ-c trình bày ở các chỉ tiêu khác. 
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- Thuế TNDN đã nộp (Mã số 20) 

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã nộp thuế TNDN cho nhà 
nước trong kỳ báo cáo, bao gồm số tiền thuế TNDN đã nộp của kỳ này, sô thuê 
TNDN còn nợ từ các kỳ trước đã nộp trong kỳ này và sô thuê TNDN nộp trước 
(nếu có). 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ sổ kế toán các TK 111, 112, 113 
(chi tiết tiền nộp thuế TNDN), sau khi đổi chiếu với sổ kế toán TK 3334 và được 
ghi bằng số âm dưởi hình thửc ghi trong ngoặc đơn (.. .)ẳ 

- Tiền thu khác từ hoạt động kỉnh doanh (Mã số 21) 

Chỉ tiêu này phản ánh các khoản tiền thu khác phát sinh từ hoạt động kinh 
doanh ngoài các khoản đã nêu trên, như: Tiền thu từ nguồn kinh phí sự nghiệp, dự 
án (nếu có); Tiền được các tổ chức, cá nhân bên ngoài thưởng, hỗ trợ ghi tăng các 
quỹ; Tiền nhận được ghi tăng các quỹ do cấp trên cấp hoặc cấp dưới nộp,... trong 
kỳ báo cáo. 

Chỉ tiêu nàỵ được lập căn cứ vào sổ kế toán các TK 111, 112, 113 sau khi 
đối chiếu với sổ kế toán các tài khoản có liên quan. 

- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh (Mã sổ 22) 

Chỉ tiêu này phản ánh các khoản tiền chi khác phát sinh từ hoạt động kinh 
doanh ngoài các khoản đã nêu ở trên, như: Tiền chi từ Quỹ khen thưởng, phúc lợi, 
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ; Tiền chi trực tiếp bằng nguồn kinh phí sự 
nghiệp, dự án...trong kỳ báo cáo. 

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào sổ kế toán các TK 111, 112, 113 sau khi 
đối chiếu với sổ kế toán các tài khoản có liên quan, số liệu chỉ tiêu này là số âm 
dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (.. .)• 

- Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh (Mã sổ 30) 

Chỉ tiêu "Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh" phản ánh chênh 
lệch giữa tổng số tiền thu vào với tổng số tiền chi ra từ hoạt động kinh doanh trong 
kỳ báo cáo. Neu số liệu chỉ tiêu này là số âm thì sẽ được ghi dưới hình thức trong 
ngoặc đơn (ề..). 

Mã số 30 = Mã số 01 + Mã số 02 + Mã số 03 + Mã số 04 + Mã sổ 05 + Mã 
số 06 + Mã số 07 + Mã sổ 08 + Mã số 09 + Mã số 10 + Mã số 11 + Mã số 12 
+ Mã số 13 + Mã số 14 + Mã số 15 + Mã số 16 + Mã số 17 + Mã số 18 + Mã 
số 19 + Mã số 20+ Mã số 21+ Mã sổ 22. 

4.2. Lập báo cảo các chỉ tiêu luồng tiền từ hoạt động đầu íư 

a) Nguyên tắc lập: 

- Luồng tiền từ hoạt động đầu tư được lập và trình bày trên Báo cáo lưu 
chuyển tiền tệ một cách riêng biệt các luồng tiền vào và các luồng tiền ra, trừ 
trường hợp các luồng tiền được báo cáo trên cơ sở thuần đề cập trong Đoạn 18 của 
Chuẩn mực "Báo cáoim! chuyển tiền tệ". 
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- Luồng tiền từ hoạt động đầu tư được lập theo phương pháp trực tiếp hoặc 
trực tiếp có điều chỉnh. 

+ Theo phương pháp trực tiếp, các luồng tiền vào, ra trong kỳ từ hoạt động 
đầu tư được xác định bằng cách phân tích và tổng hợp trực tiếp các khoản tiền thu 
vào và chi ra theo từng nội dung thu, chi từ các ghi chép kế toán của Quỹ. 

+ Theo phương pháp trực tiếp có điều chỉnh, các luồng tiền vào và ra trong 
kỳ được xác định bằng số chênh lệch giữa số dư cuối kỳ và số dư đâu kỳ của các 
khoản mục trên Bảng cân đối kể toán có liên quan sau đó điều chỉnh cho ảnh hưởng 
của các khoản mục phi tiền tệ. 

+ Thông tư này hướng dẫn lập luồng tiền từ hoạt động đầu tư theo phương 
pháp trực tiếp. Trường họp lập theo phươne pháp trực tiếp có điều chỉnh, Quỹ vận 
dụng phương pháp lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất được quy định tại 
Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
phương pháp lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất và các văn bản sừa đổi, bổ 
sung, thay thể. 

b) Phương pháp lập các chỉ tiêu cụ thể theo phương pháp trực tiếp: 

- Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT và các tời sản dài hạn khác 
(Mã số 31) 

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã thực chi để mua sắm, xây 
dựng TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình, tiền chi cho giai đoạn triển khai đã được vốn 
hoá thành TSCĐ vô hình, tiền chi cho hoạt động đầu tư xây dựng dở dang, đâu tư 
bất động sản trong kỳ báo cáo. Chi phí sản xuất thử sau khi bù trừ với số tiền thu từ 
bán sản phẩm sản xuất thử của TSCĐ hình thành từ hoạt động XDCB được cộng 
vào chỉ tiêu này (nếu chi lớn hơn thu) hoặc trừ vào chỉ tiêu này (nếu thu lớn hon 
chi). 

Chỉ tiêu này phản ánh cả số tiền đã thực trả để mua nguyên vật liệu, tài sản, 
sử dụng cho XDCB nhưng đến cuối kỳ chưa xuất dùng cho hoạt động đầu tư 
XDCB; Số tiền đã ứng trước cho nhà thầu XDCB nhung chưa nghiệm thu khối 
lượng; số tiền đã trả để trả nợ người bán trong kỳ liên quan trực tiếp tới việc mua 
sắm, đầu tư XDCB. 

Trường họp mua nguyên vật liệu, tài sản sử dụng chung cho cả mục đích sản 
xuất, kinh doanh và đầu tư XDCB nhưng cuối kỳ chưa xác định được giá trị nguyên 
vật liệu, tài sản sẽ sử dụng cho hoạt động đầu tư XDCB hay hoạt động sản xuất, 
kinh doanh thì số tiền đã trả không phản ánh vào chỉ tiêu này mà phản ánh ở luồng 
tiền từ hoạt động kinh doanh. 

Chỉ tiêu này không bao gồm số nhận nợ thuê tài chính, giá trị tài sản phi tiền 
tệ khác dùng để thanh toán khi mua sắm TSCĐ, BĐSDT, XDCB hoặc giá trị 
TSCĐ, BĐSĐT, XDCB tăng trong kỳ nhưng chưa được trà bằng tiền. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán các TK 111, 112, 113 (chi 
tiết số tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác, kê cả sô tiên 
lãi vay đã trả được vốn hóa), sổ kế toán các tài khoản phải thu (chi tiết tiền thu nợ 
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chuyển trả ngay cho hoạt động mua sắm, XDCB), sổ kế toán TK 3411 (chỉ tiết số 
tiền vay nhận được chuyển trả ngay cho người bán), sổ kế toán TK 331 (chi tiết 
khoản ứng trước hoặc trả nợ cho nhà thầu XDCB, trả nợ cho người bán TSCĐ, 
BĐSĐT), sau khi đối chiếu với sổ kế toán các TK 211, 213, 217, 241. Chỉ tiêu này 
được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...). 

- Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản dài hạn 
khác (Mã số 32) 

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào số tiền thuần đã thu từ việc thanh lý, 
nhượng bán TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình và BĐSĐT trong kỳ báo cáo, kể cả số 
tiền thu hồi các khoản nợ phải thu liên quan trực tiếp tới việc thanh lý, nhượng bán 
TSCĐ và tài sản dài hạn khác. 

Chỉ tiêu này không bao gồm số thu bằng tài sản phi tiền tệ hoặc số tiền phải 
thu nhưng chưa thu được trong kỳ báo cáo từ việc thanh lý nhượng bán TSCĐ, 
BĐSĐT và tài sản dài hạn khác; Không bao gôm các khoản chi phí phi tiên tệ liên 
quan đến hoạt động thanh lý nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và giá trị còn lại của 
TSCĐ, BĐSĐT do đem đi góp vốn liên doanh, liên kết hoặc các khoản tổn thất. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là chênh lệch giữa số tiền thu và số tiền chi 
cho việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản dài hạn khác, số tiền 
thu được lấy từ sổ kế toán các TK 111, 112, 113, sau khi đối chiếu với sổ kế toán 
các TK 711,511,131 (chi tiết tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và các 
tài sản dài hạn khác), số tiền chi được lấy từ sổ kế toán các TK 111, 112, 113, sau 
khi đối chiếu với sổ kế toán các TK 631, 811 (Chi tiết chi về thanh lý, nhượng bán 
TSCĐ, BĐSĐT) trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình 
thức ghi trong ngoặc đơn (...) nếu số tiền thực thu nhỏ hơn số tiền thực chi. 

- Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (Mã sổ 33) 

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã chi để đầu tư vào công cụ 
vốn của đơn vị khác trong kỳ báo cáo (kể cả tiền chi trả nợ đế mua công cụ vốn từ 
kỳ trước), bao gồm tiền chi đầu tư vốn dưới hình thức mua cổ phiếu phổ thông có 
quyền biểu quyết, mua cổ phiếu ưu đãi được phân loại là vốn chủ sở hữu, góp vốn 
vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết,. Ể ẵ 

Chỉ tiêu này không bao gồm tiền chi mua cổ phiếu nắm giữ vì mục đích kinh 
doanh; Chi mua cổ phiếu ưu đãi được phân loại là nợ phải trả, Đầu tư vào đon vị 
khác bằng tài sản phi tiền tệ; đầu tư dưới hình thức phát hành cổ phiếu hoặc trái 
phiếu; Chuyển công cụ nợ thành vốn góp hoặc còn nợ chưa thanh toán. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán các TK 111, 112, 113, sau 
khi đối chiếu với sổ kế toán các TK 221, 222, 2281, 331. Chỉ tiêu này được ghi 
bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...)• 

- Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (Mã sổ 34) 

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã thu hồi do bán lại hoặc 
thanh lý các khoản vốn đã đầu tư vào đơn vị khác trong kỳ báo cáo (kể cả tiền thu 
nợ phải thu bán công cụ vốn từ kỳ trước). 
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Chỉ tiêu này khône bao gồm tiền thu do bán cố phiếu nắm giữ vì mục đích 
kinh doanh; Giá trị khoản đầu tư được thu hồi bằng tài sản phì tiền tệ, hoặc công cụ 
vốn của đơn vị khác; Hoặc chưa được thanh toán bằng tiền. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán các TK 111, 112, 113, sau 
khi đối chiếu với sổ kế toán các TK 221, 222, 2281, 131. 

- Tiền thu từ cổ tức và lợi nhuận được chia (Mã số 35) 

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào số tiền thu về các khoản tiền cổ tức và lọi 
nhuận nhận được từ đầu tư vốn vào các đơn vị khác trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này 
không bao gồm các khoản lãi, cổ tức nhận được bằng cổ phiếu hoặc bằng tài sản 
phi tiền tệ. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán các TK 111, 112, sau khi đối 
chiếu với sổ kế toán TK 51131. 

- Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư (Mã số 40) 

Chỉ tiêu này phản ánh chênh lệch giữa tổng số tiền thu vào với tổng số tiền 
chi ra từ hoạt động đầu tư trong kỳ báo cáo. Neu số liệu chỉ tiêu này là số âm thì 
được ghi dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (ề. 

Mã số 40 = Mã số 31 + Mã số 32 + Mã số 33 + Mã sổ 34 + Mã số 35. 

4.3. Lập báo cáo các chỉ tiêu luồng tiền từ hoạt động tài chỉnh 

a. Nguyên tắc lập: 

- Luồng tiền từ hoạt động tài chính được lập và trình bày trên Báo cáo lun 
chuyển tiền tệ một cách riêng biệt các luồng tiền vào và các luồng tiền ra, trừ 
trường hợp các luồng tiền được báo cáo trên cơ sở thuần được đề cập trong Chuẩn 
mực "Báo cáo lưu chuyển tiền tệ". 

- Luồng tiền từ hoạt động tài chính được lập theo phương pháp trực tiếp hoặc 
trực tiếp có điều chỉnh. 

+ Theo phương pháp trực tiếp, các luồng tiền vào và ra trong kỳ từ hoạt động 
tài chính được xác định bằng cách phân tích và tổng hợp trực tiếp các khoản tiền 
thu vào và chi ra theo từng nội dung thu, chi từ các ghi chép kế toán của Quỹ. 

+ Theo phương pháp trực tiếp có điều chỉnh, các luồng tiền vào và ra trong 
kỳ được xác định bằng số chênh lệch giữa số dư cuối kỳ và số dư đầu kỳ của các 
khoản mục trên Bảng cân đối kế toán có liên quan sau đó điều chỉnh cho ảnh hưởng 
của các khoản mục phi tiền tệ. 

+ Thông tư này hướng dẫn lập luồng tiền từ hoạt động tài chính theo phương 
pháp trực tiếp. Trường họp lập theo phương pháp trực tiếp có điều chỉnh, Quỳ vận 
dụng phương pháp lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ họp nhất được quy định tại 
Thông tư sổ 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
phương pháp lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất và các văn bản sửa đổi, bổ 
sung, thay thế. 

b. Phương pháp lập các chỉ tiêu cụ thể theo phương pháp trực tiếp: 



- Tiền thu từ nhận vốn góp của chủ sở hữu (Mã sô 41) 

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã thu do các chủ sở hữu góp 
vốn trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này không bao gồm các khoản vay và nợ phải trả 
được chuyển thành vốn, khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển thành 
vốn góp hoặc nhận vốn góp của chủ sở hữu bằng tài sản phi tiền tệ. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sồ kế toán các TK 111, 112, 113 sau 
khi đối chiếu với sồ kế toán TK 411. 

- Tiền trả lại vổn góp cho các chủ sở hữu (Mã sổ 42) 

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã trả do hoàn lại vốn góp 
bằng tiền cho chủ sở hữu trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này không bao gồm các khoản 
trả lại vốn góp của chủ sở hữu bàng tài sản phi tiền tệ hoặc sử dụng vốn góp để bù 
lỗ kinh doanh. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán các TK 111, 112, 113, sau 
khi đối chiếu với sổ kế toán các TK 411. Chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới 
hình thức ghi trong ngoặc đơn (...). 

- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu (Mã sổ 43) 

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền cổ tức và lợi nhuận đã trả cho 
các chủ sở hữu (kể cả số thuế thu nhập cá nhân đã nộp thay cho chủ sở hữu) trong 
kỳ báo cáoỂ 

Chỉ tiêu này không bao gồm khoản lợi nhuận được chuyển thành vốn góp 
của chủ sở hữu hoặc trả bàng tài sản phi tiền tệ và các khoản lợi nhuận đã dùng để 
trích lập các quỹ. 

^ Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kể toán các TK 111,112, 113, sau 
khi đối chiếu với sổ kế toán các TK 421, 338 (chi tiết số tiền đã trả về cổ tức và lợi 
nhuận). Chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...). 

- Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chỉnh (Mã số 50) 

Chỉ tiêu lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính phản ánh chênh lệch 
giữa tổng số tiền thu vào với tổng số tiền chi ra từ hoạt động tài chính trong kỳ báo 
cáo. Neu số liệu chỉ tiêu này là số âm thì ghi trong ngoặc đơn (ỗ..). 

Mã số 50 = Mã số 41 + Mã số 42 + Mã số 43. 

4.4. Tổng hợp các luồng tiền trong kỳ 

- Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (Mã sổ 60) 

Chỉ tiêu "Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ" phản ánh chênh lệch giữa tổng số 
tiền thu vào với tổng số tiền chi ra từ ba loại hoạt động: Hoạt động kinh doanh, hoạt 
động đầu tư và hoạt động tài chính trong kỳ báo cáo. Mã số 60 = Mã số 30 + Mã số 
40 + Mã số 50. Nếu số liệu chỉ tiêu này là số âm thì ghi trong ngoặc đon (...). 

- Tiền và tương đương tiền đầu kỳ (Mã số 70) 
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Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào số liệu chỉ tiêu "Tiền và tương đương tiền" 
đầu kỳ báo cáo (Mã số 110, cột "Số đầu kỳ" trên Bảng Cân đối kể toán). 

-Anh  hưởng  của  thay  đo i  tỷ  g iá  ho i  đoá i  quy  đo i  ngoạ i  tệ  (Mã  so  71 )  

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh 
giá lại sổ dư cuối kỳ của tiền và các khoản tương đương tiền bằng ngoại tệ (Mã số 
110 của Bảng cân đối kế toán) tại thời điểm cuối kỳ báo cáo. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ sổ kế toán các TK 111, 112, 113, 
128 và các tài khoản liên quan (chi tiết các khoản thoả mãn định nghĩa là tương 
đương tiền), sau khi đối chiếu với sổ kế toán chi tiết TK 413. Chỉ tiêu này được ghi 
bằng số dương nếu có lãi tỷ giá và được ghi bằng số âm dưó'i hình thức ghi trong 
ngoặc đơn (...) nếu phát sinh lỗ tỷ giá. 

- Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (Mã sổ 80) 

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào số liệu chỉ tiêu "Tiền và tương đương tiền" 
cuối kỳ báo cáo (Mã số 110, cột "Số cuối kỳ") trên Bảng Cân đối kế toán. 

Mã sổ 80 = Mã số 60 + Mã số 70 + Mã số 71. 

Điều 38. Hưóiig dẫn ỉập và trình bày Thuyết minh báo cáo tài chính 

1. Quỹ trình bày Thuyết minh báo cáo tài chính như sau: 

Đơn vị báo cáo:..Ế Mẩu số B 09 - ĐTĐP 
Địa chỉ: (Ban hành theo Thông tư số 209/2015/TT-BTC 

ngày 28/12 /2015 của Bộ Tài chính) 

BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
Kỳ....ạ) 

I. Đặc điểm hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương 

1. Hình thức sở hữu vốn. 

2. Lĩnh vực kinh doanh. 

3. Ngành nghề kinh doanh. 

4. Chu kỳ hoạt động kinh doanh thông thường. 

5. Đặc điểm hoạt động của Quỹ trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài 
chính. 

6. Cấu trúc của Quỹ đầu tư phát triển địa phương 

- Danh sách các công ty con; 

- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết; 
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- Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc. 

7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính (có so sánh được 
hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì chuyên đôi hình thức 
sở hữu, chia tách, sáp nhập, nêu độ dài về kỳ so sánh...). 

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán 

1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày..../..../.... kết thúc vào ngày 

2. Đơn vị tiền tệ sử éựĩígtrong kế toán. 

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng 

1. Chế độ kế toán áp dụng. 

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán. 

IV. Các chính sách kế toán áp dụng 

1. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán. 

2. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng 
tiền. 

3. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền. 

4. Nguyên tắc kể toán các khoản đầu tư. 

a) Nguyên tắc ghi nhận các khoản cho vay: 

- Nguyên tắc ghi nhận khoản cho vay; 

- Nguyên tắc ghi nhận phải thu vốn đưa đi ủy thác, tham gia hợp vốn cho vay; 

- Nguyên tắc phân loại nợ và đánh giá rủi ro tín dụng; 

- Chính sách trích lập dự phòng rủi ro và xóa sổ các khoản cho vay không có khả 
năng thu hồi. 

b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn; 

c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác. 

5. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu. 

6. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: 

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho; 

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho; 

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 

7. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, BĐSĐT. 

8. Nguyên tắc kế toán các họp đồng hợp tác kinh doanh. 

9. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại. 

10. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước. 
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11. Nguyên tắc kế toán tài sản gán nợ đã chuyển quyền sở hữu chờ xử lý. 

12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả 

- Nguyên tắc kế toán hoạt động nhận ủy thác, nhận hợp vốn; 

- Nguyên tắc kế toán tiền thu từ việc bán tài sản bảo đảm nợ; 

- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay; 

- Nguyên tắc ghì nhận chi phí phải trả; 

- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả; 

- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện; 

- Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính. 

13. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu: 

- Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, vốn khác của chủ sở hữu. 

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản. 

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá. 

14. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu và thu nhập khác: 

- Doanh thu lãi tiền gửi, lãi cho vay đầu tư; 

- Doanh thu hoạt động đầu tư trực tiếp; 

- Doanh thu hoạt động đầu tư góp vốn vào đơn vị khác. 

- Doanh thu phí nhận ủy thác, nhận họp vốn; 

- Doanh thu hoạt động tài chính; 

- Thu nhập khác. 

- Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. 

15. Nguyên tắc kế toán chi phí hoạt động nghiệp vụ. 

16. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính. 

17. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp. 

18. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện 
hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại. 

19. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác. 

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán 

Đơn vị tính: 
1. Tiền và các khoản tương đương tiền Cuối kỳ Đầu kỳ 
a. Tiền mặt; 
b. Tiền gửi ngân hàng 
- Tiền gửi ngân hàng của Quỹ; 
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- Tiền gửi ngân hàng vốn nhận ủy thác; 
- Tiền gửi ngân hàng hoạt động hợp vốn; 
c. Tiền đang chuyển; 
d. Các khoản tương đương tiền. 

Cộng 
2. Các khoản đầu tư 
2.1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn Cuôi kỳ Đâu kỳ 

Giá Giá trị có thê Giá Giá trị có thê 
• .gốc thu hồi gốc thu hồi 

- Tiền gửi có kỳ hạn; 
- Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính 
phủ; ^ 
- Trái phiếu; 
- Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến 
ngày đáo hạn. 

Trong đó: Giá gốc là số gốc đã thực đầu 
tư; Giá trị có thể thu hồi là giá gốc (sau 
khi đã trừ tổn thất không thu hồi được) 

2.2. Cho vay Cuối kỳ Đầu kỳ 
Gốc Giá trị có Gốc Giá trị 

cho vay thể thu hồi cho có thể 

2.2ằ 1. Hình thức cho vay vay thu hÔÂ 

a. Quỹ trực tiếp cho vay 
b. Quỹ ủy thác cho vay 
c. Quỹ hợp vốn cho vay (Chi tiết phần 
vốn của Quỹ tham gia hợp vốn) 

Cộng 
Trong đó: Giá gốc là số gốc đã thực cho 
vay; Giá trị có thể thu hồi là giá gốc (sau 
khỉ đã trừ dự phòng rủi ro cho vay) 
2.2.2. Phân tích chất lượng dư nợ cho Cuối kỳ Đầu kỳ 

a. Nhóm 1 - Nợ đủ tiêu chuẩn; 
b. Nhóm 2 - Nợ cần chú ý; 
c. Nhóm 3 - Nợ dưới tiêu chuẩn; 
d. Nhóm 4 - Nợ nghi ngờ; 
e. Nhóm 5 - Nợ có khả năng mất vốn. 

2.2.3. Phân tích dư nợ cho vay theo thời 
gian 
a. Nợ trung hạn; 
b. Nợ dài hạn. 

2.2.4. Dự phòng rủi ro cho vay 
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a. Dự phòng chung; 
- Số dư đầu kỳ; 
- Dự phòns rủi ro trích lập trong kỳ; 
- Hoàn nhập dự phòng rủi ro trong kỳ; 
- Số dự phòng đã sử dụng để xử lý rủi ro; 
- Sổ dư cuối kỳ. 
b. Dự phòng cụ thể 
- Số dư đầu kỳ; 
- Dự phòng rủi ro trích lập trong kỳ; 
- Hoàn nhập dự phòng rủi ro trong kỳ; 
- Số dự phòng đã sử dụng để xử lý rủi ro; 
- Số dư cuối kỳ. 

2.3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Cuối kỳ Đầu kỳ 
(Chi tiết từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn 
nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết) 

Giá Dự Giá trị Giá Dụ Giá tri 
gốc phòng hợp lý gốc phòng hợp lý 

- Đầu tư vào công ty con; 
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết; 
- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác; 
- Tóm tắt tình hình hoạt động của các 
công ty con, công ty liên doanh, liên kết 
trong kỳ; 
- Các giao dịch trọng yếu giữa Quỹ và 
công ty con, liên doanh, liên kết trong 
kỳ; 
- Trường hợp không xác định được giá 
trị họp lý thì giải trình lý do. 

3. Phải thu của khách hàng Cuối kỳ Đầu kỳ 

3.1 Các khoản phải thu của khách hàng có 
thời gian thu hồi không quá 12 tháng kể từ 
thời điếm báo cáo (Chi tiết các khoản phải thu 
của khách hàng chiếm từ 10% trở lên tổng 
phải thu khách hàng) 
a. Phải thu lãi tiền gửi, lãi cho vay; 
b. Phải thu từ hoạt động đầu tư trực tiếp; 
c. Phải thu từ thanh lý, nhượng bản các khoản 
đầu tư góp vốn vào đơn vị khác; 
d. Phải thu phí hoạt động nhận ủy thác, phí 
quản lý hợp vốn; 
đ. Phải thu từ các hoạt động nghiệp vụ khác. 
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3.2. Phải thu của khách hàng trên 12 tháng 
(thuyết minh tương tự phải thu không quá 12 
tháng); 

3.3. Phải thu của khách hàng là các bên liên 
quan (chi tiết từng đối tượng); 

3.4. Nợ xấu (Các khoản phải thu khó có khả 
năng thu hồi nhưng" chưa phải đưa ra ngoài 
Bảng cân đối kế toán). 

4. Trả trước cho người bán Cuối kỳ Đầu kỳ 
a. Trả trước cho người bán không quá 12 tháng 

(tính theo kỳ hạn còn lại kể từ thời điểm báo 
cáo); 
b. Trả trước cho người bán trên 12 tháng (tính 
theo kỳ hạn còn lại kể từ thời điểm báo cáo); 
c.Trả trước cho người bán là các bên liên quan. 
5. Phải thu vốn đưa đi ủy thác cho vay, hợp Cuối kỳ Đầu kỳ 
vốn cho vay 
a. Phải thu vốn đưa đi ủy thác cho vay 
- Chi tiết đối tượng nhận ủy thác chiếm từ 10% 
trở lên trên tổng vốn ủy thác cho vay; 
- Chi tiết nguyên tệ. 
b. Phải thu hợp vốn cho vay (thuyết minh tương 
tự phải thu vốn đưa đi ủy thác cho vay). 

6. Phải thu cỗ tức, lợi nhuận được chia Cuối kỳ Đầu kỳ 
(không bao gồm khoản cổ tức được chia bằng 
cổ phiếu) 

a. Từ công ty con; 
b. Từ công ty liên doanh, liên kết; 
c. Từ các khoản đầu tư góp vốn khác. 

7. Phải thu nội bộ Cuối kỷ Đầu kỳ 
a. Phải thu nội bộ không quá 12 tháng (tính theo 
kỳ hạn còn lại kể từ thời điểm báo cáo); 
b. Phải thu nội bộ trên 12 tháng (tính theo kỳ 
hạn còn lại kể từ thời điểm báo cáo). 

8. Phải thu khác Cuối kỳ Đầu kỳ 

- Phải thu người lao động; 
- Ký cược, ký quỹ; 
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- Cho mượn; 
- Các khoản chi hộ; 
- Phải thu khác. 

Cộng 

9. Tài sản thiếu chờ xử lý Cuối kỳ Đầu kỳ 
a. Tiền; 
b. Hàng tồn kho; 
c. TSCĐ; '• " 
d. Tài sản khác. 

Cuối kỳ Đầu kỳ 
10. Hàng tồn kho: Giá Dự Giá Dự 

gốc phòng gốc phòng 

a. Hàng đang đi trên đường; 
b. Nguyên liệu, vật liệu; 
c. Công cụ, dụng cụ; 
d. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 
- Hoạt động đầu tư trực tiếp; 
- Hoạt động dịch vụ khác. 
e. Thành phẩm 
- Thành phẩm bất động sản; 
- Dự án đầu tư khác. 
g. Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ 
tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, 
kém, mất phẩm chất; 
h. Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả 
tại thời điểm cuối kỳ; 
k. Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng 
tồn kho. 

11. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình: 

Khoản mục 
Nhà cửa, 
vật kiến 

trúc 

Máy 
móc, 
thiết 

bị 

Phương 
tiện vận 

tải, truyền 
dẫn 

.ễ. 
TSCĐ 

hữu 
hình 
khác 

Tổng 
cộng 

Nguyên giá 
Sô dư đâu kỳ 
- Mua trong kỳ 
- Đầu tư XDCB hoàn thành 
- Tăng khác 
- Chuyển sang bất động sản 
đầu tư 
- Thanh lý, nhượng bán 
- Giảm khác 
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SÔ dư cuôi kỳ 
Giá tri hao mòn liry kế 
Sô dư đâu nãm 
- Khâu hao trong kỳ 
- Tăng khác 
- Chuyển sang bất động sản 
đầu tư 
- Thanh lý, nhượng bán 
- Giảm khác 
Sô dư cuôi kỳ 
Giá tri còn lai 
- Tại ngày đâu kỳ 
- Tại ngày cuối kỳ 7Z 7 ~z—~~~—— — 7 t r r- > 
- Giá trị còn lại cuôi kỳ của TSCĐ hữu hĩnh dùng đê thê châp, câm cô bảo đảm 

khoản vay; 
- Nguyên giả TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vân còn sử dụng; 
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý; 
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai; 
- Các thay đoi khác về TSCĐ hữu hình 

12. Tăng, giám tài sản cổ đinh vô hình: 

Khoản mục 
Quyên 

sử dụng 
đất 

Quyên 
phát 
hành 

Bản quyên, 
bằng sáng 

chế 

TSCĐ 
vô hình 

khác 

Tổng 
cộng 

Npuyên giá 
Sô dư đâu kỳ 
- Mua trong kỳ 
- Tạo ra từ nội bộ Quỳ 
- Tăng do hợp nhất 

kinh doanh 
- Tăng khác 
- Thanh lý, nhượng bán 
- Giảm khác 
Sô dư cuôi kỳ 
Giá trị hao mòn lũy 
kế 
Sô dư đâu kỳ 
- Khâu hao trong kỳ 
- Tăng khác 
- Thanh lý, nhượng bán 
- Giảm khác 
Sô dư cuôi kỳ 
Giá tri còn lai 
- Tại ngày đâu kỳ 
-Tại ngày cuối kỳ 

107 



- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình dùng đé thế chấp, câm cô bao đảm khoan 
vay; _ 

- Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khau hao hết nhưng vân sử dụng; 
- Thuyết minh so liệu và giải trình khác; 

13. Tãng, giảm bất động sản đầu tuể: 

Khoản muc 
Sô 

đầu kỳ 
Tăng 

trong kỳ 
Giảm 

trong kỳ 
Sô 

cuôi kỳ 
a) Bât động sản đâu tu cho thuê 
Nguyên giá 
- Quyên sử dụng đât 
-Nha 
- Nhà và quyền sử dụng đất 
- Cơ sở hạ tầng 
Giá trị hao mòn lũy kế 
- Quyên sử dụng đât 
-Nha 
- Nhà và quyền sử dụng đất 
- Cơ sở hạ tầng 
Giá tri còn lai 
- Quyên sử dụng đât 
- Nha ^ ^ 
- Nhà và quyền sử dụng đất 
- Cơ sở hạ tầng 
b) Bất động sản đầu tư nắm giữ 
chờ tăng giá 
Nguyên giá 
- Quyên sử dụng đât 
- Nhà 
- Nhà và quyền sử dụng đất 
- Cơ sở hạ tầng 
Tôn thât do suy giảm giá trị 
- Quyên sử dụng đât 
- Nhà 
- Nhà và quyền sử dụng đất 
- Cơ sở hạ tầng 
Giá tri còn lai 
- Quyên sử dụng đât 
- Nhà 
- Nhà và quyền sử dụng đất 
- Cơ sở hạ tầng 

- Giá trị cỏn lại cuôi kv của BĐSĐT dùng đê thê châp, câm cô bảo đảm khoản vay; 
- Nguyên giá BĐSĐT đã khau hao hết nhưng vẫn cho thuê; 
- Thuyết minh sổ liệu và giải trình khác. 
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ỉ4 .  Tà i  sản dở  dang  Cuối kỳ 
Giá Giá trị 
gốc có thể 

thu hồi 

a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang 
(Chi tiết cho từng dự án, nêu lí do vì sao 
không hoàn thành theo tiến độ đã được 
phê duyệt); 

Cộng 
b) Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết Cuối kỳ 
cho các công trình chiếm từ 10% trên 
tổng giá trị XDCB) 
- Mua săm; 
- XDCB; 
- Sửa chữa. 

Cộng 

75. Chi phí trả trước (chi tiết theo từng khoản mục) Cuối kỳ Đầu kỳ 
a. Chi phí trả trước không quá 12 tháng (tính theo kỳ hạn 
gốc) 
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ; 
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng; 
- Chi phí đi vay; 
- Chi phí mua bảo hiểm; 
- Các khoản khác (nêu chi tiết nếu có giá trị lớn). 

b. Chi phí trả trước trên 12 tháng (tính theo kỳ hạn gốc, 
tương tự mục a). 

Cộng 

16. Tài sản gán nợ đã chuyển quyền sở hữu chờ xử lý Cuối kỳ Đâu kỳ 

- Chứng khoán; 
- Giấy tờ có giá; 
- Bất động sản; 
- Máy móc, thiết bị; 
- Tài sản khác. 

17. 7a/ế sản khác (chi tiết theo từng khoản mục) Cuối kỳ Đầu kỳ 

Đẩu kỳ 
Giá Giá trị 
gốc có thế 

thu hồi 

Đầu kỳ 

Cộng 
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18. Hoạt động nhận ủy í/tác, nhận hợp vốn 
(Chi tiết cho từng bên giao ủy thác, bên tham gia hợp vón) 

Số dư đầu Số nhận số đã giải sổ du 
kỳ trong kỳ ngân cuôi kỳ 

trong kỳ 
- Vốn nhận ủy thác cấp phát đầu tư 
-Vốn nhận ủy thác hỗ trợ lãi suất 
-Vốn nhận ủy Ihác cho vay đầu tư 
-Vốn nhận ủy thác ứng vốn 
- Nhận hợp vốn cho vay đầu tư 

/ 9 ể  Phả i  t rả  ngườ i  bán  

a) Các khoản phải trả người bán 
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 
10% trở lên trên tổng số phải trả. 
- Phải trả cho các đối tượng khác. 

Cộng 
b) Số nợ quá hạn chưa thanh toán 
- Chi tiết từng đối tượng chiếm 10% trở 
lên trên tổng số quá hạn. 
- Các đói tượng khác, 

Cộng 
c) Phải trả người bán là các bên liên 
quan (chi tiết cho từng đối tượng). 

Cuối kỳ Đầu kỳ 
Giá trị Số có khả Giá trị số có khả 

năng trả nợ năng trả nợ 

20ắ Người mua trả tiền trước 
a. Người mua trả tiền trước không quá 12 Iháng Cuối kỳ Đầu kỳ 
(tính theo kỳ hạn còn lại kể từ thời điểm báo cáo); 
b. Người mua trà tiền trước trên 12 tháng (tính theo 
kỳ hạn còn lại kể từ thời điểm báo cáo); 
c. Người mua trả tiền trước là các bên liên quan. 

21. Phải trả tiền lãi vay 
a. Phải trả lãi vay không quá 12 tháng (tính theo kỳ Cuôi kỳ Đâu kỳ 
hạn còn lại kể từ thời điểm báo cáo); 
b. Phải trả lãi vay trên 12 tháne (tính theo kỳ hạn 
còn lại kể từ thời điểm báo cáo); 
c. Phải trả lãi vay là các bên liên quan; 
d. Số lãi vay được vốn hóa trong kỳ. 
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22Ẻ Thuế và các khoản phải nộp nhà nước Đầu kỳ số phải số đã Cuối kỳ 
nộp thực nộp 

trong kỳ trong kỳ 
a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế); 

Cộng 

b) Phải thu (chi tiết theo từng loại thuế). 

Cộng 

23. Chi phí phải trả Cuối kỳ Đầu kỳ 
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh; 
- Các khoản trích trước khác; 
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản). 

Cộng 

24. Doanh thu chưa thực hiện Cuối kỳ Đầu kỳ 

a) Không quá 12 tháng 
- Doanh thu nhận trước; 
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác. 

Cộng 
b) Trên 12 tháng 
- Doanh thu nhận trước; 
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác. 

c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng 
(chi tiết từng khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện). 

25. Phải trả khác Cuối kỳ Đầu kỳ 

a) Các khoản phải trả 
-Tài sản thừa chờ giải quyết; 
- Kinh phí công đoàn; 
- Bảo hiểm xã hội; 
- Bảo hiểm y tế; 
- Bảo hiểm thất nghiệp; 
- Lợi nhuận phải trả; 
- Phải trả hoạt động nhận ủy thác, nhận hợp vôn (chi tiêt theo 
từng hoạt động) 
+ Phải trả tiền gốc 
+ Phải trả tiền lãi 
- Phải trả tiền thu từ việc bán tài sản bảo đảm nợ; 
- Nhận ký quỹ, ký cược; 
- Các khoản phải trả, phải nộp khác. 

Cộng 
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b) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý 
do chưa thanh toán nợ quá hạn). 

26. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả 

a Tài sản thuế thu nhập hoãn lại: Cuôi kỳ Đầu kỳ 

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng đế xác định giá trị tài sản thuê 
thu nhập hoãn lại; 
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch 

tạm thời được khấu trừ; 
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế 

chưa sử dụng; 
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính 

thuế chưa sử dụng; 
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả. 
Tài sản thuế ỉhu nhập hoãn lại 

b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Cuối kỳ Đầu kỳ 
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu 

nhập hoãn lại phải trả; 
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh 

lệch tạm thời chịu thuế; 
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại. 

27. Dự phòng phải trả Cuối kỳ Đầu kỳ 

- Dự phòng bảo hành sản phẩm; 
- Dự phòng tái cơ cấu; 
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, ...). 

Cộng 

25ề Vay và nợ thuê tài chính 

28. ỉ. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ Cuối kỳ Đầu kỳ 

Cộng 

Cuối kỳ Trong kỳ Đầu kỳ 
28.2. Nợ vay (Chi tiết Giá số có Tăng Giảm Giá số có 
theo kỳ hạn) trỉ khả nănê trỉ khả nănẽ 

trả nợ trả nợ 
a) Vay trung hạn; 
b) Vay dài hạn. 

Cộng 

Cuối kỳ Trong kỳ Đầu kỳ 



28.3. Trái phiếu phát hành Giá 
(Chi tiết theo kỳ hạn) trị 

- Loại phát hành theo 
mệnh giá; 
- Loại phát hành có chiết 
khấu; 
- Loại phát hành có phụ 
trội. 

Cộng 

28.4Ể Các khoản nợ thuê tải chính 

Thời hạn 
Kỳ này Kỳ trước 

Thời hạn Tông khoản 
thanh toán 

tiền thuê tài 
chính 

Trả tiên 
lãi thuê 

Trả nợ 
gốc 

Tông khoản 
thanh toán 

tiền thuê tài 
chính 

Trả tiên 
lãi thuê 

Trả nợ 
gốc 

Từ 1 
năm trở 
xuống 
Trên 1 
năm đen 
5 năm 
Trên 5 
năm 

28.5. Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa 
thanh toán 
- Chi tiết theo từng hoạt động; 
- Lý do chưa thanh toán. 

Cộng 

28.6. Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên 
quan 

29. Biến đỏ nữ vốn chủ sở hữu 
Các khoản muc thuôc vốn chủ sở hữu 

Vôn 
điều 

lệ 
thực 
góp 

Vôn 
khác 

Chênh 
lệch 
đánh 

giá lại 
tài sản 

Quỹ 
đầu 
tư 

phát 
triển 

Quỹ 
khác 
thuộc 
vốn 
chủ 
sở 

hữu 

LNST 
chưa 
phân 
phối 

Các 
khoản 
mục 
khác 

Cộng Quỹ 
khác 
thuộc 
vốn 
chủ 
sở 

hữu 
A 1 2 3 4 5 6 7 

Số có Tăng Giảm Giá số có 
khả năng trị khả năng 

trả nợ trả nợ 

Cuối kỳ 
Gốc Lãi 

Đẩu kỳ 
Gốc Lãi 
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Sô dư đâu kỳ truó'c 
- Tăng vôn trona 

Kỳ trước 
- Lãi trong 

Kỳ trước 
- Tăng khác 
- Giảm vốn trong 

kỳ trước 
- Lỗ trong kv 

trước 
- Giảm khác 
Số dư đầu kỳ này 
- Tăng vôn trong 

kỳ này 
- Lãi trong kỳ này 
- Tăng khác 
- Giảm vốn trong 

kỳ này 
- Lỗ trong kỳ này 
- Giảm khác 
Số dư cuối kỳ này 

30. Chênh lệch đánh giá lại tài sản Cuối kỳ Đầu kỳ 

Lí do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (đánh giá lại 
trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo quyết 
định nào?...). 

31. Nguồn kinh phí Cuối kỳ Đầu kỳ 
- Nguồn kinh phí được cấp trong kỳ; 
- Chi sự nghiệp; 
- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ. 

32. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đổi kế toán (dưới Cuối kỳ Đầu kỳ 
đây chỉ là các thông tin cơ bản. Quỹ tự bổ sung thêm các 
thông tin khác nếu hữu ích cho người sử dụng BCTC và 
việc quản lý điều hành). 

32.1 Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trone 
tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy 
ngang theo các thời hạn: 
- Từ 1 năm trở xuống; 
- Trên 1 năm đến 5 năm; 
- Trên 5 năm. 
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32.2. Tài sản nhận thế chấp, cầm cô, bảo đảm nợ của 
khách hàng (Theo giá trị thẩm định tại thời diem cho vay 
và giá trị thẩm định lại tại thời điểm báo cáo, nếu có): 
a. Chứng khoán và giấy tờ có giá (chi tiết về số lượng, mã 
chứng khoán và eiấy tờ có siá). 
- Cổ phiếu; 
- Trái phiếu; 
- Giấy tờ có giá khác. 
b. Bất động sản; 
c. Tài sản khác. 

Giá Giá Giá 
trị thâm trị 

hợp định hợp 
lý lý 

32.3. Tài sản gán, xiết nợ chờ xử lý: (tài sản gán, xiết nợ Giá 
chờ xử lý của khách hàng nhưng đang làm thủ tục chuyển thẩm 
quyền sở hữu cho Quỹ). định 
a. Chứng khoán và giấy tờ có giá; 
b. Bất động sản; 
c. Tài sản khác. 

Trường họp không xác định được giá trị họp lý thì giải 
trình lý do. 

32.4. Nợ gốc cho vay đã xử lý rủi ro Cuối năm Đầu năm 
(Thuyết minh chi tiết nợ gốc cho vay bị phân loại là nợ 
không đủ tiêu chuẩn theo từng đối tượng chiếm từ 10% trở 
lên trên tổng số nợ không đủ tiêu chuẩn). 

32.5. Nợ lãi cho vay không được ghi nhận (do nợ gốc Cuối năm Đầu năm 
không được phân loại là nợ đủ tiêu chuẩn): 
(Thuyết minh chi tiết lãi cho vay không được ghi nhận 
theo từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số lãi 
chưa thu được). 

32.6. Nợ gốc, lãi cho vay, phí ứng vốn phải thu từ hoạt Cuối năm Đầu năm 
động nhận ủy thác, nhận họp vốn: 
a. Nợ gốc (số tiền nhận được từ bên giao ủy thác, bên tham 
gia hợp vốn đã giải ngân cho đối tượng đi vay): 
- Đối tượng (Thuyết minh chi tiết gốc cho vay theo từng 
đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số nợ gốc); 
- Nguyên tệ. 
b. Nợ lãi (số lãi còn phải thu hộ cho bên giao ủy thác, bên 
tham gia hợp vốn): 
- Đối tượng (Thuyết minh chi tiết lãi phải thu theo từng 
đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số nợ lãi); 
- Nguyên tệ. 
c. Phí ứng vốn (số phí ứng vốn còn phải thu hộ cho bên 
giao ủy thác): 
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- Đối tượng (Thuyết minh chi tiết phí ứng vốn phải thu 
theo từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phí 
ứng vốn phải thu); 
- Nguyên tệ. 

32.7. Nợ phải thu khó đòi đã xử ]ý: Quỳ phải thuyết minh 
chi tiết giá trị (theo nguyên tệ) các khoản nợ khó đòi khác 
đã xử lý trong vòng 10 năm kể từ ngày xử lý theo từng đối 
tượng, nguyên nhân đã xoá sổ kế toán nợ khó đòi. 

32.8. Ngoại tệ các loại: Quỹ phải thuyết minh chi tiết số 
lượng từng loại ngoại tệ tính theo nguvên tệ. Vàng tiền tệ 
phải trình bày khối lượng theo đơn vị tính trong nước và 
quốc tế Ounce, thuyết minh giá trị tính theo USD. 

33. Các thông tin khác do Quỹ tự thuyết mình, giải trình để làm rõ thêm các thông 
tin chua được trình bày trong các mục trên. 

VIIễ Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt 
động kinh doanh 

Đơn vị tính: 
Kỳ này Kỳ trước 

1. Thu nhập lãi thuần (Trường hợp được Nhà nước hỗ trợ 
lãi suất thì BCTC phải trình bày quy mô của các khoản tín 
dụng ưu đãi và ảnh hưởng đen thu nhập hoặc chi phí tiền lãi). 
7.7Ể Doanh thu thuần lãi cho vay 
a. Lãi tiền gửi, lãi cho vay; 
b. Các khoản điều chỉnh giảm doanh thu, nếu có. 
1.2. Chi phi lãi vay, chỉ phí liên quan trực tiếp tới việc huy 
động vốn và các khoản chi phí hoạt động cho vay 
a. Chi phí lãi và chi phí liên quan trực tiếp tới việc huy động 
vốn; 
b. Chi phí hoạt động cho vay. 
2ề Thu nhập thuần từ hoạt động đầu tư trực tiếp 
2.1. Doanh thu thuần từ hoạt động đầu tư trực tiếp 
a. Doanh thu hoạt động đầu tư trực tiếp; 
b. Các khoản điều chỉnh giảm doanh thu, nếu có. 
2.2. Chi phí hoạt động đầu tư trực tiếp 
a. Giá vốn hoạt động đầu tư trực tiếp; 
b. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 
3ặ Thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ 
5.7ế Doanh thu thuần hoại động dịch vụ: 
a. Doanh thu phí nhận ủy thác, nhận hợp vốn; 
b. Các khoản điều chỉnh giảm doanh thu, nếu có. 
3.2. Chi phí hoại động dịch vụ: 

Cuôi năm Đâu năm 

Cuối năm Đầu năm 
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a. Giá vốn hoạt động nhận ủy thác, nhận hợp vốn; 
b. Giá vốn hoạt động dịch vụ khác (chi tiết theo từng loại 
dịch vụ chính). 
4. Thu nhập thuần từ hoạt động đàu tư góp vốn vào đon 
vị khác 
4.1. Doanh thu từ hoạt động đầu tư góp vốn vào đơn vị 
khác 
a. Cổ tức, lợi nhuận được chia; 
b. Lãi từ thanh lý, ríhượng bán các khoản đầu tư. 
4.2. Chi phí từ hoạt động đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 
a. Lỗ từ thanh lý, nhượng bán các khoản đầu tư; 
b. Các chi phí liên quan trực tiếp khác; 
c. Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác. 
5. Thu nhập thuần từ hoạt động tài chính 
5.1. Doanh thu từ hoạt động tài chính 
aẾ Lãi chênh lệch tỷ giá; 
b. Lãi mua, bán ngoại tệ; 
c. Doanh thu khác từ hoạt động tài chính. 

5.2. Chi phí tài chính 
a. Lỗ chênh lệch tỷ giá; 
b. Lỗ mua, bán ngoại tệ; 
c. Chi phí tài chính khác. 
6. Chỉ phí hoại động kinh doanh 
a. Chi phí bán hàng 

- Chi phí nhân viên 
- Chi phí nguyên vật liệu, dụng cụ, đồ dùng; 
- Chi phí khấu hao tài sản cố định; 
- Chi phí bảo hành; 
- Chi phí dịch vụ mua ngoài; 
- Chi phí bán hàng khác. 

b. Chi phí quản lý doanh nghiệp: 
- Chi phí nhân viên quản lý 
- Chi phí vật liệu, đồ dùng văn phòng; 
- Chi phí khấu hao tài sản cố định; 
- Thuế, phí và lệ phí; 
- Chi phí dự phòng; 
- Chi phí dịch vụ mua ngoài; 
- Chi phí quản lý doanh nghiệp khác. 

CẾ Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh 
nghiệp 
- Hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi, dự phòng tái cơ 
cấu, dự phòng khác; 
- Các khoản ghi giảm khác. 
7. Thu nhập íhuầỉi khác Kỳ này Kỳ trước 
7ễ/. Thu nhập thuần từ hoạt động khác 
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a. Lãi từ việc thanh lý, nhượna bán TSCĐ; 
b. Thu nhập thuần khác: 
- Lãi do đánh giá lại tài sản; 
- Tiền phạt thu được; 
- Thuế được giảm; 
- Nợ gốc và nợ lãi đã xóa thu hồi được; 
- Các khoản thu nhập khác. 
c. Các khoản giảm trừ thu nhập nếu có. 
7.2. Chi phỉ khác 
a. Lỗ từ việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ. 
b. Các khoản chi phí khác 
- Lỗ do đánh giá lại tài sản; 
- Các khoản bị phạt, bồi thường; 
- Các khoản chi phí khác. 

8. Chi phí dự phòng rủi ro cho vay 
a. Dự phòng chung 
b. Dự phòng cụ thể 
9. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 
9.1. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu 

thuế hiện hành kỳ này; 
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các kỳ 

trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành kỳ này; 
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành. 
9.2. Chi phỉ thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các 

khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế; 
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc 

hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại; 
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ (...) (...) 

các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ; 
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ (...) (...) 

các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng; 
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ (...) (...) 

việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả; 
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại. 

VIIL Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo luu 
chuyển tiền tệ 1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu 
chuyển tiền tệ trong tương lai 

Kỳ này Kỳ trước 
- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan 
trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính; 
- Các giao dịch phi tiền tệ khác. 
2. Các khoản tiền do Quỹ nắm giữ nhưng không được sử dụng: Trình bày giá trị 
và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do Quỹ nắm giữ nhưng không 
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được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoậc các ràng buộc khác mà Quỳ 
phải thực hiện. 
3. Sổ tiền đi vay thực thu trong kỳ: 
- Tiền thu từ đi vay theo khế ước thông thường; 
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường; 
- Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ; 
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác. 
4. Số tiền đã thưc írà.gốc vạy trong kỳ: 
- Tiền trả nợ gốc vay theo khe ửớc thông thường; 
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường; 
- Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ; 
- Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính; 
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác. 

IX. Rủi ro hoạt động 
Quỹ tự thuyết minh những rủi ro về tài chính có thể gặp phải trong quá trình 

hoạt động, như: rủi ro lãi suất, rủi ro thanh khoản, rủi ro tiền tệ, rủi ro tín dụng. 
X. Những thông tin khác 
1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác: 

2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán: 
3. Thông tin về các bên liên quan (ngoài các thông tin đã được thuyết minh ở các 
phần trên). 
4. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong Báo cáo tài chính của kỳ kế 
toán trước): 
5. Thông tin về hoạt động liên tục: 
6. Những thôngtin khác 

Lập, ngày ... tháng ... năm ... 
NGƯỜI LẬP BIẺU KÉ TOÁN TRƯỞNG GIAM ĐÓC 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 

Ghi chú: 
(1) Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày nhung không được 
đánh lại "Mãso" chỉ tiêu. 
(2) Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi 
trong ngoặc đơn (...). 

2. Nội dung và phương pháp lập một số chỉ tiêu của thuyết minh Báo 
cáo tàì chính 

Thông tư này chỉ hướng dẫn phương pháp lập và trình bày một số chỉ tiêu 
của Thuyết minh báo cáo tài chính. Các nội dung không hướne dẫn ở Thông tư này 
thì thực hiện theo Chế độ kể toán doanh nghiệp hiện hành. 

2.1. Các chính sách kế toán áp dụng 
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(1) Nguyên tắc ghi nhận các khoản cho vay: 
- Nguyên tắc ghi nhận khoản cho vay: Chỉ ghi nhận các khoản cho vay từ 

vồn hoạt động, không ghi nhận các khoản cho vay từ vốn nhận ủy thác, nhận hợp 
vốn. 

- Nguyên tắc ghi nhận phải thu vốn đưa đi ủy thác, tham gia hợp von cho 
vay: Chỉ ghi nhận trên Bảng cản đối kể toán khi vốn đưa đi ủy thác, tham gia hợp 
vốn cho vay chưa được giải ngân cho bên đi vay (được theo dõi là khoản phải thu 
đối với bên nhận ủy thác, nhận hợp vốn). 

- Nguyên tắc phân loại nợ, đánh giá rủi ro tín dụng; Chính sách trích lập dự 
phòng rủi ro và xóa sổ các khoản cho vay không có khả năng thu hồi: Theo quy 
định của Ngân hàng nhà nước. 

(2) Nguyên tắc kế toán tài sản gán nợ đã chuyển quyền sở hữu chờ xử lý: 
Chỉ ghi nhận vào trong Bảng cân đối kế toán khi các thủ tục chuyển quyền sở hữu 
đã được thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật. 

(3) Nguyên tắc kế toán hoạt động nhận ủy thác, nhận hợp vốn: Chỉ trình bày 
trên Bảng cân đối kế toán đối với: 

- Số tiền nhận được từ các bên giao ủy thác, bên tham gia hợp vốn nhưng chưa 
giải ngân cho bên thứ ba (Số tiền đã giải ngân cho bên thứ ba, lãi, phí ứng vốn thu 
hộ các bên giao ủy thác, tham gia hợp vốn được theo dõi trong hệ thông quan trị 
nội bộ); 

- Số tiền đã thực thu hồi (gốc, lãi, phí ứng vốn) từ bên thứ ba phải trả lại cho 
các bên giao ủy thác, bên tham gia hợp vốn. 

(4) Nguyên tắc kế toán tiền thu từ việc bán tài sản bảo đảm nợ: Được dùng 
để bù đắp chi phí bán, nợ gốc cho vay, nợ lãi, trả lại cho các bên đi vay, bên tham 
gia hợp vốn. 

2ằ2. Tlíông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng Cân đổi 
kế toán 

- Trong phần này, Quỹ phải trình bày và phân tích chi tiết các số liệu đã 
được trình bày trong Bảng Cân đối kế toán để giúp người sử dụng Báo cáo tài chính 
hiểu rõ hơn nội dung các khoản mục tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu. 

- Đơn vị tính giá trị trình bày trong phần "Thông tin bổ sung cho các khoản 
mục trình bày trong Bảng Cân đối kể toán" là đơn vị tính được sử dụng trong Bảng 
Cân đối kế toán, số liệu ghi vào cột "Dầu kỳ" được lấy từ cột "Cuối kỳ" trong Bản 
thuyêt minh Báo cáo tài chính kỳ trước. Sô liệu ghi vào cột "Cuối kỳ" đưọ'c lập trên 
cơ sở sổ liệu lấy từ: 

+ Bảng Cân đổi kế toán kỳ này; 

+ Sổ kế toán tổng hợp; 

+ Sổ và thẻ kế toán chi tiết hoặc Bảng tổng hợp chi tiết có liên quan. 
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- Quỹ được chủ động đánh số thứ tự của thông tin chi tiết được trình bày 
trong phần này theo nguyên tắc phù hợp với số dẫn từ Bảng Cân đối kế toán và 
đảm bảo dễ đối chiếu và có thể so sánh giữa các kỳ. 

- Trường hợp Quỳ có áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán hoặc điều 
chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các kỳ trước thì phải điều chỉnh số liệu so sánh 
(số liệu ở cột "Đầu kỳ") để đảm bảo nguyên tắc có thể so sánh và giải trình rõ điều 
này. Trường hợp vì lý do nào đó dẫn đến số liệu ở cột "Đầu kỳ" không có khả năng 
so sánh được với số 'ĩiẹn TTCỘt "Cuối kỳ" thì điều này phải được nêu rõ trong Bản 
thuyết minh Báo cáo tài chính. 

- Đối với các khoản mục yêu cầu thuyết minh theo giá trị họp lý, trường hợp 
không xác định được giá trị hợp lý thì phải ghi rõ lý do. 

2.3. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết 
quả hoạt động kinh doanh. 

- Trong phần này, Quỹ phải trình bày và phân tích chi tiết các số liệu đã 
được thể hiện trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh để giúp người sử dụng 
Báo cáo tài chính hiểu rõ hơn nội dung của các khoản mục doanh thu, chi phí. 

- Đơn vị tính giá trị trình bày trong phần "Thông tin bổ sung cho các khoản 
mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh" là đơn vị tính được sử 
dụng trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, số liệu ghi vào cột "Kỳ trước" 
được lấy từ Bản thuyết minh Báo cáo tài chính năm trước, số liệu ghi vào cột "Kỳ 
này" được lập trên cơ sở số liệu lấy từ: 

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh kỳ này; 

+ Sổ kế toán tổng hợp; 

+ Sổ và thẻ kế toán chi tiết hoặc Bảng tổng hợp chi tiết có liên quan. 

- Quỹ được chủ động đánh số thứ tự của thông tin chi tiết được trình bày 
trong phần này theo nguyên tắc phù họp với số dẫn từ Báo cáo kết quả hoạt động 
kinh doanh và đảm bảo dễ đối chiếu và có thể so sánh giữa các kỳ. 

- Trường họp vì lý do nào đó dẫn đến số liệu ở cột "Kỳ trước" không có khả 
năng so sánh được với số liệu ở cột "Kỳ này" thì điều này phải được nêu rõ trong 
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính. 

2.4. Thông tin bổ sung cho Bảo cáo lưu chuyển tiền tệ 

- Trong phần này, Quỹ phải trình bày và phân tích các sổ liệu đã được thể 
hiện trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ để giúp người sử dụng hiếu rõ hơn về các yếu 
tố ảnh hưởng đến lưu chuyến tiền trong kỳ của Quỹ. 

- Trường họp trong kỳ Quỹ có mua hoặc thanh lý các khoản đầu tư vào công 
ty con hoặc đơn vị khác thì những luồng tiền này phải được trình bày thành những 
chỉ tiêu riêng biệt trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Trong phần này phải cung cấp 
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những thông tin chi tiết liên quan đến việc mua hoặc thanh lý các khoản đâu tư vào 
công ty con hoặc đơn vị khác. 

- Đơn vị tính giá trị trình bày trong phàn "Thông tin bổ sung cho các khoản 
mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ" là đơn vị tính được sử dụng trong 
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. số liệu ghi vào cột "Kỳ trước" được lấy từ Bản thuyết 
minh Báo cáo tài chính năm trước; số liệu ghi vào cột "Kỳ này" được lập trên cơ 
sở số liệu lấy từ: 

+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ kỳ này 

+ Sổ kế toán tổng họp; 

+ Sổ và thẻ kế toán chi tiết hoặc Bảng tổng hợp chi tiết có liên quan. 

2.5. Những thông tin khác 

- Trong phần này, Quỳ phải trình bày những thông tin quan trọng khác (Neu 
có) ngoài những thông tin đã trình bày trong các phần trên nhằm cung cấp thông tin 
mô tả bằng lời hoặc số liệu theo quy định của các chuẩn mực kê toán cụ thê nhằm 
giúp cho người sử dụng hiểu Báo cáo tài chính của Quỹ đã được trình bày trung 
thực, hợp lý. 

- Ngoài những thông tin phải trình bày theo quy định từ phần 2.1 đến phần 
2.4, Quỹ được trình bày thêm các thông tin khác nếu xét thấy cần thiết cho người 
sử dụng Báo cáo tài chính. 

Chương IV 

TỎ CHỨC THƯC HIÊN • • 

Điều 39ẵ Chuyển đổi số dư trên sổ kế toán 

1. Quỹ thực hiện chuyển đổi số dư trên sổ kế toán theo quy định tại Thông tư 
này và phù họp với việc ghi sổ kế toán của Quỹ khi vận dụng chế độ kê toán doanh 
nghiệp theo Quyết định so 15/2006/QĐ-BTC và Thông tư so 49/2009/TT-BTC. 

2. Các nội dung khác đang phản ánh chi tiết trên các tài khoản có liên quan nếu 
trái so với Thông tư này thì phải điều chỉnh lại theo quy định của Thông tư này. 

Điều 40. Điều khoản hồi tố 
Quỹ trình bày lại thông tin so sánh trên báo cáo tài chính đối với các chỉ tiêu 

có sự thay đổi giữa Thông tư này và Chế độ kể toán doanh nghiệp ban hành theo 
Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và 
Thông tư sổ 49/2009/TT-BTC ngàỵ 12/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng 
dẫn kế toán áp dụn£ đổi với Quỹ đầu tư phát triên địa phương và thuyêt minh lý do 
ià có sự thay đổi trong Thông tư này. 
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Điều 41 ẽ Hiêu lực thi hành và tố chúc thục hiện 

1. Thông tư nàv có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký, và áp dụng 
cho năm tài chính bắt dầu hoặc sau ngày 01/01/2016. Những quy định trái với 
Thông tư nàv đều bãi bo. Thông tư này thay thế Thông tư số 49/2009/TT-BTC 
no,ày 12/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với 
Quỳ dâu lư phát triên địa phương. 

2. Các hoạt động huy động vốn, cho vay, đầu tư trực tiêp và các hoạt động 
khác theo chức năng Quỹ đầu tư phát triển địa phương của Công ty đâu tư tài 
chính Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo quy định tại Thông tư 
này. 

3. ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc 
các Quỹ đầu tư phát triển địa phương và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu 
trách nhiệm triển khai hướng dẫn các Quỹ đầu tư phát triến địa phương thực 
hiện Thông tư này. 

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ 
Tài chính đê nghiên cứu, giải quyết./ 

L/ 
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- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
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